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1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ KỈGH THƯỞU 0ÚA PHÂU LỤC. 
Châu Á là một bộ phân của lục địa Á - Âu. Diên tích phán đất liên ròng khoảng. 
41,5 triệu km, nếu tính cả diễn tích các đảo phụ thuộc thì rồng tới 44,4 triệu km2. 


- Điển cực Bác và cúc Nam phẩn dất liên của châu Á nề trên nhưng v đồ 
địa lí nào ? 
- Châu Ä tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào ? 


Hình 1.1. Lược đổ vị í địa l châu Ả trên Địa Câu 


- Chiếu dat tự điểm cực Bác đến diểm cưe Nam, chiêu rông tí bờ Tây sang bờ 
Đông nơi lãnh thổ nở rồng nhát là bao nhiên kHâmet ? 

Châu Á kéo dai từ vùng cực Bắc đến vung Xích đao, tiếp giáp với hai châu lục 
và ba đại dương rông lớn. Dây là châu lục rộng nhất thể giới. 
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Hình 1.2. Lược để địa hình, khoáng sản và sống hổ châu Á 


2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SÀN 


a) Đặc điểm địa hình 
Dựa vào lãnh I.2, em háy : 
- Tim và đọc tên các dạy múi chính : Himalay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, 
Ainrtal... và các sơn nguyên clunh :Trung X¡-bía, Tây Tang, A-ip, Ï tan, Đề can. 
- Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng bâc nhất : Tu-ran, Lưỡng Hà, Ấn - Hàng. 
Xi-bia, Hoa Bắc, Hoa Tríng và... 
- Xác dịnh các hướng mui chính. 
Dựa vào hình 1.2, chúng ta có thể thấy : 
~ Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyễn cao, đó sộ và nhiều đồng bằng rồng. 
Đặc nhất thế giới. 
~ Các đây núi chay theo hai hương chính : đồng - tây hoặc gắn đông - tây và 
bắc - nam hoặc gắn bắc - nam làm cho địa hình bị chia cát rất phúc tạp. 
~ Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm. Trên các núi 
cao có hãng hà bao phú quanh năm. 
b) Khoảng sản 
Dựa vào lình 1.2, em hãy cho biết : 
- Ở châm Á có nhưng khoảng sản chủ yếu nào ? 
- Đầu mỏ và khí đối tập trung nhiễu nhất ở những khu vie nào ? 
Châu Á cönguồn khoảng sản rất phong phú và có trữ lương lớn. Các khoáng sản quan 
trong nhất là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm và một số kim loại màu như đóng. thiếc,.... 
Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thể giới, nằm kéo dãi từ vũng cục 
Bắc đến vùng Xích đạo. Trên lãnh thổ có nhiều hệ thống núi, son 
nguyên cao, đồ sộ chạy theo hai hướng chỉnh và nhiều đồng bằng rộng 
nằm xen kẽ với nhau làm cho địa hình bị chia cất phúc tạp. 
Châu Á có nguồn khoáng sản phong phú, quan trọng nhất là : 
dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, erôm và nhiều kim loại màu. 


Tâ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1, Hãy nêu các đạc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thỏ châu Á và ÿ nghĩa của 
chúng đối với khí hậu. 
2. Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á. 


3. Dựa vào hình 1.2, hãy ghú tên các đống bảng lớn và các sông chính chảy trên từng, 
đồng bảng vào vỏ học theo bảng máu dưới đây 
STT Các đóng bằng lớn Các sống chính 
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Bài 2 : KHÍ HẬU CHÂU Á 


Châu Á nằm trải dài từ vùng cục Bác đốn vùng 
Xích đạo, có kích thước rộng lớn và cấu tạo địa hình 
phức tạp. Đó là những điều kiện tạo ra sự phân hoá. 
khí hậu đa dạng và mang tính lục địa cao. 


E G0 GÁI 


EBltitiauseoAcmse 
900 hdUSnnôt 


Eeesee 
_" 


BRiueneeoo 
SỈ kem 


ĐIBHJHHU HT g9 


BE 


ii ke mae=ene 


T] 8010 xelieeo 


ho 
—— Rahgsdtirsi. 
~~ *~ Ruthgiieidiif, 


Hình 2.1. Lược. đố các đối khf hậu châu Á 


a) Khí hâu châu Á phản hoá thành nhiều đới khác nhau 
Quan sát hình 2.1, em lây : 
- Đọc tên các đợi khí hậu từ vùng cực Bắc đến vừng Xích đạo dạc theo kinh: 
thyên 80°Ð, 
- Giải thích tại xan khí hậu châu Á lại chúa thành nhiêu đói như vậy ” 


Ð) Các đới khi hâu châu Á thường phân hoi thành nhiều kiểu khí hâu khác nhau. 

Quan sái hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc 
tên các kiểu khí hậu thuộc dơi dó 

Như váy, châu Á co nhiều đơi khí hâu khác nhau. Sự đa dang nay là do lành thổ 
trải dài từ vùng cực Bác đến vùng Xích đạo. Mát khác, ở môt số đới lai chía thành 
nhiều kiểu mà nguyên nhân chính là do lãnh thó rất rộng, cỏ các đây núi và sơn 
nguyên cao ngân ảnh hưởng của biến xâm nhập sâu vào nội dịa. Ngoài ra, trên các 
nui Vũ sơn nguyên cao khí hâu còn thay đổi theo chiều cao, 


KHÍ HẬU CHÂU Á PHỮ BIỂN LÀ GÁC KIỂU KHÍ HẬU 6IÚ MÙA VÀ ĐÁ KIỂU 
KHÍ HẬU LỤC ĐỊA 


a) Cúc kiến khí lậu gió mùa 
Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vục thuộc các kiểu khử hậu gió mùa. 
Khi hậu giỏ mùa châu Á gốm các kiếu : khí hâu gio mùa nhiệt đới phân bỏ ơ 
Nam Á và Đồng Nam Á, khí háu gió mùa cận nhiệt và òn đới phân bố ở Đông Á.. 
Trong các khu vue khí hậu giỏ mùa, môt nam có hai mũa rõ rẻt ; mùa đông có 
gió từ nói địa thối ra, không khí kho, lanh và mưa không đáng kẻ. Mua ha có giỏ từ. 
đại đương thôi vào lục đĩa, thời tiết nóng ẩm và có mưa nhiều, Đặc biết, Nam Á và 
Đông Nam Á là hai khu vục có mưa vào loại nhiều nhất thế giới. 


b) Gííc kiểu khí hận lục địa 


Quan sát hình 2.1, em hà 


- Chỉ những khư vực thuộc các kiểu khí hậu lục dị. 

- Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có nhưng đác điểm chúng gì đảng chủ ý ? 
Các kiêu khí hâu lục địa phân bố chủ yêu trong các vùng nội địa và khu vực Tây 
Á c khu vục này về mùa đóng khó và lạnh, mùa hạ khô và nóng, Lượng. 
mưa trung bình năm thay đói từ 200-500mmm, đô bốc hơi rất lớn nên đó ẩm không. 
khi luôn luôn tháp. Hậu hết cac vũng nội địa và Tây Nam Á đều phát triển cảnh 
quan bản hoang mac và hoang mạc. 


Tóm lại, khí hậu châu Ả phân hoá rất đa dạng, thay đổi theo các 
đới từ bắc xuống nam và theo các kiểu từ duyên hải vào nội địa. Có 
các kiểu khi hậu phổ biến : khi hậu gió mùa và khí hậu lục địa. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Dựa vao các biểu đồ nhiệt đô và lương mua của ba địa điểm dưới dây, em hãy 
cho biết ; 

~ Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào 2 

~ Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó. 
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2. Dưa vũo bảng 2.1, hãy vẽ biểu đỏ nhiệt đồ và lương mưa vao vỡ học và xác định địa 
điểm này thuôc kiểu khí hâu nao ? 


Bảng 2.1. Nhiệt đô và lượng mưa trung bình tháng tại Thương Hải (Trung Quốc) 


Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ _ 
CẢNH QUAN CHÂU Á 


Châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển, 
song sự/ phân bổ không đều và chế độ nuóc thay đổi 
phức tạp. Các cảnh quan tự nhiên phân hoá đa dạng. 
Nhìn chung, thiên nhiên châu Á có nhiều thuận lợi 
nhưng cũng không f\ khó khăn đối với sự phát triển. 
kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu lục nảy.. 


1. ĐẶP ĐIỂM SŨNB NGÙI 


~ Sông ngời ở châu Á khá phát triển và có nhiều hè thöng sông lớn. 
Dựa vào lành 1.2, em háy cho biết : 


+ác sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đỗ vào 
biển và đại dương não ? 


+ đồng Mê Công (Cửa Long) chảy qua nước ta bắt nguôn từ son ngưyên nào ? 
~ Các sông ơ châu Á phân bỏ không đều và có chế đỏ nước khá phúc tạp. 
Ö Bác Á, mang lưới sông dây và các sông lữn đều chảy theo hướng từ nam lên bác. 


'Vé mùa đông các sông bị đông bang kéo đai. Mua xuân, băng tuyết tan, mục 
nước sóng lên nhanh và thường gây ra lu bảng lớn 


Dựa vào hình 1.2 và 2.1 em hãy cho biết sông Ô-bì chảy theo hướng nào và qua. 
các đối khi hậu nào. Tại so về mùa xuân vững trung và hạ lưa sông Ô-bi lại có là 
bãng lớn ? 

Đông Á, Đóng Nam Á và Nam Á. là nhũng khu vục có mưa nhiều nên ở dây 
mang lưới sông dày và cỏ nhiều sông lớn. Do ảnh hưởng của chế đô mưa gió mùa, 
các sông co lương nước lớn nhất vao cuối ha đâu thu va thời ki can nhất vao cuối 
đồng đầu xuân. 

Tây Nam Á và Trung Á là những khu vực thuốc khí hàu lục địa khò ban nền sóng, 
ngời kém phát triển. Tuy nhiên, nhờ nguồn nước do tuyết và bằng tan từ các núi 
cao cung cấp, ở đây vân có một số sông lớn. Điền hình là các sóng Xưa Đa-ri-a, 
Amu Đa-r-a ở Trung Á, Tì-grơ và Ơ-phrát ở Tây Nam Á. 
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Lưu lương nước sông ở các khu vực nay căng vé ha lưu căng giảm. Môt số sông 
nhỏ bị "chết" trong các hoang mac cat, 

- Các sông cua Bắc Á có giá trị chủ yêu về giao thông và thuỷ điện, còn sông các 
khu vục khác có vai trỏ cung cấp nước cho sản xuât, đời sõng, khai thác thuy điện, 
iao thông, du lịch, đảnh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. 


2. DÁC ĐỨI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN 
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Hình 3.1. Lược đồ các đói cảnh quan tự nhiên châu Á 
Dựa vào hình 2.1 và 3.1, em hay cho biết ¿ 


- Tên các đới cảnh quan của châu Á theo thư tự ti bắc xuổnng nam đọc theo 
Xinh tuyến 80°Ð. 


- Tên các cảnh quan phân bố ở khu ve kht lâu gio mùa v4 các cảnh quan 
ở khu vực khí hậu lạc địa khô hạn. 


1 


Cảnh quan tự nhiên ở châu Á phân hoá rất đa dang, 

- Rúng lí kim (bay rùng tai-ga) ở châu Á có diện tích rất rông, phản bố chủ yếu 
ở đồng bằng Tây Xrbia, sơn nguyên Trung Xi-bia và một phần ở Đông Xi-bia. 

- Rừng cân nhiệt ở Đồng Á va rưng nhiết đới ẩm ở Đông Nam Ả và Nam Á la 
các loại rừng giàu bác nhất thể giới. Trong rừng có nhiều loại gồ tối, nhiều loại đồng. 
vật quý hiếm. 

Ngày nay, trừ rùng lá kim, đa số các cảnh quan rùng, xevan và thảo nguyên đã 
bị con người khai phá, biến thành đất nồng nghiệp, các khu dân cư và khu công. 
nghiếp. Các rưng tư nhiên còn lai rất it, bởi vày việc bảo về rừng là nhiệm vụ rất 
quan trọng của các quöc gia ở châu Á. 


Hươu sào, Gâu trúc 
Hình 3⁄2. Mội số động vậi quý hiểm ở châu Á 


3. NHỮNG THUẬN LỹI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN PHẪU Á 


~ Châu Ả có nguồn tải nguyên thiên nhiên rất phong phú : 
Nhiều loại khoảng sản có trữ lượng rất lớn, dáng chú ý nhất là than, dầu mỏ, 
khi đốt, sắt, thiếc ... 
Các tại nguyên khác như đặt, khí hàu, nguồn nước, thực vàt, đông vật và rừng 
rất đa dang, các nguồn năng lượng (thuy năng, gió, năng lượng mát trời, địa nhit...) 
tất đối đào, Tĩnh đa dạng của tài nguyên là cơ sở để tao ra sự đa dang các sản phẩm. 


~ Thiên nhiên châu Á cũng gây nhiều khó khăn cho con người : 

Các vùng núi cao hiểm trỏ, các hoang mạc khô cân rộng lón, các vùng khí hậu 
giá lanh khác nghiệt chiếm tỉ lẻ lớn so với toàn bỏ lãnh thó đã gây trở ngai lớn cho 
Việc giao lưu giữa các vùng, việc mở ròng điên tích trồng trọ và chân nuôi của các 
dân tóc. 

Các thiên tai như động đất, hoạt đông núi lửa, bao lụt... thường xây ra ở các 
vùng đảo và duyên hải Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á, gây thiệt hai lớn về 
TgưỜi Và của. 
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Châu Á có nhiều hệ thỡng sông lớn nhưng phân bố không đếu. 


Cảnh quan thiên nhiên phân hoá rất đa dạng. Ngày nay phần lớn 
các cảnh quan nguyễn sinh đã bị con nguời khai phá, biển thành. 
đồng ruộng, các. khu dân cư và khu cỗng nghiệp. 


Thiên nhiên châu Á có nhiều thuận lợi nhờ nguồn tài nguyên da 
dạng, phong phú song cũng nhiều khỏ khăn do nủi non hiểm trẻ, khí 
hậu khắc nghiệt và thiên tai bất thường. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Dưa vao hình 1.2 và các kiến thức đa học, em hảy kế tên các sòng lớn ở 
Bác Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thuỷ chế của chủng. 

3. Dựa vào hình 3.1, em hãy cho biết sự thay dồi các cảnh quan từ nhiên tứ tây sang 
đông theo vi tuyến 40'B và giải thích tại sửo có sự thay đối như vậy. 


3. Em hãy sưu tâm và ghi tóm tắt nhưng thông bao vé môt số thiên tại thương xảy rủ ở 
nước tạ và các nước khác thuộc châu Á. 


(Cúc thiên tại gồm ; bào, lụt, đông dặt, hoạt đông núi lửa. 


Nội dùng tôm tất : loại thiên tại, ngày thăng nâm xảy ra, nơi xây ra, những thiết hài đã. 
biết: nguồn tài liều : sách, bdo, truyền thanh, truyền hinh... 
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Bài 4 : Thực hành 
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á 


1, Phân tích hướng gió về mừa đông. 
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Hình 4.1. Lược đố phân bố khí áp và các hướng giỏ chính wề mủa đồng 
(tháng 1) ở khu vực Khí hậu gió mùa châu Á 


Dựa vào hình 4.l, em hdy + 
- Xúc dịnh và đọc tên các trung tâm áp thấp và dp cao. 
- Xác định các hướng qió chính theo từng khu vực vê mùa đông và ght vào: 
vỡ học theo mẫn bằng dhưở đây. 


Bảng 4.1. Gió mùa châu Á. 


2. Phân tích hướng gió về mùa hạ 


Hình 4.2. Lược đố phân bố khí áp và hướng gió chính về mi hạ. 
(tháng 7) ở khu vực khí hâu gió mủa châu Á 


Dựa vào hình 4.2, em hay : 
- Xde định các trung tâm dp thấp và áp cao. 
- Xác định các hương gio chính theo từơng khu vực về mùa lạ và ghỉ vào vở 
học theo mẫn bảng 4.1. 
3. Tổng kết. 
Các em ghi những kiến thúc đã biết qua các phần tích ở trên vào vở học theo mẫu, 
báng dưới đây. 
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Bài 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, 
XÃ HỘI CHÂU Á 


1. MỘT CHÂU LỤC ĐŨNG DÂN NHẤT THẾ BIứi 
Bảng 5.1. Dân số các châu lục qua một số năm (triệu người) 


(1) Chưa tính số đân của LB Nga. 
(2) Kế cả số dân của LB Nga thuốc châu Á. 
(8) Bắc MI có tỉ lệ tăng tự nhiên là 0,6%, 


Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét sô dân và tỉ lệ gia tăng dân sổ tư nhiên 
của châu Á so với các châu khác và so với thể giới. 

Nhiều nước châu Á như Trung Quốc. Việt Nam, Thái Lan.... đăng thúc hiện. 
chính sách dân số nhàm han chế gia tảng nhanh dân số. Nhớ đó, tỉ lẻ gia tảng dân. 
sö của châu Á đã giảm đáng kế, ngang vơi mức trung bình năm của thể giới. 


2. BÂN CƯ THUỘC NHIÊU CHỦNE TỘC. 


Quan sút hình 3.1, em hãy cho biết đân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào ? 
“Môi chủng tôc sống chủ yếu ở những kihu vực nào ? 


T6 


Dựa vào kiến thức đã học, em hãy sơ sảnh thành phẩn chủng tộc của châu 
Á và châu Âu. 


Hình 8.1. Lược đổ phân bố các chủng tộc ở châu Á 


Các luồng di dân và việc mỏ rông giao lưu đã dẫn đến sự hợp huyết giữa người 
thuộc các chủng tộc, các đân tộc trong mỗi quốc gia, Họ chung sống bên nhau và 
cùng göp sức xây dưng que hương đất nước. 


13. NỮI RA BỜI PÙA DÁU TÔN BIÁU LÚN 


“Trên thế giới hiện nay có. bốn tốn giảo lớn đóng vai trò dang kể trong lịch sử 
văn hoa nhân loại, Đồ là những tôn giao xuất hiện từ thời xa xưa ở châu Á. Tại 
Ấn Đô đã ra đời hai tôn giáo lớn là Ấn Đô giáo và Phát giáo. Ấn Đô giao ra đời 
vào thế kí đầu của thiên niên kỉ thử nhất trước Công nguyên, Phật giáo ra đời 
vào thế kí VI trước Công nguyên. Trên vùng Tây Á, Ki-tô giáo được hình thành. 
từ đầu Công nguyên (tại Pa-le-xtin) và Hồi giáo vào thế kỉ VỊI sau Công nguyên 
(tại A-rập Xe-uU). Môi tồn giáo thờ một hoặc một số vị thán khác nhau. Các tón 
giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện, tránh điều ác. 
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"Nhà thơ Hồi giáo: “Chưa của Phát giáo. "Nhà thờ KHIô giáo. 
Hình 6.2. Nơi lầm lễ của một số tôn giáo 


Dựa vào hình 5.2 và liễu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về nơi hành lê 
của mội SỐ tôn giáo. 

Mặc dù tỉ lệ gia lãng dân số đã giảm, châu Á vẫn có số dân đãng 
nhất so vời các châu lục khác. 

Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc Môn-gô-ô-ïl, 
Ø-rô-pê-ô-it, và một số ít thuộc chủng tộc Ô-xtra-ló-it. Các chủng tộc. 
tuy khác nhau về hình thái nhưng đều có quyển và khả năng như 
nhau trong mọi hoạt động kinh tố, văn hoả, xã hội. 

Châu Á cũng là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn : Phật giáo, 
Hối giáo, Ki-tô giáo, Ấn Độ giáo. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Dưa vào bằng 5,1, em hãy so sảnh số đân, tỉ lê gia tăng dân số từ nhiên trong 50 năm 
qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới. 
2. Về biếu đó và nhân xét sự gia tâng dân sổ của châu Á theo số liệu dưới đây : 


Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002 
Số dân 
(Treu người) | 600 880. 1402 | 2100 | 3110 | 3766% 


* Chưa tính số dân của LIB Nga thuộc châu Á. 
3. Tĩnh bay địa điểm và thời diềm ra đời cửa bốn tôn giảo lớn ở châu Á. 
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Bài 6 : Thực hành 
ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ 
VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á 


1. Phân bố dân cư châu Á 


Đặc hình 6.1, nhân biết khu vực có mật độ dân số từ thấp đến cao và điển vào 


bảng theo mẫu 


sau ¡ 


STT 


Mật độ dân số. 


trung bình 


Nơi phân bố 


Giủ chú 


1. 


2 
3. 
4 


Dưới Ï người/km? 
1-50 ngươi/km”. 
31-100 người/km2 
“Trên 100 người/km? 


Bác Liên bang Nga. 


- Kết hợp với lược đồ tự nhiên châu Á và kiến thức đa học, giải thích, 


2. Các thành phổ lớn ở châu Á. 


Bảng 6.1. Số dân của một số thành phố lớn ở châu Á - năm 2000 


Thánh phó — | Sốdàn | Thành phố Sö dân | Thành phố Số dân 
(Quốc gia) - | (iu | (Quốc gia) (hiệu | (Quốc ga) triệu 

Tgười) TigườI) người) 
1.Tökeo 210 | 6 Giacácda | 132 | ĐH Đácca 1i2 
(Nhật Bản) (n-lô-nê-xi-a) (Băng la-đêt) 
2.Mumebai | 150 | 7.BácKih 132 12. Maria | 1HjI 
(Ấn Độ) (Trung Quốc). (Phi-lip-pin) 
3. Thượng Hải | 150 | §. Cazrasl 120 13. Bát-da 10,7 
(mg Quốc) (Prkixian) (xác) 
4/Teheran | 136 | 9.Côncada 120 | I4.BảngCốc | 10/7 
(mm) (Ấn Đọ) (Thái Lan) 
$ NhĐeh | 132 | 10.Xơan 120 | 15.TP.Hð sẽ) 
(Ấn Đô) (Hàn Quốc) Chỉ Minh 

(Việt Nam) 
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Hình 8.1. Lược đố mật độ dân số và những ảnh phố lớn của châu Á 


Làm việc với hình 6.1 và số liệu bảng 6.1 ; 

~ Đọc tên các thành phổ lớn ở bảng 6.1 và tìm vị trí của chúng trên hình 6.1(theo. 
chữ cát đầu của tên thành phố ghi trên lược đồ). 

~ Xác định vi trí và điền tên của các thành phố trong bảng 6.I vào lược đó tư in. 

- Cho biết các thanh phố lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào, vì 
sao lại có sự phân bố đó 2 
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Bài 7 : ĐẶC ĐIẾM PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 
CÁC NƯỚC CHÂU Á 


1. VÀI NÉT VỀ LỊPH SỬ PHÁT TRIỂN PỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á 


4) Thời Cổ đại và Trưng đại, nhiều dân tộc châu Á đã đạt trình độ phát triển cao. 
của thế giới. Vào thơi đỏ cư dân ở nhiều nước cháu Ä đã biết khai thác, chế biến. 
khoảng sản, phát triền nghề thủ công, trồng trot, chân nuôi và nghề rừng. Ho đã tạo 
ra nhiều mật hàng nồi tiếng, được các nước phương Tây ưa chuông và nhờ đó, thương. 
nghiệp phát triển. Dã có các con đường vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc, Ấn Đỏ, 
Đông Nam Á và Tây Nam Á sang các nước châu Âu. 


'Bảng 7.1. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của châu Á thời Cổ dại, Trung dại 


b) Từ thẻ kí XVI và đặc biết trong thê kỉ XIX. háu hết các nước châu Á trở. 
thành thuộc địa của các để quốc Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Bạn Nha... Dưới chế đò. 
thực dân và phong kiên, nhiều nước trở thành nơi cung cấp nguyên liêu vã nơi tiêu 
thụ hàng hoá cho "máu quốc", nhân dân chịu cảnh áp bức khô cục. 


Rieng Nhật Bản, nhờ sớm thực hiên cuốc cải cách Minh Trị vào nữa cuối thế kỉ XIX 
mở rởng quan bệ với các nước phương Tay, giải phóng đất nước thoát khỏi mọi rùng 
buộc lỗi thời của chẽ độ phong kiến, tạo điều kiên cho nến kinh tế Nhật Bản phát 
triển nhanh chóng. 


2. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI PỦA CÁC NƯỚC VÀ LÃNH THỜ 
CHÂU Á HIỆN NAY 


Sau Chiến tranh thể giới thứ hai, Nhật Bán thoát khỏi cuộc chiến, các nước thuộc. 
địa dán dán giành độc làp, Nền kinh tế các nước đều bị kiệt quê, đời sống nhân dân 
võ cùng cực khỏ, Hầu hết cac nước đều thiếu lương thưc, thực phẩm, thiếu hãng 
hoá tiêu dừng, thiêu các công cụ và phương tiên sản xuất... 

'Trong nữa cuối thế kỉ XX, nên kinh tế các nước và vùng lãnh thố đã có nhiều 
chuyển biến. 


"Bảng 7.2. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở một số nước châu Á năm 2001 


Nguồn : Niên giảm thông kẻ 2002, NXB Thông kẽ, Hà Nội, 2003. 
(1) Theo phân loại của Ngân hàng Thế giới đến 1/2002. (2) số liệu 1996, 
€) số liên 1999, 
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Dựa vào bằng 7.2, em hãy cho biểi : 
- Nước củ bình quân GDP đầu người cao nhất so với nước thập nhật chênh 
nhau khoảng bao nhiêu lẫn ? 
- Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cẩu GDP của các nước thư nhập cao 
khác với nước có thu nhập thập ở chỗ nào ? 
Đảnh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ ở 
châu Á vào cuối thể kỉ XX, người ta nhận thấy 
~ Trình đồ phát triển giữa các nước và vùng lãnh thỏ rất khác nhau, Có thể 
phân biết ; 
+ Nhật Bản là nước phát triển cao nhất châu Á, đứng hang thử hai thể giới, sau 
Hoa Ki và là nước có nén kinh tế - xã hội phát triển toán diên. 
+ Möt số nước và vung lanh thó co mức đó cong nghiệp hoa khá cao và nhanh 
như Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan... được gọi là những nước công nghiệp mới. 
+Môi số nước đang phát triển cũ tốc đô công nghiệp hoá nhanh, song nông nghiệp. 
vân đóng vai trò quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, Thái Lan... Các 
nước này tập trung phát triển dịch vụ và công nghiệp chế biến đẻ xuất khãu, nhờ đó 
tốc đỏ tang trưởng kinh tế khả cao. 
+ Môt số nước đang phát triển, nến kinh tế đưa chủ yếu vào sản xuất nông. 
nghiệp như Mi-an-ma, Lao, Bảng-la-đet, Nê-pan, Cam-pu-chia 
+ Ngoài ra, còn một số nước như Bru-nây, Cô-oet, A-rập Xê-ut,.. nhơ có nguồn 
đâu khí phong phú được nhiều nước công nghiệp đầu tư khai thác, chế biến, trở 
thành những nước giàu nhưng trình độ kinh tế - xã hội chưa phát triển cao. 
~ Mới số quốc gia tuy thuộc loại nước nông - công nghiệp nhưng lại có cúc ngành 
'ong nghiệp rất hiện đại như các ngành điện tử, nguyên từ, hàng không vụ tru... Đó 
là các nước Trung Quốc, Ấn Đó, Pa-ki-xtan.. 
- Hiện nay, ở châu Á số lượng các quốc gia có thu nhập thấp, đời sống nhân 
đân nghèo khỏ... còn chiếm tí lè cao. 


Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm. song do chế độ 
phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm 
phát triển ko dài. Sau Ghiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế các. 
nước châu Á eõ nhiều chuyển biến mạnh mẽ, song sự phát triển giữa 
các nước và vùng lãnh thổ không đều. Mật khác, số lượng các quổc 
gia nghêo khổ còn chiểm tỉ lệ cao. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1, Em hãy cho biết, tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển sơm nhất của 


châu Á. 
3. Dưa vào bảng 7.2, em hãy vẻ biếu đồ hinh cỏi để so sánh mức thu nhập bình quản 


.đầu ngưới (GDP/ người) của các nước Cô-oet, Hán Quốc và Lao. 
.3. Dựa vào hình 7.1, hãy thống kê tên các nước vào các nhưn có thủ nhập như nhau và. 


cho biết số nước có thu nhập cao tấp trung nhiều nhất ở khu vực nào ” 


. 
E wme 

Tung nrgmiie 
Ï— ha 
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Hình 7. Lược đố phân loại các quốc gia và lãnh thổ châu Á theo mức thu nhập. 
(Nguân :Then phân loại của Ngân hàng Thể giới - 2003). 
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Jj Bài 8 : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 
Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 


Hình 8.1. Lược đồ phân bố các cây trống, vật nuối ó châu Á 
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Dựa vào lành 8.1, em háy cho biết : 

~ Cức nước thuộc khu vục Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, 
vật nuôi não là chủ yêu ? 

~ Khư vực Tây Nam Á và các vùng nội địa có những loại cây trắng, vật nuôi 
nào là phố biến nhất ? 

Ở châu À, lua gao có thẻ xem là loại cây lương thực quan trong nhất. Cây lúa 
thích nghĩ với điều kiến khi hâu nồng ấm, được trồng chủ yêu trên các đồng bằng 
phù sa màu mở. Trái lại, cây lúa mì và cây ngô được tróng chủ yếu ở các vùng đất 
cao và khí hậu khó hơn. Châu Á chiếm gần 93% sản lượng lúa gạo và khoảng 390: 
sản lương lúa mi của toàn thế giới (2003), 


ãm:sc¿: 
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Hình 8.2, Biểu để tỉ lệ sản lượng lủa gạo của một số quốc gia châu Á 
so với thế giới (%) năm 2003 
Dua vào lình S.2, em hay cho biết nhường nước nào ở châu Á sản xuấi nhiều 
la gạo và tỉ lệ so với thể giới là bao nhiêu ? 


“Trung Quốc và Ấn Độ là 
hai nước đông dân nhất thế 
giới, trước đây thường 
xuyên thiếu hụt lương thực, 
nay đã đủ và côn thưa để 
xuất khẩu. 


Môt số nước như 
Thái Lan, Viết Nam hiến 
nay trở thành những nước 
xuất khẩu gao đứng thứ 
nhất và thứ hai thể giới. Hình 8.3, Cảnh thu hoạch lúa ở In-đô-nê-i:a 
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Các vật nuôi của châu Á cũng rất đa dang. Ở các vung khi hâu âm ướt. vật nuôi 
chủ yếu la trâu, bò, lơn, gà, vị... Ở các vùng khi hâu tương đối khô hạn, vật nuôi 
chủ yêu là đề, bỏ, ngựa, cứu... Đặc biệt, Bắc Á thuộc vùng khi hậu lạnh, vật nuôi 
quan trọng nhất là tuần lộc. 


Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á rất đa dang, nhưng phát triển 
chưa đều, 

- Công nghiệp khai khoảng phát triển ở nhiều nước khác nhau, tạo ra nguồn 
nguyên liêu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu. 


Dựa vào bảng sổ liệu dưới đây, em hay cho biết : 
+Nhúng nước nào khai thác than và dâu mỏ nhiêu nhất ? 
+ Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuấi khẩu ? 
Bảng 8.1. Sản lượng khai thác than và đầu mỏ ở một số nước châu Á. 
năm 1998. 


"Nguồn : Số liệu kinh tế - xã hội các nước và vung lành thổ trên thế giới. NXB Thống kẻ, 
Hà Nội, 2002. 


- Công nghiệp luyên kim, cơ khí chế tao (mày công cụ, phương tiện giao thông. 
vận tả), điện tử... phát triển manh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Đô, Han Quốc, 
Đài Loai 

~ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (may mặc, dệt, chế biến thực phẩm...) 
phát triển ở háu hết các nước. 


3. DỊPH VỤ 

Ngày nay, các hoạt đông dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viên thông, du 
lịch...) được các nước rất coi trong. Nhàt Bản, Xim-ga-po, Hàn Quốc là những nước. 
eö ngành dịch vụ phát triển cao. 


Đưa vào bằng 7.2, em hày cho biết : 
- Tì trọng giả trì dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bàn, Hàn Quốc là 
bao nhiêu ? 
~ Môi quan hệ giữa tÌ trong giả irị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo 
đâu người của cúc nước nói trên như thể nảo ? 


Ngày nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á. 
đã có được những thành tựu lo lớn. 

'Về nông nghiệp, sản xuất lương thực ở nhiều nước như Ấn Độ, 
Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam đã đạt kết quả vượt bảo. 

Vẽ công nghiệp và dịch vụ, Nhật Bản, Xin-ga-po, Hàn Quốc là 
những nước có trình độ phát triển cao. Đời sống của nhân dân các 
nước này được nâng cao rõ rệt. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Những thanh tưu vẻ nông nghiep của các nước châu Ả được biểu hiện như the nạo ? 

3. Dựa vào nguồn tải nguyên não mã mới số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước. 
có thu nhập cao ? 

3, Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghỉ tên các nước và vàng lành thổ đã đạt được thành 
tựu lồn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp vào vỏ học theo máu bảng dưới đầy : 
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Bài 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á 


Tây Nam Á năm ỏ vị trí ngã ba của ba châu lục. 
Á, Âu, Phi, là khu vực nhiều núi và cao nguyên, có 
khí hậu khô hạn và có nguồn ài nguyên dầu mỏ. 
tất phong phú, Tây Nam Á là một trong những nơi. 
phát sinh các nền văn minh Cổ đại. 


1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 


Dựa vào lành 9.1, em háy cho biết khm vực Tây Nam Á : 
- Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lực nào. 
- Nằm trong khoảng các ví độ nào ? 


[EETI Hoang mạc cát 
= Z Dãyniidinh 
Dầu mỏ 


Hình 8.1. Lược đố tự nhiên Tây Nam Á 
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2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 


Dựa vào hình 9.1, em láy cho biệt các miễn địa hình từ đông bắc xuống tây nam 
của khw vực Tây Nam Á. 


Hình 9.2, Khai thác dầu ở I.ran 


"Tây Nam Á rông trên 7 triệu km, là một khu vực nhiều núi và cao nguyên. 

Phía đông bắc có các đây nủi cao chạy từ bơ Địa Trung Hải nối hề thông An-pi 
với hệ thống Hi-ma-lay-l, báo quanh sơn nguyên Thổ Nhi Kì và sơn nguyên [-ran. 

Phía tây nam là sơn nguyễn A-rap chiếm gần toàn bô diễn tích của bản đáo A-rap. 
Ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà được phù sa của bai sông Ti-yrở và Ơ-phrát bồi đáp. 


Dựa vào lình 9.1 và hình 2.1, em háy kế tên các đói và kiểu khí hậu của 
Tây Nam Á. 
Nguồn tài nguyên quan trong nhất của khu vục là dầu mỏ, trữ lượng rất lớn và 


phân bố chủ yêu ở đồng bằng Lưỡng Hà, các đồng bàng của bản đảo A-rap và vùng 
vịnh Pec-xích. Những nước có nhiều đầu mỏ nhất la Á-rập Xè«it, [ran, Lrác, Cö-oét. 
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3. ĐẶC ĐIỂM DÂN EU, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ 


'Quan sái hình 9.3, em hảy cho biết khu vực Tây Nam Á bao gấm các quốc gia nào ? 
Kế tên quốc gia có diên tích lớn nhất và quốc gia có diễn tích nhỏ nhất. 


KHU VỤC. 
TRUNG Á 


Hình 9.3. Lược đổ các nước khu vực Tây Nam Á 
) Các tiểu vương quốc A-tập thống nhất 


"Tây Nam Á có dàn số khoảng 286 triêu ngươi, phán lớn là người A-rập và theo. 
đạo Hồi la chủ yêu, sinh sống tập trung ở các vũng ven biển, cúc thung lũng có mưa, 
các nơi có thể đao được giếng lầy nước. 


Dựa trên các diễu kiện nự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Ã có thế 
phát triển các ngành kinh tế nào ? Vì sao lai phát triển các ngành đó ? 

“Trước đây, đại bỏ phân dân cư lam nông nghiệp : trồng lua mi, cha la, chắn nuôi 
du mục và dệt thám. 

Ngày nay, công nghiệp và thương mại phát triển, nhất là công nghiệp khai thác 
va chế biến dầu mỏ, Hàng năm các nước khai thác hơn 1 tỉ tấn đầu, chiểm khoảng 
1/3 sản lượng dâu thế giơi. Dân thành phố ngày cảng đông, tỉ lệ dân thành thị cao 
chiếm khoảng BÚ - 9ý dân số, nhất la ở I-xra-en, Cô-oét, Li-băng. 


Dựa vào hình 9.4, cho biết Tây Nam Á xuất khẩu dấu mỏ đến các khu ve não ? 
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Hình 8.4, Lược đồ đầu mô xuất từ Tây Nam Á đi các nước trên thế giới 
-Vối nguồn tài nguyên giàu có, lại có vị trí chiến lược quan trong - nơi qua lại giữa 
ba châu luc, giữa các vũng biển, đại đương, nên từ thời xa xưa tới nay đây vân là 
nơi đã xảy rà những cuộc tranh chấp gay gắt giữa các bộ tốc, các dân tộc trong và 
ngoài khu vực, 
Sự không ổn dịnh về chính trị đã ảnh hướng đến sự phát triển kinh tế và dời sống 
của các nước trong khu vục. 


'Tây Nam Á có vi trí địa li chiến lược quan trọng, nhiều núi và cao 
nguyên, khí hậu khô hạn, có tải nguyên dầu mỏ phong phủ, là nơi 
xuất khẩu dấu mỏ lớn nhất thế giới. Tây Nam Á là một trong những 
cái nôi của các nến văn minh Cổ đại thế giới. 

Hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế của khu vực đang diễn ra rất 
phức tạp. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


„ Tây Nam Á có đác điểm vi trí địa lí nhữ thế nào 7 
. Các dang địa hình chủ yếu của Tây Nam Á phản bỏ như thế nao ? 
L. Nếu những khó khản ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hôi của khu vực. 
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Bài 10 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 
KHU VỰC NAM Á 


Hình 10.1. Lược đổ tự nhiễn khu vực Nam Ấ. 
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Dua vào lành 10,1, em hãy : 

~ Nêu đặc điểm vị trí địa lí của khư vực Nam Á 

~ KẼ các miễn dịa lành chính Iừ búc xuống nam. 

Nam Á có ba miền dịa hình khác nhau : 

Phía bắc là hệ thống núi Hi-ma-lay-a húng vĩ chạy theo hướng tẩy bắc - đồng 
nam dài gần 2600 km, bề rộng trung bình từ 320 - 400 km. Đây là ranh giới khi hâu 
quan trong giữa hai khu vực Trung Á và Nam Á. Về mùa đông, Hi-ma-lay-a có tác 
dung chắn khối không khí lanh từ Trung Á tran xuống, lam cho Nam Á ăm hơn 
miền Bắc Việt Nam là nơi có cùng vĩ độ. Vé mùa ha, gió mùa tây nam từ Ấn Đô. 
Dương thôi tới, gây mưa lớn trên các sườn núi phía nam. 

Phía nam là sơn nguyên Đè-can tương đối thấp và bằng phảng. Hai ra phía tây 
và phía đông của sơn nguyễn là các dây Giát Tây và Giát Đông. 


Năm giữa chân núi Hi-ma-lay-a và sơn nguyên Đè<can là đồng bằng Ấn-Hàng. 
rông và bàng phẳng, chay từ bờ biển A-rap đến bỡ vinh Ben-gan dài hơn 3000 km, 
bể rông từ 250 km đến 350 km. 


2. KHÍ HẬU, SÔNG NGôI VÀ CẢNH ñUAN TỰ NHIÊN 


Quan sát hình 10.2 kết hợp với kiển thúc dã học, em hảy cho biết khu viec Nam Á 
chủ yếu nằm trong đơi khi hậu não ? 


Đại bỏ phận Nam Á năm trong đói khi hàu nhiệt đổi giỏ mùa. Trên các 
vùng đồng bằng và sơn nguyên thấp, về mùa đông có gió mùa đòng bắc với thời tiết 
lanh và khô. Mũa há từ tháng 4 đến tháng 9, có gió mũa tây nam nóng và ẩm tử. 
Ấn Độ Dương đến mang theo mưa cho khu vực Nam Á. Nhịp điệu hoạt động của 
gió mùa có ảnh hướng rất lún đền nhịp điệu san xuất và sinh hoạt của nhân cân 
trong khu vực. Trên các vùng núi cao, nhất là Hi-ma-lay-a, điều kiện khi hâu thay 
đối theo độ cao và phân hoá rất phức tap, Trên các sườn phía nam, phản thấp thuộc 
khi hãu nhiệt đới gio mua ẩm, mưa nhiều. Cang lên cao khi hãu cang mát dán. Từ. 
đó cao 4500m trỏ lên là đới bảng tuyết vĩnh cửu. Ở sườn phía bắc có khi hậu lạnh 
à khô, lượng mưa dưới 100mm. Vùng Tây Bắc Ấn Đỏ và Da-ki-xtan thuộc đơi khí 
hâu nhiệt đới khô, lượng mua bằng năm từ 200 - 500mm. 


Địa hình là nhân tố ảnh hướng rõ rột đến sử phân hoa khi hôu Nam Á 
Dựa vào lành 10.2, em có nhận xét gì về sự phân bố mua ở khu vực Nam Á ? 


Nam Á có nhiều hê thống sông lớn như sông Ấn, sông Hàng, sông Bra-ma-pút. 
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Nam Á có các kiểu cảnh quan : rng nhiệt đới ám, xavan, hoang mac và cảnh quan 
nh cao, 


T07 si LuI 


ram. LỄ 
“em 
— Han 


101 


x 
Nhiệ độ a tảng lạnh nhất 


8?._| rờg táng tựa củrên| 


Hình 10.2. Lược đố phân bố mưa ở Nam Á 


Hình 10.8, Hoang mạc Tha Hình 10.4. Nữ H--ma-lay-a 
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Nam Á có diều kiện tự nhiền rất phong phú. Có ba miền dịa hình 
chính : phía bác là dây Hi-ma-lay-a hùng vĩ, phía nam là son nguyên 
Đê-can, ở giữa là đồng bằng Ấn - Hàng rộng lớn. 

Nam Á có khí hậu nhiệt đới giõ mùa nóng ẩm và là một trang 
những khu vực có mua nhiều nhất thế giới. 


Nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến nhịp. 
điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. 


Nam Á có nhiều sông ngòi lớn và các cảnh quan tụ nhiên đa dạng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1, Năm Á có mấy miền địa hình ? Nêu rõ đạc điểm của môi miền. 
2. Giải thích nguyên nhân đân đến sư phân bỏ mưa không đều ở khu vực Nam Á. 
3. Hãy cho biết các sông và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á. 


1. BÂN BƯ 


Bài 1i : DÂN CƯVÀ ĐẶC ĐIỂM _ 
KINH TẾ KHU VỰC NAM Á 


~ Quan sát hình 11.l, em có nhận xét gì về sự phân bổ đân cư của Nam Á ” 


Hình 11.1. Lược đổ phân bố dân cư Nam Á 


®eeeeằằe 
É 0ê11i1/56ền tiêu dán 


*_ Măgếnơgứng 
-50190 ngời 


Ả 


Hình 11.8. Đến Ta Ma-han - một rong những công trình 
văn hoá nổi tiếng ở Ấn Độ 


Bảng 11.1. Diện tích và dân số một số khu vục cửa châu Á 


Nguốn : Niên giám thống kẻ 2001 - NXB Thống kê, Hả Nội, 2002. 
Dựa vào bảng 11.1, em hãy kế tên hai khu vực đông dân nhât châu Á.. 
Trong hai khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn ? 


Dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Dộ giáo, Hỏi giáo, ngoài ra còn theo 
“Thiên Chúa giao, Phát giao... Tôn giao có ảnh hướng lơn đến tình hình kinh tế - xã 
hội ở Nam Á. 


2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI 


"Trước đây, toàn bộ khu vực Nam Á bị đế quốc Anh xâm chiếm làm thuộc địa. 
Nam Á trỏ thành nơi cung cấp nguyên liều, nông sản nhiệt đới và tiêu thụ hàng công. 
nghiệp của các công tì tư bản Anh, Nam 1947, các nước Nam Á đã giảnh được độc 
lạp và tiến hành xây đựng nén kinh tế tự chủ. 
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'Tuy nhiên. do bị đế quốc Anh đồ hộ kéo dài gsán 200 nam (1763 - 1947), lại luôn 
xảy ra máu thuẫn, xung đột giữa các đàn tc và các tôn giáo, nên tình hình chính 
trị - xã hội trong khu vục thiếu ồn định. Do la những trở ngai lớn ánh hưởng tới sư 
phát triển kinh tế của các nước Nam Á. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nam 
Á năm 2000 là 620,3 tỉ USD. 
Ca 


Hình 11.8. Một vùng nông thôn ở Nö.pan Hình 11.4. Thủ hái chò ở Xrl Lan-ca 


Bảng 11.2. Cơ cẩu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ, 


Các ngành kinh tế “Tỉ trọng trong cơ câu GDP (%) 
1995 1999 | 2001 

~ Nông - Lám- Thuỷ sản 28,4 27,7 25,0 
- Công nghiệp-Xây dưng. 271 26.3 270 
~ Dịch vụ = 46,0 480 


Nguồn : Số liêu kinh tế - xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. NX Thông kê, 
Hà Nội, 2002. 


Qua bảng 1.2, em hảy nhân xet về sự chuyển địch cơ cẩu ngành kinh tế của 
Ấn Đô. Sự chuyển dịch đủ phản ảnh xu hướng phát triển kinh tổ nhự thể nào ? 

Ấn Đô là quốc gia co nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á. 

'Từ sau ngày giành được đóc lập, Ấn Đỏ đã xây dưng được một nên công nghiep 
hiện đai, bao gồm các nganh công nghiệp năng lượng, luyện kim, cơ khí chế tạo, 


hoá chất, vật liêu xây dựng... và các ngành công nghiếp nhẹ, đặc thiệp 
dệt vốn đã nói tiếng lâu dời với hai trung tâm chính là Côn-ca-ta và Mumi-bai. 


1 là côn 


Ấn Độ củng phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi cóng nghệ cao, tỉnh vi, 
chính xác như diện tử, máy tính v.v... 
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'Ngây nay, vé giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đã đứng hàng thứ 10 trên thế 
giới. Sản xuất nông nghiệp cùng không ngưng phát triển, với cuốc "cách mạng 
xanh” và "cách mang trắng", Ấn Đô đã giải quyết tốt văn đề lương thực, thực phẩm. 
cho nhân dân. Các ngành dịch vụ cũng đang phát triển, chiếm tới 48% GDP. Năm 
2001, GDP đạt 477 tỉ USD, có tỉ lẻ gia tăng 5,88% và GDP bình quân đầu người là 
460 USD. 


Nam Á là một trong những khu vực có dân cư tập trung đông nhất 
châu Á, một trong những cái nôi của nốn văn mình Cổ đại và tôn 
giáo lớn trên thế giới. Các nước trong khu vực có nến kinh tế đang 
phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu, trong đỏ 
Ấn Đô là nước có nền kinh tế: phải triển nhất. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Em hãy ghi vao vơ tên các nước trong khu vục Nam Á lần lượt theo số k hiệu trên 
Tủnh 11.5. 


h 
Š) 
Hình 11:6. Lược đố các nước Nam Á 
2. Cân cũ vào hình 11.1 em có nhận xét gì về đặc điểm phân bố dân cư của Nam Ả. 


3, Hãy giải thích tai sao khu vưc Nam Á lại có sự phản bố dân cư không đều ? 
4, Các ngành cðng nghiếp, nông nghiếp và dịch vụ của Ấn Đô phát triển như thế nào ? 
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Bài 12 : ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 
KHU VỰC ĐÔNG Á 


Đông Á là khu vục rộng lớn nằm tiếp giáp với 
`Ì Thái Bình Dương, có điểu kiện tự nhiên rất đa. 
dạng. Đây là khu vực được con người khai thác. 
lâu đời nên cảnh quan tự nhiên bị biển đổi rất 
sâu sắc. 


=ï' "M... .. 
T1" CÓ Bunm ÔơC CƯ 
*hgđinhiy -~= MngiođrUP — 28 bogMm 


Hình 12.1. Lược đổ tự nhiên khu vực Đông Á. 
Dua vào lành 12,1, em hãy cho biết : 
- Khu vực Đông Á bao gầm những quôc gia và vũng lãnh thổ nào ? 
- Củc quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào ? 
Lãnh thổ Đông Â gồm hai bỏ phân khác nhau : phán đất liền và phân hải đảo. 


Phần đất liền bao gồm Trung Quốc và bán dào Triều Tiên. Phần hải đảo gứn quần 
đảo Nhật Bản, đáo Đài Loan và đảo Hải Nam. 
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2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 


4) Đa hình và sông ngôt 

Dựa vào lành 12.1, em hay cho biết phân đấi lên của Đông Á có những dãy mái, 
xơn nguyên, bổn địa và những đẳng bằng lớn nào? 

~ Phân đất liền của Đông Á chiếm tới 83,7% dièn tích lãnh thổ. Đây la mới bộ phân 
có điều kiện tư nhiên rất đa dạng. 

Ô đây có các he thống nủi. sơn nguyên cao, hiểm trở và các bón địa rông phân 
bổ ở nửa phía tây Trung Quốc. Nhiều nủi cao co bảng hà bao phủ quanh năm, là 
nơi bất nguồn của nhiều sông lớn. 

Các vùng đi, núi thấp và các đồng bàng rồng, bàng phảng, phân bố ở phía đông 
Trung Quốc và bản đảo Triều Tiên. 

Đưa vào hành 12.1, em hãy nêu tên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của 
chữn 


đất liền của Đồng Á có ba con sông lớn là Aanua, Hoàng Hà và Trường, 
Giang. Sông A-mua chảy ở ra phía bắc khu vực, đoan trung lưu làm thành ranh giới 
tư nhiên giữa Trung Quốc và Liên bang Nga. Hoang Hà và Trường Giang đều bất 
nguồn trên sơn nguyên Tây Tạng, chảy vé phía đồng rồi đồ ra Hoang Hải và biển 
Hoa Đông, Ở hạ lưu, các sông bối đấp thành những đồng bằng rông, màu mỡ, 
Nguồn cung cấp nước của hai sông đều do băng tuyết tan và mưa gió mùa vào 
mùa ha. Các sông có lu lớn vao cuối ha, đầu thu và can vao đông xuân. Tuy nhiên 
Tioang Hà có chế độ thất thường, trước đây vào mua ha hay có lụt lớn gây thiệt hai 
cho mua màng và đời xông nhân dân. 

~ Phán hải đảo nằm trong "vòng đại lửa Thái Bình Dương", Đây là miền núi trẻ 
thường có động đất và núi lửa hoạt đông manh gây tai hoa lớn cho nhân dân. Ở 
Nhật Bản, các ni cao phần lớn la núi lửa. 


b) Khí hậu và cảnh quan 

Dựa vào lình 4.1 và 4.2, em hay 
nhắc ki các hướng gió chính ở Đồng Ä 
về mùa đồng và mùa hạ. 

Ở Đông Á, nữa phía đông phán đất 
liền va phán hải đảo trong một năm có. 
hai mua giỏ khác nhau. Mua đông có 
giỏ mùa tây bác, thời tiết khó và lạnh. s 
Riêng ở Nhật Bản, do giỏ tây bắc đi qua - Hình 12:2. Noi bắt nguồn của Trường Giang 


bưN (ảnh chụp vào mùa hạ), trên núi có 
biển nên vẫn có mưa. băng hà bao phủ quanh năm 
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'Vé mùa hạ có giỏ múa dông nam từ biển vào, 
thời tiết mát, ẩm và mưa nhiều, 

Nhờ khi hâu ấm, nữa phía đông Trung Quốc, 
bản đảo Triểu Tiên và phần hải đảo có rùng bao. 
phủ. Ngày nay phán lớn rừng đã bị con người khai 
phá, diên tịch rừng còn lai rất ít 

Nửa phía tây phân đất hiền (tuc Tây Trung Quốc) 
do vi trí nằm sâu trong nội địa, gió mùa từ biến 
không xâm nhập vào được, khí hậu quanh năm khỏ 
han, cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô, bán 
hoang mạc và hoang mạc, 


Hình 12.3. Phú Sĩ- ngọn rúi lửa cao 
nhất ở Nhật Bản (378m) 


Khu vục Đồng Á gồm hai bộ phận : đất liền và hãi đảo. 

Nủa phía lây phấn đất liến có nhiều núi, sơn nguyên cao, hiểm trờ 
và các bốn địa rộng có khí hậu và cảnh quan thuộc miền khô hạn. 

Nủa phía đông phản dất liền là vùng đổi, núi thấp xen các đồng 
bằng rộng. Phần hải đảo là vũng núi trẻ. Cả hai vùng này thuộc khí 
hậu giỏ mùa ẩm với cảnh quan rừng là chủ yếu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Em hãy nên những điểm khác nhau về địa hình giữa phân đất liền và phần hái đảo 
cửa khu vưc Đông Á. 
2, Hay nêu nhưng điểm giống và khác nhau của hat sông Hoàng Hà và Trường Giang. 
3. Hay phân biết sư khác nhau về khi hau giữa các phân của khu vục Đông Á, Điều kiến. 
khi bau đó co ảnh hướng đến cảnh quan như thế nao ? 


BÀI ĐỌC THÊM 


ĐỘNG ĐẤT VÀ NUI LỬA Ở NHẬT BẢN 


Ô Nhật Bản, hoạt đông núi lửa và đồng đất xảy ra thường xuyên. Theo các thống 
kế, trên lãnh thổ Nhật Bản có tới 100 ngọn núi lửa, nhưng nay còn khoảng, 
40 ngọn đang hoạt động. Núi Phú S¡ cao 3 776m là ngọn núi lửa đã tắt. Đây là ngọn 
núi cao, hùng vi và là hình ảnh đẹp tượng trưng cho đất nước của xử sở "Mặt Trời", 
Những trận động đất manh thường gây nhiều tai hoạ lớn. Trần đông đât năm 1923 
ở Tô-ki-ò đã làm gắn 10 vận người chết và mất tích. Trân động đất gần đây vào 
ngay 17-1-1995 ở thanh phố cảng Cô-bê đã làm hơn 5 200 người chết, mất tích 
vũ hơn hai van người bị thường. 
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E23z 2} Bài 13 : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 
KHU VỰC ĐÔNG Á 


1 KHÁI (lUÁT VỀ DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIẾN KINH TẾ KHU VỤP ĐŨNG. 


Đông Á là khu vực có dân số rất đông, nhiều hơn dân số của các châu lục lớn 
như châu Phi, châu Âu, châu Mi. Các quốc gia va lành thỏ của Đông Á co nén vàn 
hoá rất gần gũi với nhau. 


Bảng 13.1. Dân số các nước và vùng lãnh thỏ Đông Á năm 2002 (triệu người) 


'guôn : Niên giam thống kê 2002, NXB Thông kê, Ha Nội, 2003. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nén kinh tế các nước Đông Á đều kiệt qu, dời 
sống nhan dân rất cực khỏ. Ngày nay nên kinh tế các nước va vũng lãnh thổ Đông Á. 
có đặc điểm : 

~ Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưỡng cao, 

~ Quá tình phát triển đi từ sản xuất thay thế bàng nhập kháu đến sản xuất. đề xuất 
khảu, Biều hiện điền hình la sự phảt triên của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. 

'Bảng 13.2. Xuất, nhập khẩu của một số quốc gia Đông Á năm 2001 (tí LSD). 


Nguồn : Số lieu kinh tế - xã hội các nước và vùng lành thỏ trên thế giới. NXB Thông kè, 
Hà Nội, 2002. 
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Dựa vào bảng 13.2, em hay cho biết tình lành xuất, nhập khẩu của một số nước 
Đông Á. Nước nào co giá trị xuấi khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số' 
ba mướứfc đa ? 


2. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIẾN CỦA MỘT Sỗ UP BIA ĐŨNG Á 
a) Nhật Bản 


'Từ sau năm 1945, Nhật Bản tập trung khôi phúc và phát triển kinh tế. Ngày nay, 
Nhất Bản la cường quốc kinh tế thứ hai trên thể giới, sau Hoa Kì. 


"Trong quá trình phát triển, Nhật Bản đã tổ chức lại nén kinh tế, phát triển một 
sö nganh công nghiệp mũi nhơn phục vụ xuất khẩu 


Các ngành công nghiệp hàng đáu thế giới của Nhật Bản : 

- Công nghiệp chế tạo ö t0, tâu biển. 

- Công nghiệp điện tử : chế tạo các thiết bị điện tứ, may tính điện tử, người máy. 
công nghiệp. 

~ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng : đồng hồ, máy ảnh, xe máy, máy giát, 
máy lạnh... 


Các sản phẩm công nghiệp nói trên 
được khách hang ưa chuộng va eo bản 
Tông rải trên thế giới. 


Nhỡ những thành tựu trong sản xuất 
công nghiệp, thương mai, du hch, dịch 
vụ. thụ nhập của người Nhật Bản rất cao. 
Bình quân GDP đầu người của Nhàt Bản — HH8. Ti2nZdđ Hạ dJai 
năm 2001 đạt 33 400 USD. Chất lượng Hải cảng lớn 

cuộc sống cao và ồn định. 


b) Trưng Quốc 

“Trung Quốc là nước đông đản nhất thể giới. Nhờ đường lõi chính sách cái cách 
và mỏ của, phát huy được nguồn lao động dói dào, nguồn tài nguyên phong phú nên 
trong vong 20 năm trở lai đây nén kinh tế Trung Quốc đã có những thay đổi lớn lao. 
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Bảng 13.3. Sản lượng một số sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp 


của Trang Quốc nàm 2001 
Lương thực |_ Than Dáumỏ | Thép 
Sản lượng (triều tấn) 385,5 1110 165 152,6 


Nguồn : Niên giam thông kè 2002. NKB Thông kê, Hà Nội, 2003 


“Thành tựu quan trong nhất của nến kinh tế Trung Quốc trong máy chục năm 
qua là: 


lén nông nghiép phát triển nhanh và tương đối toàn diện, nhờ đó giải quyết tốt 
văn đề lương thực cho gắn l,3 tỉ người. 

~ Phát triển nhanh chóng một nến cỏng nghiệp hoàn chính, trong đó cỏ một số 
ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, cơ khí chính xác, nguyên tử, hàng không, 
vũ trụ, 

~ Tốc đỡ tang trưởng kinh tế cao và ồn định (tư 1995 - 2001 tốc đo tăng hàng 
năm trên 7%), sản lương của nhiều ngành như lương thực, than, điền năng đứng. 
hàng đầu thể giới. 


Đông Á là khu vực có dân số rất đông. Hiện nay các nước và 
vùng lãnh thổ trong khu vực có sự phát triển nhanh và một số trở. 
thành các nền kinh tế mạnh của thể giới. Nhật Bản là nước công 
nghiệp phát triển cao. Hàn Quốc, Đài Loan là nước và vùng lãnh. 
thổ công nghiệp mới. Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhanh 
và đầy tiềm nâng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Em hãy nều tên các nước, vung lành thổ thuốc Đông Á và vai trở của các nước, vũng 
lãnh thỏ đó trong sư phát triển hiện nay trên thể giới. 

2. Dựa vào bảng 13.1 và 5.1 em hãy tính số dân Đăng Á năm 2002, tỉ lẻ dân số Trung. 
Quốc so với đân số châu Ä và dân số khu vực Đông Ä. 

3. Em hãy nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng hãng đầu thế giới. 
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Bài 14: ĐÔNG NAMÁ- 
ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO 


Khu vực Đông Nam Á có diện tích đất đai 
tuy chỉ. chiếm khoảng 4,5 triệu km, nhưng lại 
có cả không gian gồm đất liền và hải đảo rất 


rộng lớn. Vậy đặc điểm tự nhiên của khu vực. 
này như thế nào ? 


1. VỊ TRÍ VÀ BIÚI HẠN CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 


- Quan sát lình 1.2 và hành 14.1, em hay xác định ví trí địa lí của khí: vưe 
Đông Nam Ẩ.. 

Phần đất liền của Đông Nam Á mang tên bản đảo Trung Ấn vì năm giữa hai 
nước Trung Quốc và Ấn Đô. Phân hải đảo có tên chung là quân đáo Mã Lai với 
trên một van đảo lon nhỏ. Ca-li-man-tan la đảo lớn nhất trong khu vục va lơn 
thứ ba trên thế giới. Xu-ma-to-ra, Gia-va, Xu-la-vẻ-di, Lu-xôn cũng là những đảo 
lớn. Ngoài ra còn nhiều biến xen kẻ các đáo. 


Quan sát hình 15.1, cho biết - 
- Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của khu vực thuộc mước nào ở 
Đông Nam Á ? 


- Đông Nam Á là "câu nỗi" giữa hai dại dương và hai châu lục nào ? 


Vị trí cầu nồi của khu vực ngày căng trở nên quan trong hơn khi các nước trong 
vung châu Á - Thai Binh Dương phát triển manh me và có nhiều nước trên thế giới 
đến khu vục đẻ đầu tư phát triền sản xuất và trao đối hàng hoá, 


2. ĐẶC ĐIẾM TỰ NHIÊN 


4) Địa lình 

Dựa vào hình 14.1 nhận xét sự phân bổ các mái, cao nguyên và đồng bằng ở 
phân đất liên và đảo của khu vục Đông Nam Á 

Các đãi nữi eủa bản đảo Trung Ấn la những đải nủi nối tiếp dây Hi-ma-lay-a. 
chay đài theo hướng bắc - nam và tây bắc - đông nam, bao quanh những khối cao 
nguyên thấp. Các thung lũng sống cắt xẻ sâu làm cho địa hình của khu vục bị chỉa 
cất manh. Đồng bằng phù sa tâp trung ở ven biển và ha lưu các sông. 
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Nö, cao nguyên 
X~ Dwni: 
+ Nha 
9. Dân, 


Hình 14.1. Lược đó đa hình và hướng gió ở Đông Nam Á 


Phân hải đảo la nơi thường xảy ra đông đất, núi lửa do nằm trong khu vực không. 
ốn định của vỏ Trải Đất. Vùng đất liền và thêm lục địa của khu vục chứa nhiều tài 
nguyên quan trọng như quảng thiếc, kém, đồng, than đá, khí đốt, đầu mỏ. 

'b) KÌí hậu, sông ngồi và cảnh quan. 

~ Quan sải hình I4.1, nêu các hướng 0 ở Đông Nam Á vào mùa hạ và mùa đồng. 

Giỏ mùa mùa hà của khu vực Đông Nam Á xuât phát từ vung äp cao của nửa. 
cầu Nam thối theo hương đông nam, vượt qua Xích đạo và đổi hướng thánh gio tây. 
nam nóng, ẩm mang lại nhiều mưa cho khu vực. Gio mùa mùa đồng xuất phát từ. 
vùng áp cao Xi-bia thối về vũng áp thấp Xích đao, với đặc tính khô và lạnh. Nhờ 
có gió mùa nên khí hậu Đông Nam Á không bị khô hạn như những vũng cùng vĩ đồ, 
ö châu Phi và Tây Nam Á. Song khu vực này lại bị ảnh hưởng của các cơn bảo nhiệt 
đời hình thành từ các áp thấp trên biến, thường gây nhiều thiết hại về người và của. 
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Hình 14.2. Biểu đồ nhột độ và lượng mưa 


- Nhân xét biểu đô nhiệt độ. lương mua của hai địa điểm tại hành 14.2, cho 
biết chúng thuộc đới, kiểu khí hậu nào ? Tìn vị trí các địa điểm đó trên hình 14.1. 


Xúc định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1 : nơi bắt nguồn ; hướng chủy của 
sông ; các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào. 


Hình 14.3. Rừng râm thưởng xanh 


4g 


Các sông ở đảo thường ngán và có chế đô nước điều hoà. 


Các đồng bằng châu thổ có đất phú sa màu mớ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước 
đổi đào, thuân lợi cho việế trồng lủa nước, do đó dân cứ tấp trung đông đúc, lăng 
mục trụ phu. 


Khí hau nhiệt đới gió mùa tao điều kiên cho rừng nhiệt đơi ẩm thường xanh phảt 
triển trên phán lờn diên tích của Đông Nam Á. Chỉ có mớt số nơi trên bản dào 
“Trung Ấn lượng mưa dưới 1(I0Ömm/nằm, có rừng rụng lá theo mùa, rừng thưa và 
xã Văn Cây bụi, 


Đông Nam Á gồm phần đất liền và phần đảo nằm trong khu vục. 
nhiệt đối gió mùa. 

Cáo đồng bằng cháu thổ màu mỡ chỉ chiổm một phần nhỏ diện 
tích khu vực nhưng lại là nơi dân cu đông đúc. 

Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm thường xanh là nét đặc trưng của 
thiên nhiên Đông Nam Á. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Quan sát hình 14.1, trình bay đặc điểm dịa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng 
bằng châu thó thuốc khu vực này. 

2. Nêu đặc điểm giỏ mùa mùa hà, mùa đóng, Vì sao chủng lại có đặc điểm khác nhau 
như vậy ? 

3. Quan sát hình 14.1 và hình 15.1, chớ biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy 
qua. Cửa sông thuốc địa phân nước nào, đồ vào biến nào ? Vì sao chế đô nước söng, 
Mê Công thay đối theo mùa ? 

4, Vị sao cảnh quan rừng nhiệt đới âm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á ? 
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Bài 15 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, _ 
XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á 


1. ĐẶC ĐIỂM DÂN DƯ. 
Bảng 15.1. Dân số Đông Nam Á, châu Á và thể giới năm 2002 


* Chưa tính số dân của LB Nga thuộc châu Á. 
Nguồn ; Niên giảm thống kè năm 2002 - NXB Thống kê. Hà Nội, 2003. 


~ Qua số liệu bảng 15.1, so sánh sổ dân, mật độ dâm sổ trung bình, tỉ lệ tăng dâm 
xố hằng năm của khu vục Đông Nam Á so với châu Á và thế giới. 
~ Đưa vào hình 15,1 và bảng 13.2, hãy cho biết : 
+ Đông Nam Á có bao nhiêu nước ? Kể tên các nước và thử đô từng nước. 
+0 sánh diện tích, đân số của nước ta với các nước trong Ñliw ve. 
+ Có những ngôn ngữ nào được đùng phổ biển trong các quốc gia 
Đông Nam Á. Điểu này có ảnh hưởng gì tới Việc giao lưu giữa các nước. 
trong khí vực ? 
~ Quan sát hình 6.1, nhận xet sự phân bố dân cư các nước Đồng Nam Á 
Đông Nam Á cỏ nhiều đân tốc thuộc chủng tóc Môn-gô-lô-It và Ô-xtra-lo-lt cũng 
chung sống. Dân cư đông đúc, dân số trẻ chiếm số đông nên Đông Nam Á vừa la. 
nơi có nguồn lao đông dối dào vua là một thị trường tiêu thụ lớn. Đó la những yêu 
tổ thúc đầy sự phát triển kinh tế - xã hỏi của khu vục, 
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Hình 18.1. Lược đố các nước Đông Nam Á. 
Bảng 15.2. Một số số liêu của các nước Đông Nam Á năm 2002 
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2. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 


Đông Nam Ả có các biến, vịnh biến ăn sâu vào đất liên, tạo điều kiện cho các 
luống đi dân giữa đất liền và các đảo, cho sự giao lưu vàn hoà giữa các quốc gia, 
các dân tộc. Người đân Đông Nam Á có nhiều nết tương đồng trong sinh hoại, sản 
xuất như cùng trồng lúa nước, dùng trâu bò làm sức kéo, dùng gạo làm nguồn lương, 
thực chính... Tuy vậy mỗi nước vẫn có những phong tục, tập quán, tín ngưỡng riêng. 
tao nên sư đa dang trong văn hoa của cả khu vực. Ví đu sử đa đang vé tín ngương : 
đã số người Ma-laLxi-a. In-đô-ne-xi-a theo đạo Hồi ; người Mi-an-ma, Thái Lan, 
Cam-pu<chia và Lào theo đạo Phật ; ở Phi-lip-pin, đạo Ki46 và đạo Hồi có số người 
theo đồng nhất. Ở Viết Nam cùng với đạo Phát, đạo Kitô, người dân còn có các tín 
ngưỡng địa phương. 

VÌ sao lai có những nét tương đồng trong sinh hoat, sản xuất của người dân 
các nước Đông Nam Á ? 

Vi trí cầu nổi và nguồn tài nguyên giàu có của Đóng Nam Á đã thu hút sự chú ý 
của các nước để quốc. Cho tới trước Chiến tranh thế giới thử hai, ba nước 
Cam-pu-chia, Lao và Viết Nam bị đế quốc Pháp xâm chiếm ¡ Mi-an-ma, Ma-lai-xra 
trở thành thuộc địa của Anh ; In-đô-ne-xi+t la thuốc địa của Hà Lan ; Phi-lip-pin bị 
Tây Ban Nha và sau đỏ là Hoa Kì chiếm đóng. 

“Trong Chiến tranh thể giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á bị phát xít 
Nhất xâm chiếm. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đã lần lượt giảnh 
được độc lạp. Hiến nay đa số các quốc gia trong khu vực theo chế đô. công hoá, 
bên cạnh đó là một số quốc gia theo chính thể quản chủ láp hiển. Các nước trong, 
khu vục đều mong muốn hợp tác phát triển. 

Các nước Đông Nam Á có những nét tương đồng trong nén văn hoá đậm đã bản 
sác đân tóc. trong lịch sử đấu tranh giảnh dóc láp và đang cũng nhau xây dung mới. 
quan hề hợp tác toàn điện, cũng nhau phát triển đất nước và khu vực. 

Đông Nam Á là khu vực đông dân, dân số táng khá nhanh. Dân. 
cư tập trung đông đúc tại các đồng bằng và vùng ven biển. 

Các nước trong khu vực vừa có những nét tương đồng trong lịch 
sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong phong tục tập quán, sản 
xuất và sinh hoạt vừa có sự đa dạng trong vàn hoá từng dân tộc. Đó 
là những điều kiện thuận lọi cho sự hợp tác toàn diện giữa các nước. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1, Dưa vào lược đó hình 6.1 và kiến thức đã hoc, nhân xét và giải thích sử phản bố đân. 
cư của khu vực Đông Nam Á. 
2. Đọc các thông tin trong bằng 15.2, bây thống kẻ các nước Đông Nam Á theo diện tích 
từ nhỏ đến lơn, theo dân số từ it đến nhiều. Viết Nam đừng ở vị trí nào ? 
3. Đặc điểm đân số, phân bố dân cư, sự tương đóng và đa dang trong xã bỏi của các 
nước Đóng Nam Á tao thuận lợi và khỏ khân gì cho sự hợp tác giữa các nước ? 
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Bài 16 : ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC 
NƯỚC ĐÔNG NAM Á 


1. NÊN KINH TẾ CỦA CÁC NƯỚC BÔNG NAM Á PHÁT TRIỂN KHÁ NHANH, S0N 

CHƯA VŨNG CHẮC. 

Nha đầu thế kỉ XX, háu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa, nến kinh tế 
lạc hậu và tập trung vao việc sản xuất lương thực, Ngoài ra các nước con phải trồng. 
các loại cây hương liệu, cây công nghiệp và phát triến công nghiệp khai khoáng đẻ 
cung cäp nguyên liệu cho các nước đế quốc. 

Ngay nay, việc sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu vẫn chiếm vị trí đảng kể trong 
kinh tế của nhiều nước Đông Nam Á. Do có nguồn nhân công dồi dào, tài nguyên. 
thiên nhiên vũ nguồn nông phẩm nhiệt đới phong phú, lai tranh thủ dược vốn và. 
công nghệ của nước ngoài, các nước Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển kinh tế, 

Bảng 16.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế của một sổ nước Đông Nam Á. 
(9 GDP tàng so với năm trước) 


Nguồn : Niên giảm thông kê nám 2002 - NXB Thông kẻ. Hà Nội, 2003. 

Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình lình tầng trưởng kinh iễ của các nước tong 
giai doan 1990 - 1996 , 1996 - 2000 và xo vánh với sức tàng trưởng bình quân của thế. 
giới (Miic tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% nữn). 
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Những năm 1997 - 1998 đo khủng hoảng tải chính bát đầu từ Thải Lan, sau 
đó lan ra các nước trong khu vực và kéo theo sự suy giảm kinh tế của nhiều 
nước, múc tăng trưởng giảm, sản xuất bị đình trẻ, nhiều nhà máy phải đồng của. 
công nhân thất nghiệp. 

'Việc bảo về môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển 
kinh tế của nhiều nước đã làm cho cảnh quan thiên nhiên bị phá hoại, đe doa sự. 
phát triển bén vững cúa khu vực. Nhiều cánh rừng bị khai thác kit quê ; nguồn 
nước, không khí bị ö nhiễm nàng bởi các chất phê thải, đặc biết là ở các trung tâm 
công nghiệp. 


?. ữ CẤU KINH TẾ ĐANG CÚ NHỮNG THAY ĐỔI 


Hiện nay đa số các nước trong khu vực đang tiến hành công nghiệp hoä bằng 
cñch phàt triển ngành công nghiệp sản xuất hàng hoa phục vụ thị trường trong 
nước và để xuất kháu, Gần đây mốt số nước đã sản xuất được các mắt hàng công. 
nghiệp chinh xác, cao cấp. 

Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trạng của các ngành trong tổng sản phẩm 
rong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào ? 


Bảng 16.2. Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của 
một số nước Dông Nam Á (%) 


'* Số liêu năm 1990. (Nguồn : Niên giảm thống kẻ 2000, 2002. NXB Thống kẻ, Hà Nội, 
2001, 2003). 
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Thủđô 


Hình 16.1. Lược đồ phân bổ nõng nghiệp - công nghiệp của Đóng Nam Á 


Dựa vào hình 16.1 và kiển thực đả học, em hãy : 
- Nhân xe! sự phân bố của cây lương thưe, cây công neluệp. 


~ Nhận xứ sự phân bố của các ngành công nghiệp huyện kim, chế tạo múy, hoá 
chất, thực phẩm 


"Trong thời gian qua Đông Nam Á đã có tốc độ tâng trưởng kinh. 
tế khả cao song chưa vững chắc. 

Cơ cấu kinh tế của các nước Đắng Nam Á đang thay đổi, phản. 
ảnh quá trình công nghiệp hoá của các nước. 

Các ngành sản xuất lập trung chủ yếu tại các vùng đồng bằng và 
ven 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1, VÌ sao cáe nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hoa nhưng kinh tế phát triển. 
chưa vững chắc ? 
3, Dựa vao bảng 16.3, hay vẻ biếu đó hình tròn thể hiến sản lương lúa, ca phê của khu. 


vục Đông Nam Á và của châu Á sơ với thế giới. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được. 
nhiều những nông sản đó ? 


Bảng 16.3. Sản lượng một số vật nuôi, cây trồng năm 2000) 


.3. Quan sat hình 16.1, cho biết khu vực Đông Nam Á co cac ngành công nghip chủ 
yếu nào 2 Phân bổ ở đâu ? 
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Bài 17 : HIỆP HỘI CÁC NƯỚC 
ĐÔNG NAM Á (ASEAN) 


1. HIỆP HỘI bÁp NƯỚP ĐŨNE NAM Á. 


Quan sắt hình 17.1, cho biết 3 nước dâu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước 
Đông Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam. 


TRUNG QUỐC. 


Hình 17.1. Lược đố các nuớc thành viên ASEAN. 
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“Trong 35 nam đáu, Hiệp hôi được tổ chức như một khối hợp tác về quản sư. 
“Từ đầu thập niễn 90 của thế kỉ XX với mục tiêu chung là giữ vũng hoà bình, an 
ninh, ồn định khu vực, các nước còn lại lán lượt gia nhập Hiệp hỏi để xây dựng. 
môt công đóng hoa hợp. cung nhau phát triển kinh tế - xa hỏi. Các nược hợp tác 
với nhau trên nguyên tác tự nguyện, tôn trong chủ quyền của môi quốc gia thành 
viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng kháng định vị trí của mình trên 
trường quốc tế 


2. HP TÁC ĐẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 


Eìm hãy cho biêt các nước Đông Nam Á có những điêu kiện thuận lợi gì để họp 
tác phút triển kinh tế ? 


`Yi trí địa lí giữa các nước trong 
khu vực cũng tạo thuận lợi cho các 
nước hợp tác với nhau. Ba nước 
Ma-lai-xi-a, Xim-gapo và In-dô- 
nê-xi-a đã lập tam giác tăng trưởng. 
kinh tế XI-GIỎ-RI từ nảm 1989. 
Sau hơn 10 nâm, tại vùng kém 
phát triển của Ma-laLai-a (nh 
Gi6-ho) và In-đó-nẽ-xi-a (quán đáo: 
Rirau) đã xuất hiện các khu công. 
nghiệp lớn. Còn Xim-ga-po phát 
triển những ngành công nghiệp 
không cần nhiều nhân công và 


Š Hình 17.2. Sơ đồ tam giáo 
nguyên liêu. tăng tưởng kinh tổ XE-GIÓ-RI 


Sự hợp tác để phát triển kinh tế 
~ xã hội còn biếu hiện qua : 


~ Nước phát triển hơn đã giúp đơ cho các nước thành viên châm phát triển đào, 
tao nghề, chuyển giao cóng nghệ, đưa công nghệ mới vào sản xuất và chế biến lường, 
thực, thục phẩm đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong khu vực và đẻ xuất khảu. 

~ Tang cường trao đổi hãng hoá giữa các nước. 

- Xây đưng tuyến đường sắt, đường bô từ Việt Nam sang Campuchia, 
“Thái Lan, Ma-laExra và Xin-ga-po ; từ Mi-an-ma qua Lao tới Việt Nam. 

- Phối hợp khai thae va bảo vẽ lưu vực sông Mê Công. 
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'Tuy nhiên vào cuối những nam 90 của thể kỉ XX, các nước ASEAN gặp một số 
kho khản như khủng hoàng kinh tế, xung đột tôn giáo. thiên tai. Điều đó công đôi 
hõi phải đoàn kết, hợp tác cũng giải quyết nhưng khó khân đó. 


VIỆT NAM TR0NG ASEAN 


'Tư khi trở thanh thanh viên của Hiệp hỏi, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các 
hoạt đông hợp tác kinh tế, vàn hoá, giáo dục, khoa học và công nghề. 


"Trong quan hệ mâu dịch giữa Việt Nam với các mước À SEA N, tính 
chưng từ 1990 tới nay, tốc độ tảng trung bình 26,8/nâm.. Hiện nay, 
buôn bản với A SEAN chiếm 32,4% tổng buôn bản quốc tế của nước 1a. 
Mại hàng xuất khẩu chính của nước ta sang A SEA N là gạo. In-đồ-nê-ti- 
là thị mường go lớn nhật của nước ta tang Hiệp hội, tiếp đó là 
Đhrlppin, Ma-lat-xid... Hàng hoa nhập khẩu tự ASEAN chủ yếu là 
nguyên Hệm sản xuât như xăng dâu, phẩm bón, thuốc trừ sâu, hàng 
điện tỉ 


Việt Nam cá sảng kiến xây đựng Dự án phát triển hành lang 
Đông - Tây tại hai vực sông Mê Công gôm Việt Nam, Lào, Thái Lan và 
Mi-anena, nhằm xoá đời, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển 
giữa các nước và các vùng trong Hiệp hội. Khi thực hiện Dự án, những 
Hợi thể về kinh tế của miễn Trung nước ta sẻ được khai thác và đưa lai 
kơi íh cho nhân dân các dân tộc dang sinh sống ở klw vực cồn nhiều 
khó khăn này..." 


Từ đoạn văn trên hảy cho biết những lợi ích của Việt Nam trong quan hệ mẫu 
địch và hợp tác với các nước A.SEAN là gì ? 


Hay liên hệ với thực tế đất nước, nêw thêm một với ví dự về sự hợp tác nấy: 


Tham giá vào ASEAN, Viết Nam vữa có được cơ hỏi để phát triển đất nước vừa. 
gặp những thách thực rất lơn như sư chênh lech về trình đô phát triển kinh tế - xã 
hội, sự khac biệt về thể chẽ chính trị, bät đồng ngôn ngữ... Chúng ta đang có những. 
giải pháp để vượt qua những thử thách này, góp phần vào quá trình tăng cường hợp 
tác giữa các nước trong khu vực. 
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Năm 1989 Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã có mười nước. 
thành viên và hợp tác để củng phát triển đồng đếu, ẩn định trên. 
nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau. 

Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hoá, xã hội. 
của mỗi nước. 

Tham gia vào ASEAN, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển 
kinh tế - xã hội nhưng cũng có nhiều thách thức cẩn vượt qua. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Mục tiêu họp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như. 
thế nào 2 

2. Phân tích những lời thế và khó khán của Viết Nam khi trỏ thành thành viên của 
ASEAN, 

3. Vẽ biểu đồ hình cốt và nhân xét GDP / người của các nước ASEAN theo số liều 
dưới đây : 


Bảng 17.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đảu người của một số 
nước Đông Nam Á năm 2001 (đơn yi : USD). 


Nguồn : Niền giám thống ké 2003, NXB Thống kẻ, Hà Nội, 2003. 
4, Thủ thập thông tín về sự họp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.. 
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Bài 18 : Thực hành 
TÌM HIỂU LÀO VÀ CAM-PU-CHIA 


1, Vị trí địa lí 

Dựa vào hình 15.1 cho biết Lào hoặc Cam-pu-chia : 
~ Thuộc khu tực nào, qiáp nước nào, biển nào ? 

~ Nhận xét khả nàng liên hệ với nước ngoài của mỗi nước. 


G s-m NNNM 


_—> Gönúamiaha — ~ Gómúamiadongl. pường hốtaốt 


Hình 18.1. Lược đổ tự nhiên, kinh tế Cam-pu-chia 
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'18.8. Lược đổ tự nhiên, kinh tế Lào 


Hình 
2, Điều kiện tự nhiên 
Dựa vào lừnh 18.I, 18.2 và bai H4, trình bày về Lào hoặc Cam-pu-chia theo các: 


nội dựng sau : 
, đồng bằng trong lanh thổ từng nước. 


- Địa hành : các dang mHảI, cao ng: 
~ Khí hậu : thuộc đới khí hậu nào, chịu nh hưởng của gió mùa nhự thể nào ? 


Đặc điểm của mùa khô, mùa mưa. 


- Sông, hồ lớn. 
~ Nhận xét thuận lợi và khỏ khản của vị trí địa lí, khí hậu đổi với sự phát triển 


nông nghiệp. 
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3, Diều kiên xã hội, dân cư. 

Dựa vào bằng 18.1 nhận xét Lào hoặc Cum-pu-chia về : 

- §ố dân, gia tảng, mất độ dân sô. 

- Thành phần dân tộc. ngôn ngữ phổ biển. tôn giáo, tỉ lề số dân biết chữ. 

~ Bình quân thụ nhập dấu người. 

- Tên các thanh phố lớn, tỉ lê dân cư đô th. 

- Nhân xét tiêm nâng nguồn nhân lực để phát triển đất nước (vẻ số lượng, trình: 
độ văn hoá của dân cứ). 

4. Kinh tế 

Sử dụng hình 18.1 và 18.2 để : 

~ Nôu tên ngành sản xuấn, điên kiện để phát triến ngành, sản phẩm và phân bố 
ở Lào hoặc Cami-pu-chia. 

Ngoài ra các em có thê thu thập tranh, ảnh và các thông tín khác để bỏ sung thêm. 
hiểu biết của cäc em vẽ cuôe sống, sản xuất... của người dân Lao hoặc Cam-pu-chia. 


lang 18.1. Các tư liệu về Cam-pu-chia và Lào (năm 2002) 


XII. TPNG KẾT 


DỊA LÍ TỤ NHIÊN 
VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC 


6Ä Bài (9 :ĐỊA HÌNH VỚI TÁC ĐỘNG 
CỦA NỘI, NGOẠI LỰC 


1. TÁP ĐỘNG PỦA NỘI LỤP LÊN BÉ MẬT ĐẤT 


Nội lực la lực sinh ra từ trong long Trúi Đất. 


Hình 19.1. Lược đố thế giớ với một số dạng đã kinh lén 


1. Quan sát hình 19,1, đọc tên và nêu vị trí của các dây mái, sơn nguyên, đồng 
bảng lớn trên các châu lục 
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+. Hường dị chuyển cửa các địa mắng 


À—. Haimảng xô vào nhau 1/2/34 Các địa mảng nhỏ 
-#ˆ‡+ˆ_ Hai mồng tách xa nhau 


Hình 19.2, Lược đổ các mắng kiến tạo 


Hình 194. Hậu quá động đãi ớ Gó-bé (Nhật Bán), 1996 
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2. Ouan sát các hành 19.1, 19.2 và dựa vào kiến thúc đã học, cho biết các đây 
mài cao, mi lừa của thể giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo ? 

.3: Quan sát hình 19.3, 19:4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì ? Nêw 
một số ảnh hưởng của chúng tỏi đời xỗng con người. 


Hình 19.4. Đảo rửi lửa Xóc xây, 
(phía nam Ai.xơlen] 


Hình 19.5. Các lớp đất đá bị xô lệch 
ở thượng sông Fianh (Đức) 


2. TÁP ĐỘNG CỦA NG0ẠI LỰC LÊN BỀ MẶT ẤT 


Các yêu tô tự nhiên không ngừng tác động lên bẽ mật đất, nơi bị phá đi, nơi được. 
bói đắp nên 

1. Ouan sát các ảnh dướt đây, mô tả lành dang địa hình trong ảnh và cho biết 
chủng được hình thành do các tác động nào của ngoái lực 7 


a) Bờ biển cao ở Ô-xhảy-l-a 
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©) Cảnh đổng lủa ở đồng bằng châu thổ' ) Thung lũng sông ở vùng nủi Áp-ga-nI-xtan. 
sông Mô-nam (Thái Lan) 


Hình 19.6. Một số hình dạng của bổ mặt Trải Đất 


2. Sử dụng lược đổ hình 19.1 và kiển thức đa học, hay tìm thêm ba ví dụ cho mỗi 
đạng địa hình. 


Mỗi địa điểm trên Trái Đẩt đều chịu sự tác động thường xuyên, 
liên tục của nội lực và ngoại lực. Sự thay đổi bể mật đất đã diễn ra 
trong suốt quả trình hình thănh và tổn tại của Trái Đất. Ngày nay bể. 
mật đất vẫn đang tiếp tục thay đổi. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Chọn trong sách giáo khoa Địa lí Ñ, ba ảnh cảnh quan tư nhiên thể hiện các dang. 
địa hình khác nhau và nêu những yếu tố tư nhiên chính tác đồng tao nên các cảnh quan 
trong các ảnh đó. 

3. Nêu mớt số ví đụ vé cảnh quan tư nhiên của Việt Nam thẻ hiền rô các đàng địt hình chu. 


túc động của ngoại lực, 
3. Địa phương em có những dạng địa hình nào 2 Chịu những tác đồng cửa ngoại 
lực nào 2 
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Bài 20 : KHÍ HẬU VÀ GẢNH QUAN 
TRÊN TRÁI ĐẤT 


1. KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 


Các châu luc chiếm vi trí khác nhau trên bẽ mát Trải Đất nền có các đới và kiểu 
khí hâu khác nhau. 


Hình 20.1. Lược đố thế giới 


1. Ouan sát hình 20.1, cho biết môi châu lục có những đới khí hậu nào ? 

3. âu dạc điểm của ba đới khí hậu : nhiệt đới, ôn đơi, hàn dới. Giảt thích vì sao. 
tìm đỗ Oen-lin-ton (419N, 1755B) của Niu Đị- lân lại đùn năm mới vào những ngày! 
„mùa hạ. 
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Nhiệt đỏ và lương mưa là hai yêu tố đác trung của khí hâu. Phản tích diễn biến 
của hai yếu tỡ này ở tôi một địa điểm ta có thể biết được địa điểm đó thuốc kiểu và 
đơi khí hâu nào. 


ta * 
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4o 
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Eq 
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Hình 20.2. Biểu đồ nhiệt độ, lương mua của mội số địa điểm 


⁄ 


‹I 


Hình 20.3. Sơ đố các vành đai gió 
rên Trái Đất 


3. Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đổ môn, cho biểi kiểu ki hậu, dơi 
khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ. 

4. Quan sái hình 20.3, nêu tên và giải thích sự hình thành cúc loại giỏ chính 
trên Trát Đất. 

3. Dựa vào lình 20.1, 20.3 và kiến thức đa học, giảt thích sư hình thành của 
sa mạc Xa-ha-ra. 


2. EÁC GẢNH (UAN TRẼN TRÁI ĐẤT 


Đi từ cực Nam của Trái Đất lên cực Bắc, từ vùng ven biển vào sáu trong lục địa, tứ 
chân nủi lên đính nủi sẽ thấy cảnh quan thiên nhiên thay đổi theo từng chang đường. 


Lái 


Hình 20.4, Ảnh mới số cảnh quan chính trôn Trải Đất! 
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1. Ouan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan 
trong ảnh. Các cảnh quan đó thuộc những đối 
khí hậu nào ? 

3. Hãy vẽ lại sơ đó hành 20.5 vào vỏ, diễn 
vào các Ö trồng tên của thành phần tư nhiên và 
đánh múa tên thể hiện mối quan hệ giữa chứng 
sao cho phù hợp vã đầy đủ. 

3. Dựa vào sơ đồ đủ được hoàn tất, tình 
bày mỗi quan hệ iác động que Ìại giữa các 
thành phân tao nên cảnh quan thiên nhiên. 


Hình 20.8. Sơ đồ mối quan hộ giữa. 
các thành phần tự nhiên 


Do vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ, mỗi châu lục có các đới, kiểu 
khí hậu cụ thổ. Từ đỏ, mỗi châu lục có các cảnh quan tương ứng. 

Các thành phần của cảnh quan tự nhiên có mối quan hệ mật 
thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Một yếu tố thay đổi sẽ kéo theo sự 
thay đổi các yếu tố khác, dẫn đến sự thay đổi của cảnh quan. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Quan sát hình 20,1, ghi vào vỏ : 

ä) Tên các châu luc, các đai đương theo thứ tư : l, II... X 

Ð) Tên các đảo lớn theo thử tư ; 1, 2... 11 

€) Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự ; a, b.... v 

2, Dựa vào hình 20. và kiến thức đã học, điền vào bảng theo mẫu dưới đây một số đặc 
điểm tiêu biếu của khi hậu, cánh quan tự nhiền của châu Á.. 


Bài 21 : CON NGƯỜI _ - 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ 


Trái Đất là môi trường sống của con người. Con 
người với các hoạt động đa dạng đã khai thác từ 
thiên nhiên các nguồn tài nguyên, qua đó không. 
ngừng làm môi trường bị biến đổi. 


1. H0ẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP VỚI Môi TRƯỜNG ĐỊA LÍ 


a) Cảnh đống lúa mì ở Hoa KÌ b) Đổn điển trồng chuối ở Cö-xia Ri.ca 


8) Trổng bỡng ö Hoa KÌ 
Hình 21.1. Hoại động nõng nghiêp đa dạng 
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'Từ trồng tia bằng các dung cụ thô sơ trên các mánh đất nhỏ, tới nay hoạt đông 
sản xuất nông nghiệp được tiến hanh bàng may móc trên những vung rông lớn. Cảnh 
quan thiên nhiên của các châu lục đa bị biến đói mỏi phán do hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. Đặc biệt các công trình thuỷ li một mặt cải tạo điều kiến thiên nhiên 
phục vụ con người, mặt khác đã biến đói hình dạng sơ khai của bẻ mát đất. 


Đưa vàn hình 21.1 và kiến thúc đã học, cho biết + 


- Hoạt đông nông nghiệp dã làm cảnh quan tư nhiên thay đổi như thể nào ? 


2. H0ẠT ĐỘNG CũNG NGHIỆP Với MôI TRƯỜNG ĐỊA LÍ 


'Từ hàng trâm năm nay, loài người đa khai thác nguyên vật liệu trong tự nhiên, 
chế biến chúng trong cac công xương, nhũ may. Đo lá nhúng hoat đóng gây sự biến 
đối lớn cho môi trường tư nhiên 


Quan sát lùnh 21.2, 21.3, nhận xet và nêu những tác động của môt số hoạt 
động công nghiệp đôi với môi trường tự nhiên 


=. 


Hình 21.2. Khai thác đồng ở Dâm-bí.4 __ Hình 21.3. Khu công nghiệp luyện kim ở Đức 


Đua vào lành 21.4, háy cho biết các nơi xuất khẩm và nơi nhập khẩu dâu chính. 
Nhận xá về tác động của các hoại động này rối môi trường tự nhiên 
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L—~ Du nề tí noitai hộc đến nơ lê trụ (] Dâu ơi tho dược. 3N rồi v6 đâu (Đơn :tiu tr 130) 


Hình 81.4. Lược đổ nơi khai thác và các luấng chuyên chỗ dấu trên thể giới 


Hoạt động sản xuất của loài người trên Trái Đất diễn ra vô cùng 
phong phú và đa dạng. Từng ngày, từng giờ con người đang tham 
gia vào quả trình biến đổi tự nhiên. Để bảo vệ mi trưởng, giữ gin 
nguồn sống của chính loài người, chúng ta phải lựa chọn cách hành 
động phù hợp với sự phát triển bổn vững của môi trường. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Lựa chụn trong sách giáo khoa Địa lí 8 hai ảnh về hoạt đông nông nghiệp, hai ảnh về 
công nghiệp hoác về canh thành phô của châu Á. cho biết ánh thê hiện cảnh quan gì ? Các 
hoạt động này có thể diễn ra ở khu vực não trên thể giới 7 

2, Thủ tháp tránh ảnh, thông tn về hoạt đồng sản xuât diễn ra trên thế giới. Quản sát 
các ảnh và nhân xét cảnh quan tự nhiên của nơi đang có hoạt đông đó. 
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Phân hai 


ĐỊA LÍ VIỆT NAM 


Bài 22 : VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC, 
CON NGƯỜI 


Những bài học Địa lí Việt Nam mang đến cho các 
em những hiểu biết cơ bản, hiện đại và cần thiết về 
thiên nhiên và con người Việt Nam, về sự nghiệp xây. 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước la. 


1. VIỆT NAM TRÊN BẢN ĐŨ THẾ BI 


Nước Công hoa xa hoi chủ nghĩa Việt Nam là một nước đọc lấp, có chủ quyền, 
thông nhất và toan ven lanh thổ bao gồm đầát liền, các hải đáo, vùng biến và vùng trời. 


Quan sút hình 17.1 hảy cho b 


- Việt Nam gắn liên với châu lục nào, đại dương nào ? 
- Việt Nam củ biên giới chung trên đất liên, trên biển với những quốc gia 
nào ? 

Những bằng chứng về lịch sử tư nhiên và lịch sử xã hói khu vực Đông Nam Á cho 
thấy Viết Nam là một trong nhưng quốc gia thể hiên đây đủ đặc điểm thiên nhiên, 
văn hoá, lịch sử của khu vực Đông Nam Á. 

Qua các bài học về Đông Nam Á (bài 14, 15, 16, 17) em hay ìm ví dự để chứng 
mình cho nhận xét trên. 

'Việt Nam đang hợp tác một cách tích cục và toàn diện với các nước ASEAN và 
đang mỏ rộng hợp tác với tất cả các nước trên thể giới. Việt Nam đà trở thành đối 
tác đảng tin cây của công đóng quốc tế. 

Viết Nam đa gia nhập A SEAN vào năm nào ? 


2. VIỆT NAM TRÊN CũN ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 


Chiến tranh xâm lược và chế đó thực dân kéo dài đã tàn phá đất nước, huỷ hoại 
môi trường, để lại những hậu quả nặng né trên đất nước ta. 

Xây dưng lại đất nước, nhân dân ta phải đí lên từ điểm xuất phát rất thấp, nhiều 
khi phải xây dưng lai từ đâu, 
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Hình 22.1. Khai thác dầu ở mó Bạch Hể 


Công cuöe Đối mới toan điền nến kinh tế ở nước ta bát đầu tư nam 1986 đa đạt 
được nhưng thanh tưu to lớn và vưng chác. Mới nguồn lực kinh tế, xã hội cả trong, 
goài nước đá được phát huy. Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển. Sàn lượng. 
lương thục tăng cao, bảo đảm vững chắc vấn để an ninh lương thực. Trong nông. 
nghiệp đã hình thành mớt số sản phẩm hàng hoá xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, 
cao su, chè, điều và thuỷ hải sản. 


Còng nghiệp đã từng bước khôi phục và phát triển manh mê, nhất là các ngành 
then chốt, như dầu khi. than, điền, thép, xì máng, giấy. đường. 

Cơ cấu kinh tế ngày cảng cân đối. hợp lí hơn theo hướng kinh tế thì trường, dịnh 
hướng xà hôi chủ nghĩa, tiến đán tới mục tiêu công nghiệp hoa, hiên đại hoii, Đời sống, 
vật chất, tình thân của nhân dân ta được cải thiên rõ rết, tỉ lẽ nghèo đói giảm nhanh. 


“Nêu nhận xet về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta qua bảng 22.1. 
Bảng 22.1. Tỉ trạng cáe ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam. 
mâm 1990 và năm 2000 (đơn vị : %) 


“Nông nghiệp, Công nghiệp. Dịch vụ 
1990 | 2000 1990) 2000 1990, 2000 
38/74 | 24/30 22,67 36,61 38,59 39,09 
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Eim lay cho biết một số thành tmt nổi bật của nân kinh tế - xã hôi nước ta trong 
Thời gian qua. 

Quê hương em đa có nhưng đổi mới, tiến bộ như thế nảo ? 

Mục tiêu tổng quat của chiến lược 20 năm 2001 - 2020 la : Đưa nước ta ra khỏi 
tình trang kém phát triển ; năng cao rõ rột đời sống vật chất, văn hoá, tình thần của. 
nhân dân ; tạo nén tảng đẻ đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công. 
nghiệp theo hướng hiện đại. 


3. HỤG ĐỊA LÍ VIỆT NAM NHƯ THỂ NÀO 


Những kiến thúc vé địa lí Viết Nam, bao gớm phân tự nhiên và phán kinh tế - xã hội, 
là hết sức cân thiết và gân gủt với học sinh chủng ta. 

Phân địa lì tư nhiên sẻ cung cấp cho các em những kiên thức cơ bản về mới 
trường và tài nguyễn thiên nhiên của nước ta, Nó cũng là cơ sở cho viếc học tấp phần 
địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam ở các lớp sau 

Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì ? 

"Ngoài việc đọc ki, hiểu và làm tốt các bài tấp trong sách giáo khoa, các em cần làm. 
elau thêm vốn hiểu biết của mình bằng việc sưu tắm từ liêu, khá sát thực tế, sinh hoạt 
tập thể ngoài trơi, du lịch. làm cho bài học địa lí trổ nên thiết thực, hấp dân. 


Đất nước Việt Nam bao gồm đất liến, các hải đảo, vùng biển và. 
vùng trời. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Công sản Việt Nam, đất 
nước ta đang có những đổi mới to lớn và su sắc. Vượt qua những. 
khó khán do chiến tranh để lại và nề nếp sản xuất cũ kém hiệu quả, 
nhân dân ta đang tích cực xây dựng nổn kinh tế - xã hội theo con 
đường kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đến 
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001 - 2020 của nước ta là gì 2 

2. Dựa vào băng 22 tổng sản phẩm trong nước của bai năm 1990) 
và 20000 và rút ra nhân Xét 

3. Em hãy sưu tâm môt số bài thơ, bài ca dao, bài hát ca ngơi đất nước ta và cúng với 
các bạn tổ chức sinh hoạt văn hoa theo chủ để trên. 


„ Vẻ biểu đồ cơ, 
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ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 


Bài 23 : VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH 
DẠNG LÃNH THỔ 
VIỆT NAM 


Hình 23.1, Núi Rống, xã Lũng Cú. huyện Đáng Văn, tỉnh Hà Giang 


1. VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỦ 


4) Vững đấi 
Em hảy tìm trên hình 23-2 các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phẩn đât 


điền nước ta và cho biết toa độ của chúng (xem bảng 23.2). 


` 


Hình 28.2. Bản đổ hành chính Việt Nam 
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"Bảng 23.1. Các tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương cửa Việt Nam 


Số TT “Tên tình, Số TT “Tên tỉnh, 
thanh phố thành phố 

1 'Thủ đô Hà Nội 33 Quảng Trị 
2 Tp. Hồ Chí Minh + “Thữa Thiên - Huế 
3 Tp. Hai Phong 35 Quảng Nam 
+ “Tp. Đà Năng 36 Quảng Ngãi 
$ Tp. Cần Thơ. 3T Kon Tum 
6 Điền Biến. 38 Gia Lai 
ñ Lai Châu 39 Bình Định 
8 Tào Cại 40 Phú Yên 
9 Hà Giang 4 Đắk Lắk: 
10 Củo Bằng 4 Đák Nông 
" Làng Son. 4ã Khánh Hoà 
12 'Yên Bát +“ Lâm Đồng, 
13 Tuyên Quang 45 Ninh Thuận 
14 Bắc Kạn 4ó Bình Thuận 
15 “hải Nguyên 4T Bình Phước. 
16 Son La Tay Ninh 
17 Phú Thọ Binh Dương 
18 'Vinh Phúc. Đồng Nai 
19 Bác Ninh Bà Rịa - Vũng Tạu. 
20 Bắc Giang ong An 
21 Quảng Ninh Đồng Tháp, 
12 Hoa Bình “Tiến Giang 
23 Hưng Yên Bến Tre 
24 Hải Dương, An Giang. 
25 “Thải Bình Vinh Long 
26 Hà Nam Kiên Giang 
tị Nam Định Hậu Giang 
28 Ninh Bình Trà Vinh 
29 “hanh Hoá Sóc Trăng 
30 Nghệ An. Bạc Liêu 
31 Hà Tĩnh Cả Mau 
33 Quảng Bình. 
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"Bảng 23.2. Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam 


Qua bảng 23.2, em lấy tính : 

~ Từ bắc vào nam, phân đãi liên nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trang đói 
khi hậu nào ? 

~ Từ tây sang đông phần đất liên nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ ? 

Lành thổ đâi liền Việt Nam nằm trong mái giờ thứ mấy theo giờ GMT ?' 

Điện tích đất tự nhiên của nước ta, bao gớm đất liền và hải đảo là 331 212 km2 
(Niên giám thông kế 2006). 

b) Văng biển 

Phân biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu kiu2, Các đáo xa nhất về phía. 
đông của Việt Nam thuộc quân đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tình Khánh Hoa). 

€) Vàng trời 

Vũng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm lên trên lãnh thổ nước ta; 
trên đất liến đuợc xác định bàng các đường biên giỏi, trên biến là ranh giới bên 
ngoài cúa lãnh hải và không gian của các đảo. 

d) Đặc điểm của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên 

Vị trí địa lí có ảnh hưởng sâu sắc tới mọi đặc điểm của môi trường tự nhiên 
nước ta. 

Những diễm nói bắt của vị trí địa lí tự nhiền nước ta là : 

~ Vị trí nội chí tuyến. 

~ Vị ti gắn trung tâm khu vục Đông Nam Á. 

~ Vi trí cầu nối giữa đất liên và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liên và. 
Đông Nam Á hải đảo. 

~ Vi trí tiếp xúc của các luông gió mùa và các luồng sinh vật. 

Aiưmg đãc điểm nếu trên của vị trí địa lĩ có ảnh hưởng gì tới môi trường tư nhiền 
nước tại ? Cho ví dụ. 
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2. ĐẶC ĐIỂM LĂNH THỞ 


4) Phán đất liền của nước ta kéo dài theo chiều bắc - mam tới 1650 km, tương 
đương 159 vi tuyến. Nơi hẹp nhất theo chiều tây - đông, thuốc Quảng Bình, chưa 
đầy 50 km. Việt Nam có đương bở biển uốn cong hình chữ S dài 3260 km, hợp với 
hơn 46110 km đường biên giới trên đất liên lam thành khung cơ bán của lãnh thỏi 
"Viet Nam. 

Hình dạng lành thố có ảnh hưởng gì tới các điêu kiện ñự nhiên và hoại động 
giao thông Vận tải ở nước ia ? 

b) Phán Biến Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rất rộng về phía đông và đồng 
nam. Trên Biến Đông nước ta có rất nhiều đảo và quần đảo, 

Dựa trên hình 23.2 và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết : 

~ Tên đản lún nhất của mmäc ta là gì * Thuộc tình nào ? 


- Vịnh biển dẹp nhất nước ta là vịnh não ? Vịnh đỏ đã được UNESCO công 
nhận là di sản thiên nhiên thể giới vào năm nào ? 


~ Nấu lên quân đảo xa nhâi của nước ta ? Chúng thưộc tỉnh, thành phổ nào ? 


Hình 28.3. Mới Cà Mau, x3 Đất Mũ|, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cả Mau 


Biển Đông có ÿ nghia chiến lược đối với nước ta vé cả hai mát an ninh vã phát 
triển kinh tế. 
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Vị trí, hình dạng, kích thước của lãnh thổ có ÿ nghĩa rất lớn trang. 
việc hình thành các đặc điểm địa lí tự nhiên độc đáo của nước ta. 

Nước ta nằm trong khu vục Đông Nam Á, vừa cỏ vùng đất, 
vừa có vùng Biển Đông và vùng trời rộng lớn. 

Nước ta ở trong miển nhiệt đới gió mùa, thiên nhiên đa dạng, 
phong phú, đẹp đê nhưng cũng gập không í† thiên tai, thử thách 
(bão, lụt, hạn...) 

Vi trí địa lí thuận lợi, lãnh thổ mở rộng là một nguồn lực cơ bản 
giúp chúng ta phát triển toàn diện nền kinh tố - xã hội, đưa Việt Nam 
hoả nhập nhanh chóng vào nền kinh tố khu vực Đông Nam Á và 
thế giới. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilamet) từ Hà Nội tới thủ đỏ các nước 
Phiip-pin, Bru-nay, Xin-ga-po, Thất Lan, 

2. Tứ kinh tuyến phía Táy (1029) tói kinh tuyến phía Đồng (1175), nước tá mỡ rồng 
bao nhiều đó kinh tuyến và chènh nhau bao nhiêu phút đồng hỏ (cho biết mồi dô kinh tuyến. 
chênh nhau 4 phút). 

3. Vi tí địa lí và hình đang của lanh thổ Viet Nam eó nhưng thuân lời và khó khân gỉ 
cho công cuộc xây dựng và bảo vé Tó quốc ta hiện nay ? 


Bài 24 : VÙNG BIỂN VIỆT NAM 


1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VÙNG BIẾN VIỆT NAM. 


WNÑ '-: 
Hình 24.1. Luợc đổ khu vục Biển Đông. 
A) Điện tích, giới hạn 
Vũng biển Viết Nam là một phần của Biển Đông. Biến Đông là một biến lón, 
tương đối kín, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á. 
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Biến Đông trù rông tư Xich đạo tới chí tuyến Bắc, thông với Thái Bình Dương 
và Ấn Đỏ Dương qua các eo biến hẹp. Diện tích Biến Đồng là 3 447 000 km, 
"Biển Đông có hai vịnh lớn là vinh Bác Bỏ và vịnh Thải Lan, độ sâu trung bình của các 
vịnh dưới 100 m. 

Em hãy tìm trên hình 24.1 vị trí các eo biển và các vịnh nêu trên 


Thân biển Việt Nam nằm trong Biển Đồng cỏ diện tích là bao nhiều km”, tiếp 
giúp vàng biển của những quốc gia nào ? 

b) Đặc điểm khí hậu và hỏi văn của biến 

Khi hau cac đáo gân bơ vé cơ bản giống như khi hâu vùng đất liền lân cân. Còn 
khu vục biến xa, khí hãu có nhưng nét khác biết lơn với khí hâu đất liền. 

- Chế độ giỏ : Trên Biển Đóng, giỏ hương dông bác chiếm ưu thế trong bảy 
tháng, từ tháng 10 đến tháng 4. Các tháng còn lại trong nam, ưu thế thuộc về giỏ 
tây nam, riêng ở vinh Bắc Bỏ chủ yếu la hương nam. Giỏ trên biền manh hơn trên 
đất liền rõ rét. Tốc độ giỏ trung bình đạt 5 - 6 m/s và cực đại tới 50 m/s, tao nén. 
những song nước cao tơi 10 m hoäc hơn. Dòng trên biển thương phát triển vẽ 
đêm và sang. 


J5. "TỶ... 
: m 
~ãf-— Đưểng đng hăng t0) Z3f~. Peảngdirarhötthôn7 C0) 
3) Tháng † 9) Tháng 7 


Hình 24.2. Lược đồ phân bố nhiột độ nước biển tầng mặt 


- Chế đô nhiệt : Ở biến, mùa hạ mat hơn vã múa đông ấm hơn đất liền. Biên đô 
nhiệt trong năm nhỏ. 

Nhiệt đo trung bình năm của nước biến tầng mát là trên 239C. 

Quan sắt hình 24-3, em hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mật thay đổi nhục 
Thế nào ? 

~ Chẽ độ mưa : Lượng mưa trên biên thường ít hơn trên đất liên, đạt từ 1100 đến 
1300 mm/nam, Ví du : lương mưa trên đảo Bach Long VI la 1127 mm/nam, trên 
đảo Hoàng Sa là 1227 mm/năm. Sương mù trên biến thường hay xuất hiện vao cuôi 
mùa đông đâu mùa hạ. 

~ Dòng biến : Đựa vào hình 24.3, em háy cho biết hướng chảy của các dòng 
biển lành thành trên Biểu Đông tương tứng với hai mùa giá chính khác nhan 
như thế nào ? 


4) Dòng biển mùa đồng, b) Dòng biển mùa hạ 
Hình 24.3. Lược đổ dòng biển theo mùa trên Biến Đông. 


Cũng với các dòng biển, trên vung biển Việt Nam con xuất hiện các vùng nước 
trối và nước chìm, vận đồng lên xuống theo chiều thắng đứng, kéo theo sư di chuyền. 
của các sinh vật biển. 

- Chế độ triều : Thuy triều là nét rất đặc sắc của vùng biến Việt Nam. Vùng biến 
ven bờ nước ta có nhiều chế độ triều khác nhau, Trong đó, chế độ nhật triều của vịnh 
Bác Bỏ được coi la điền hinh của thế giới. Ở đây mỗi ngũy chỉ có mớt lần nước lên 
và một lần nước xuống rất đếu đặn. 


- Đô muối trung bình của Biển Đóng la 30 - 33⁄Zø 
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2. TÀI NGUYÊN VÀ BÀ0 VỆ MŨI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM 


a) Tài nguyên biển 
'Vũng biến nước ta rất gtâu và đẹp, nguồn lợi thật la phong phú, đa đang và có 
giá trị to lớn về nhiều mặt (kinh tế, quốc phòng, khoa học...). 


Em hảy cho biết môi số tài nguyên của vừng biển nước ta. Chứng là cơ sở 
cho những ngành kinh tế náo ? 


Hình 24.4. Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) 


Biên của chúng ta là một kho tải nguyễn lớn nhưng không phải là vô tận. Việc 
khai thác tài nguyên nơi đây đòi hỏi nhiều công súc và trí tuê. Thiên tai vùng biển 
cũng thát đữ đội và khó lường hết. 

Em hãy cho biổi một số thiên tai thường gấp ở vùng biển nước tá. 


Đ) Môi trường biến 


Mỗi trường biến Việt Nam còn khá trong lành. Tuy nhiên ở một sổ vùng biến ven 
bở đã bị ð nhiềm đo chất thải dáu khi và chất thải sinh hoạt. Nguồn lợi hải sản của 
biển cũng có chiều hưởng giảm sử! 


Muẩn khái thác lâu bên và bản vệ tất môi trường biển Việt Nam, chúng ta cẩn 
phải làm qì ? 
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Biển Đông lä một vùng biển lớn, tương đổi kín, thể hiện rõ tính 
chất nhiệt đói gió mùa Đông Nam Á. 

'Vùng biển Việt Nam rộng gấp nhiều lẫn phần đất liền và có giá trị 
1o lớn về nhiều mặt. 

Cấn phải có kế hoạch khai thác và bảo vệ biển tốt hơn để góp 
phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Vũng biến Viết Nam mang tính chất nhiệt đới gio mùa, em hãy chưng mình 
điều do thông qua các yếu tổ khi hâu biến, 


2. Biến đã đem lại nhũng thuân lợi và kho khăn gi đối với kị 
của nhân đân ta ? 


h tế và đơi sống 


3. Sưu tâm tranh ảnh về hãi sản va cảnh đẹp cua biến Việt Nam. 


BÀI ĐỌC THÊM 


VÙNG BIỂN CHỦ QUYỀN CỦA NƯỚC VIỆT NAM 


Ngày 12 tháng 5 năm 1977, Chính phủ nước Công hoa xã hỏi chủ nghĩa 
Việt Nam đã ra Tuyên bố vé lành hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và 
thêm lục địa, khẳng định chủ quyền và các quyền của nước ta trên các vùng biển và 
thêm luc địa. Tuyên bố nay phu hợp với luật biển quốc tế hiện hành, quy định vùng 
biến thuộc chú quyền nước ta bao gồm các vũng nôi thuy, lanh hải, vũng tiếp giáp 
và vùng đác quyền vẽ kinh tế, Dưới phân nước biến là phán thêm lục địa 

Ngày 12 tháng 11 năm 1982, Chính phủ ta tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính 
chiều rông lanh hai Việt Nam (hình 24.5 và hình 24.6). 


9% 


Tạ Ki Tự 


tú Túể Hi 


Hơn, thế 5n 


Hình 24.6. Sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển Việt Nam. 


Bài 25 : LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 
CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM 


Lãnh thổ Việt Nam được tạo lập dần qua các. 
giai đoạn kiến tạo lớn. Xu hướng chung của sự 
phát triển lãnh thổ là phấn đất liền ngày cảng mở 
rộng, ổn định và nâng cao dấn. Cảnh quan tự 
nhiên nước ta từ hoang sơ, đơn điệu đến đa dạng, 
phong phú như ngày nay. 


Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chía làm ba giai đoạn lớn. 


1. BIAI DũẠN TIỀN PAMBRI 


Đây là giải đoạn đâu tiền hình thành lành thô nước ta và kết thúc cách dây 
khoảng 542 triệu năm. Khi đó trên lãnh thô Việt Nam đại bỏ phản còn là biên. 
Phần đất liền ban đầu la những mảng nén có nằm rải rác trên mật biến nguyên thuỷ, 

Dưa trên hình 25.1, em hãy cho biết vào giai doan Tiến Cambrt đã có những 
tảng nên nào ? 

Vào giai đoạn Tiền Camhri các loài sinh vật còn rät iL và đơn giản. Báu khi 
quyền có rất íL ôxi. 


2. GÌAI ĐŨẠN CŨ KIẾN TẠO 


Giải đoạn này điền ra trong hai đại Có sinh và Trung sinh, kẻo đài 500 triều năm 
và cách ngay nay it nhất là 65 triều năm. 

Tìm trên hình 25.1 cúc mảng nên hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh ? 

Trong giả đoạn này có rất nhiều cuốc vàn động tao núi lớn (Ca-lê-dô-ni, 
Hec-enl, In-lo-xi-m, Kimeri) làm thay đối hân hình thế nước ta sở với trước. 
Phán lớn lanh thổ nước ta đã trở thanh dất liền, môt bô phân vững chắc của 
chảu Á - Thái Bình Dương. 

Giới sinh vật trong giai đoạn này đã phát triển mạnh mê. Đây là thời kì cực thịnh 
của bò sát khủng long và cây hạt trần 

Giải đoàn Cổ kiến tao đã để lại những khối núi đã với hùng vĩ cũng với những 
bế than đã có trừ lượng hàng tỉ tấn, tập trung ở miền Bắc nước ta vã côn rải rác ở 
một số nơi. 

sự lành thành các bể than cho biệt khí hậu và thực vật ở nước ta vào giải đoạn 
này nhưy thế nào ? 
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Chối giai doạn Có kiến tao, địa hình nước ta bì ngoai lực bào mòn, hạ thấp trở 
thành nhưng bề rnát san bằng. 


3. BIAI B0ẠN TÂN KIẾN TẠO 


Đây là giải đoàn tương đối ngắn, diễn ra trong đại Tân sinh và là một giai 
đoạn rất quan trong đối với nước ta cũng như thể giơi. Tại Viết Nam, văn động. 
“Tân kiến tao (vân đông Hi-ma-lay-a) diển ra cách ngày nay khoảng 25 triệu năm 
và co cường đồ mạnh mè nhưng không phá vớ kiến trúc có đã hình thành từ. 
trước, Trong giai đoạn này giới sinh vật phát triễn phong phú và hoàn thiện, Cây. 
hạt kín và động vật có vú giữ vai trò thống trị 

Nhiều quá trình tư nhiên xuất hiển trong giai đoàn Tân kiến tao còn kéo: dài cho 
đến hiên nay. Trong đó nối bật là : 

~ Quả trình nâng cao địa hình làm cho sóng ngời trẻ lại và hoạt động manh mẻ. 
Đôi núi cổ được nâng cao và mở rộng, 

~ Quá trình hình thành các cao nguyên badan và cúc đồng bằng phù sa trẻ, 

~ Quả trình mở rộng Biển Đông va quả trình thành tao các bế dâu khi ở thêm lục 
địa và ở đồng bằng châu thổ. 

~ Quá trình tiến hoá của giới sinh vải. 

Em hay cho biết một sỡ tận động đất kha mạnh xảy ra những năm gần đây 
tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điểu gì ? 

Sự kiến nói bật trong giai đoạn Tân kiến tạo là sự xuất hiện của loài người trên 
“Trái Đất. Đây là định cao của sự tiến hoá sinh học trong lớp vỏ địa l Trái Đất, 

Ö Việt Nam, con người đã có mắt từ rãt sớm, đánh đấu môi thời đai mới trong. 
lịch sử tự nhiên nước ta. 

'Tớm lại, sau hàng trăm triều năm lãnh thổ nước ta đã được xác lập và phát triển 
hoàn chỉnh. Lịch sử ấy cũng sản sinh những nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng. 
mà chúng ta côn chưa biết hết. 


Lãnh thổ Việt Nam đã trải qua hãng trăm triệu năm biến đổi, chia 
thành ba giai đoạn chính : 


- Giai đoạn Tiền Cambri tạo lập nễn móng sơ khai của lãnh thổ. 

~ Giai đoạn Gổ kiến tạo phát triển, mở rông và ẩn định lãnh thổ. 

- Giai đoạn Tân kiến tạo nắng cao địa hình, hoàn thiện giới sinh. 
vật và còn đang tiếp diễn. 

Lịch sử phát triển tụ nhiên lâu dài của nước †a đã sản sinh nguồn tải 
nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng mà chủng ta còn chưa biết hết. 
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"Bảng 25,1. Niên biểu địa chất (rút gọn) 
(Iem ứng với 50 triệu nam) 


n gGfdm 


CHÚ GIẢI. 
¡_ P.7 


seo 
mm _N#hnứng Trung sai. 
BH 212525, 
mm 


Hình 28.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiển tao 
(Phần đất liền Việt Nam) 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Trình bày lịch sử phát triển của tư nhiên nước la, 
2. Nà ý nghĩa của gi đoan Tân kiến tao đối với sự phát triển lãnh thả nước ta hiển nay, 
3. Sưu tắm các mâu đã và hoa thach (nếu c0} ở địa phương em. 
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Bài 26 : ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN 
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 


Đất nước ta có lịch sử phát triển qua hàng trăm 
triệu nâm, cấu trúc địa chất phức tạp. Nước ta lại 
nằm ở khu vực giao nhau của hai vành đai sinh 
khoáng lớn của thể giới là Địa Trung Hải và 
Thái Bình Dương. Điều đó có ảnh hưởng đến tài 
nguyên khoáng sản của nước ta như thế nào ? 


1. VIỆT NAM LÄ NƯỚC BIÂU TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 


Ngành địa chất Việt Nam đã khảo sát, thăm do được khoảng 5000 điểm quảng 
vũ tu khoang của gần 60 loại khoảng sản khác nhau, trong do co nhiều loại đã và 
đang được khai thác 
lớn các khoáng sản của ta có trữ lượng vữa và nhỏ. Một xố khoảng sản có trữ 
ương lớn là than, đâu khí, apati, đá với. sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit (quảng nhôm). 


Em hãy tìm trên lình 26.] một sỡ mỏ khoảng sản lớn nêu trên. 


2. SỰ HÌNH THÀNH CÁC VŨNG MỦ CHÍNH ử NƯỚC TA 

a) Giai đoạn Tiên Cambrt 

Giai đoạn này có các mõ than chỉ, đồng, sắt, đá quý... phân bỏ tại các nén có, đá. 
bị biến chất mạnh như khu nền có Việt Bác, Hoàng Liên Sơn, Kon Tum... 

b) Giới đoan Cổ kiến tạo 

Giai đoạn nay có nhiều vân động tao núi lơn, đã sản sinh rất nhiều loại 
khoảng sản và phân bố trén khắp lãnh thố nước ta, Các khoảng sản chính là 
apatit, than, sắt, thiếc, mangan, titan, vàng, đất hiểm, bỏxiL trắm tích, đã vôi, 
đã quỷ... 


©) Giai đoạn Tân kiển tạo 

Khoáng sản chủ yếu là đầu mỏ, khi đốt, than nâu, than bùn tập trung ở các bốn 
trám tích ngoài thêm lục địa và dưới đóng bằng châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long... 
cúc mỏ bỏxit (quảng nhôm) ở Tây Nguyên. 
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Hình 86.1, Lược đố khoáng sắn Việt Nam 
Em láy tìm trên hình 26.1 các mỏ chinh ở nước ta được nêu trong bảng 26.1. 


ĐÀ 


3. VĂN ĐỀ KHAI THÁC VÀ BÀ0 VỆ TÀI NGUYÊN KHỦÁNG SÀN 

Khoáng sản là loại tài nguyên không thế phục hồi. Do đó, dù giảu có đến đâu 
chủng ta cũng phải khai thác hợp lí, sử dung tiết kiếm và có hiệu quả nguồn tải 
nguyên này. 

Hiển nay một số khoảng sản của nước ta có nguy cơ bị can kiết và sử dung còn 
lang phí. 

Em hãy cho biết một số nguyên nhân dẫn tơi hâu quả dó và cho một số dẫn 
chứng. 

'Vièc khai thác, vận chuyền và chế biến khoảng sản ở một số vùng của nước ta như 
vùng mỏ Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vũng Tau v.v... đã lam õ nhiễm môi trường sinh 
thái. Cẩn phải thực hiên nghiêm chỉnh Luật khoáng sản của Nhà nước tạ. 


Nước ta có nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng. Phần lớn các 
mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ. Một số mỏ lớn là than, dầu mỏ, khí đốt, 
bồxit, sắt, crôm, thiếc, apatit, đất hiếm và dá với. 

Cấn thục hiện tốt Luật khoảng sản để khai thác hợp li, sử 
dụng tiết kiêm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản quý. 
giá của nước ta. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Chúng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dang 

2. Nêu một số nguyên nhân lam cạn kiệt nhanh chơng một số tại nguyên khoảng sản 
nước tạ 

3. Điền lên bản đồ trồng các mỏ khoảng sản sau đây : than, đều mỏ, bôxit, sắt, crom, 
thiếc, apatit, đã quy. 
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Bảng 26.1, Các khoáng sản chính 


Các giai | Các vùng Các mô chính 
đoạn - | möchính 
'Việt Bác “Than. ch, đồng, vàng (Lao Cai] : đá quy (Yên Ba), 
Tiên [vàhaungạn |  sất(Tòng Ba -Hà Giang), 
Cambri | sông Hồng 
Nên có 'Văng (Quảng Nam và tây Kon Tụm, Git Lai), 
Kon Tum .đã quý, đt hiệm. 
“Tại Thôi Nguyên : Sắt (Trai Cau), than đã (Quan Triều), 
than mỡ (Làng Cảm), tian (Núi Chúa), đá vôi. 
Đăng Bắc “Tại Quảng Ninh : than đá (Cảm Phả, Dèo Nai, 
Bắc Bộ "Mạo Khê, Lông Bí..) ; đã vôi, cát, xế... 
_ “Tại Cao Bằng, Lang Son : thiếc (Tĩnh Túc), bỏ-xit. 
kiến tạo, mangan (Trung Khánh), đ với. 
Tây Bác. "Đáng (Sơn La), vàng (Mai Sơn « Hoà Binh), bant (Năm Xe - 
Lai Châu), đát hiếm (Phong Thổ - Lại Châu), đã với, 
Bác Trung Bộ |_ Cròm (Có Đình - Thanh Hoa), thiếc [Quy Hợp - Nghệ An), 
xát (Thạch Khê > Hà Tĩnh), đá quý (Quý Châu = Nghệ Án). 
đ với, 
Tây Nguyễn _ |_ Cao lanh, kim loại màu (Lâm Đóng). 
Các đồng bằng |_ Than nâu, dâu mô, khí tư nhiên (Đứng bàng sông Hồng), 
nà nhai than bản (Đống bằng sẻng Cu Long). 
tạo |Thêmluedia | Dâu mẻ, khiđối, 
Tây Nguyễn _ |_ Bỏ-xit(Lâm Đóng, Dâk Lák..). 
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Bài 27 : Thực hành 


ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM 
(Phần hành chính và khoáng sản) 


1. Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong xách giáo khoa hoặc trong 
Atlat Địa lí Việt Nam, háy + 

4) Xác định vị trí của tỉnh, thành phổ mà em đang xông. 

b) Xác định vị trí, toa độ các điểm cực Bắc, cục Nam, cục Đông, cục Tây của 
lanh thổ phân đất liên nước ra. 

©) Lập bảng thống kê các tình theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiều tỉnh 
ven biển ? 


2. Đọc lược đỗ khoảng sản Việt Nam trong xách giáo khoa hoặc trong Àilat 
Địa lÝ Việt Nam, vẽ lại các kí hiểu và gÌủ vào vỏ học nơi phân bố của nười loại 
khoảng sản chính theo mẫu san dây. 


Bài 28 : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH 
VIỆT NAM 


+ Địa hình nuớc ta rất đa dạng, nhiều kiểu loại 
địa hình (đổi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục. 
địa...) phản ánh lịch sử phát triển địa chất, địa. 
hình lâu dài trong mỗi trường gió mùa, nóng ẩm, 
phong hoá mạnh mẽ. 


1. ĐỐI NÚI LÀ BỘ PHẬN (UAN TRỌNG NHẤT CỦA CẤU TRÚC ĐỊA HÌNH VIỆT NAM. 


“Trên phần đất liền, đối núi chiếm tới 3/4 diền tích lãnh thó, nhưng chủ yêu là đối 
núi thấp. Địa hình thấp đưới 1000 m chiếm tới 85%, Núi cao trên 2000 mm chỉ chiếm 
1%. cao nhất la Hoàng Liên Sơn với dinh Phan-xi-pang cao 3143 m. 


Hãy tìm trên hình 28.1 đình Phan-xi-păng và đình Ngọc Linh (2594 0n). 

Đôi núi nước ta tạo thành một cánh cung lớn hướng ra Biển Đông, chay dài 
1400 km, từ miền Tây Bác tời miền Đông Nam Bỏ. Nhiều vùng núi lan ra sát biển 
hoäc bị biến nhân chìm thành các quản đảo như vùng biến Ha Long (Quảng Ninh) 
trong vịnh Bắc Bộ. 

Địa hình đồng bằng chỉ chiếm 1/4 lãnh thỏ đất liền và bị đối núi ngắn cách thành 
nhiều khu vực, điển hình là đãi đồng bàng đuyền hải miền Trung nước ta. 


Em hãy tùm trên hình 28.] một số nhánh mái, khôi núi lớn ngăn cách và phá với 
tính liên tục của dài đồng bằng ren biển nước Ia. 


2. ĐỊA HINH NƯỚC TA ĐƯỢC TÂN KIẾN TẠU NÂNG LÊN VÀ TẠO THÀNH NHIÊU 
'BẬC KẾ TIẾP NHAU 


Lãnh thổ nước ta đã được tạo lâp vưng chắc từ sau giai đoạn Có kiến tạo. Trải 
qua hàng chục triều năm không được nâng lên, các vùng núi bị ngoại lực bà mòn, 
phá huỷ tạo nên những bề mát san bằng có, thấp và thoải. 


Đến Tân kiến tao, văn đồng tao núi Hrma-lay-a đã làm cho địa hình nước tạ 
nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau ; núi đổi, đóng bảng, thêm lục địa... 
Địa hình thấp dân từ nội địa ra tới biến, trùng với hướng tây bác - đồng nam và được 
thế hiện rõ qua hướng chảy của các đồng sông lớn. 


TƠT 


"Trong từng bậc địa hình lơn như đói núi. đồng bằng, bở biến, còn có các bác địa 
hình nhỏ như các bé mát san bảng, các cao nguyên xếp táng, các bác thêm sóng, 
thêm biển... đảnh đầu sư nâng lên của địa hình nước ta thơi kì Tân kiến tao. 


Em ly tìm trên hình 2S. các vừng múi ca, các cao nguyên baan, các đẳng bằng 
trẻ, phạm vì thêm lục địa. Nhận xát về sự phân bố và hưởng nghiêng của chúng 

Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là tây bác - đông nam và vòng cung, ngoài 
ra con eo một số hương khúc trong phạm vì hp. 


3. BỊA HÌNH NƯỚC TA MANG TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỨI BIÚ MÙA VÀ 0HỊU TÁC. 
ĐỘNG MẠNH MẼ DÙA GŨN NGƯỜI. 


Cũng với Tân kiến tao, hoạt đông ngoại lực của khí hâu, của dong nước và của 
con người là những nhân tổ chú yếu và trực tiếp hình thành địa hình hiền tại của 
nước ta. 

"Trong môi trường nóng ám, gió mùa, đất đã bị phong hoá manh me, Lương mưa 
lớn và tập trung theo mùa đã nhanh chóng xöi mòn, cát xe, xâm thực các khối núi 
lờn. Đác biệt hiện tương nước mưa hoà tan đủ với tạo niên địa hình cacatơ nhiệt đới 
độc đáo, Những mạch nước ngắm khoét sâu vào long núi đã tạo nên những hang, 
đông rộng lớn, kì vi và rất phố biến ở Việt Nam. 


Em hãy cho biết tên một số hang động nối tiếng ở nước ta. 

"Trên bé mật địa hình nước ta thường có rừng cây ràm rap che phủ, Dươi rừng là 
lớp đất và vỏ phong hoá cày, vụn bởi 

Eìm lấy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mrd lũ sẽ gây ra hiện tượng 
gà ? Bảo vệ rừng có nhưng lợi ích gì ? 

Các dạng địa hình nhân tạo xuất hiên ngày càng nhiều trên đất nước ta như các 
công trình kiến trúc đô thị, hâm mỏ, giáo thông, đề, đập, kênh rach, hồ chưa nươc 


Địa hình Việt Nam đa dạng. nhiều. kiểu loại, trong đó đồi núi lã bộ 
phận quan trọng nhất. 


Địa hình nước ta do Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo tạo dựng nên. 
Địa hình luôn biến đổi do tác động mạnh mẽ của mỗi trường nhiệt 
đới gió mùa ẩm và do sự khai phá của con người, 
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Nhhe 


 ... 


thrgyegÉ sẽ 
—— 


nhai 


Hình 28.1, Lược đó địa hình Việt Nam 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta 
hình nước ta hình thanh và biến đối do những nhân tô chủ yếu nào ? 
Các đang địa hình sau đây ö nước ta được hình thành như thế nào ? 

~ Địa hình cảcMAø ~ Địa hình cao nguyên ba dan. 

~ Địa hình đồng bằng phú sa mới.  - Đia hình đê sóng, đê biên. 


1. 
3 
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Bài 29 : ĐẶC ĐIỂM CÁC. 
KHU VỤC ĐỊA HÌNH 


Địa hình nước ta đa dạng và chia thành các khu 
vục địa hình khác nhau : đổi núi, đồng bằng, bờ 
biển và thềm lục địa. Mỗi khu vực có những nét nồi 
bật về cẩu trúc và kiến tạo địa hình như hướng, độ 
cao, độ đốc, tính chất của đất đá... Do đó, việc phát 
triển kinh tế - xã hội trên mỗi khu vục địa hình cũng. 
c6 những thuận lợi và khó khăn tiêng, 


;HU VỰC ĐỐI NÚI 


a) Vũng núi Đông Bắc la một vung đối núi thấp, nằm ở tả ngạn sóng Hồng, di tư 
đây núi Con Voi đến vùng đối núi ven biến Quảng Ninh. 


'Vung nui nay nói bát với những cảnh cung núi lớn và vung đối (trung dụ) phát 
triển rồng. Địa hình cácxtơ khá phó biến, tạo nền những cảnh quan đẹp và hùng vĩ 
như vùng hớ Ba Bé, vịnh Hạ Long. 


Tìm trồn hình 2.1 các cảnh cùng Sông (âm, Ngân Sơn, Bái 


Sơn và Đông Triễu. 


b) Vũng nủi Tây Bắc nằm giữa sông Hồng và sông Cả, là những đải núi cao, 
những sơn nguyên đá với hiểm trở nằm song song và kéo dài theo hương táy bức - 
đồng nam. 


Vì sao Hoàng Liên Sơn 
được coi là nóc nhà của 
Việt Nam ? 

Tây Bắc còn có nhưng 
đồng bảng nhỏ trù phú, nằm 
giÙa vùng núi cao như 
Mương Thanh, Than Liyên, 
Nghĩa Lô 

©) Vũng nui Trương Sơn 


Bắc từ phía nam sông Cả tới 


dây núi Bạch Mã, đài khoảng — Hình 28.1. Đỹnh nứi Phan-xipăng cao 3143 m 
sim, & trên dãy Hoàng Liên Sơn 
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Đây la vung núi thấp. có hai sườn không đối xưng. Sườn Đông Trường Sơn hẹp 
và đốc, có nhiều nhanh núi nằm ngang chía cất đồng bàng duyên hải Trung Bỏ. 

Quan sát hình 28.l, cho biết : 

~ Trường Sơn Bắc chạy theo hướng nào ? 

~ Vị trí của đèo Ngang, đền Lao Bảo, đèo Hải Vân 

d) Vũng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam là vũng đối núi và cao nguyên hùng, 


vi, Địa hình nói bát là các cao nguyên rộng lớn, mát phủ đất đỏ ba dan dày, xếp 
thành tùng tâng trên các đô cao khoảng 400 m, 800 m, 1000 m. 

Tìm trên hình 28.1 cúc cao nguyên Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Dĩ Linh. 

Địa hình bản bình nguyên Đông Nam Bồ và vũng đôi trung du Bắc Bộ phán lớn 


à những thếm phù sa có có nơi cao tới 200 m, mang tỉnh chất chuyền tiếp giữa miền 
núi và miền đồng bằng 


2. KHU VỤP ỐNG BĂNG. 


a) Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn 

Đông bằng lớn nhất nước ta là đồng bảng sông Củu Long (hình 29.2), có diện 
tích khoáng 40 000 km, sau đỏ là dồng bằng song Hóng (hình 29.3) 15 000 km, 
Đây là hai vùng nông nghiếp trọng điểm và tập trung gắn 1/2 dân số cả nước. 

Niãn trên lunh 29.3 em thấy đồng bằng sông Hẳng co hình dang nưư thế não ? 

Dự theo các bờ sông ở đồng bảng sông Hồng, nhân dân ta đã xây dụng hệ thống 
đề lăn chống lù vững chắc, dai trên 2700 km. Các cảnh đồng bị vây bọc bởi các con 
đề trở thành những ð trùng, thấp hơn mực nước sông ngoài đẻ tứ 3 m đến 7 m và 
không con dược bói đáp tư nhiên nữa. 

Đông bằng sông Củu Long cao trung bình 2 m- 3 in so với mực nước biển. Trên 
mặt đồng bàng không có đẻ lớn để ngắn lũ. Vào mùa lũ, nhiều vùng đất trùng rộng, 
lờn bị ngập ủng sâu và khó thoát nước như vùng Đồng Tháp Mời, vũng tử giác 
Long Xuyên - Châu Đó - Ha Tiên - Rach Giá, 

so sánh dịa hành hai vùng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) em nhân thấy 


chủng giống nhau và khác nhan nhực thê nào ? 
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Hình 29.3. Lược đổ đổng bằng sống Hồng, 


Hình 29.4. Cảnh quan đồng bằng sông Hồng ___ Hình 295. Cánh quan đồng bằng sông Cửu Long 
(ảnh chụp từ mây bay) (ảnh chụp từ máy bay) 
b) Các đồng bằng duyên hải Trung Bỏ có tổng diện tích khoảng 15 000 km2 và 
chia thanh nhiều đồng bàng nho, rộng nhất là đóng hàng Thanh Hơa (3100 km”). 
Vi sao các đồng bằng duyên hài Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiên ? 


3. ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN VÀ THÊM LỤC ĐỊA. 


Bờ biển nước ta dài trên 3 260 km từ Mong Cúi đến Hà Tiên, chia thành bở biển 
bồi tụ và bờ biển mài mòn, Bờ biến tại các châu thô sông Hồng, sông Cửu Long, 
cö nhiều bài bùn rông, rừng cây ngập mân phát triển, thuận lợi cho nuôi trồng hải 
sản. Bờ biến tại các vùng chân núi và hải đảo như đoạn bờ biên từ Đà Năng đến 
'Vùng Tau rất khúc khuýu, lồi lòm, eỏ nhiều vùng, vinh nước sâu, kín giỏ và nhiều 
bãi cát sạch. 

Em hày tìm trên lành 28-1 vị trí của vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biến 
Đồ Sơn, Sẩm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên. 


Hình 29.6. Rừng ngập mãn ở đống bằng sông Cửu Long 
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'Thém lục địa địa chất nước ta mở rông tại các vung biển Bác Bọ và Nam Bo, với 
do sâu không qua 100 m. 


Địa hình nước ta được chia thành các khu vục : đối núi, đống 
bằng, bờ biển và thềm lục địa. 

Đổi nủl chiếm 3/4 diện tích đất liền, kéo dài liên tục từ bắc vào. 
nam và được chia thành 4 vùng : Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn 
Bác và Trường Sơn Nam. 

~ Đống bằng chiếm 1/4 diện tích đất liền. Rộng nhất là đồng bằng 
sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. 

Bờ biển dài 3280 km và có hai dạng chỉnh lả bở biển bồi tụ đổng. 
bằng và bờ biển mài mòn chân nủi, hải đảo. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Địa hình nước ta chia thành mây khu vực ” Đồ la những khu vực nao ” 

2. Địa hình đã vôi tập trung nhiều ở miền náo ? 

3, Địa hình cao nguyên ba đan tấp trung nhiều ở miền nào ? 

4. Địa hình cháu thổ sông Hồng khác với địa hình châu thô söng Cửu Long như thế nào ? 
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Bài 30 : Thực hành 
ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 


Cân cư vào hình 28. 1, hình 33, L hoặc bản đồ địa hình trong Atlat Việt Nam, em 
hãy cho biết 


Câu 1. Đi theo vĩ tuyến 229B, từ biên giới Việt - Lào đến biên giơi Việt - Trung, 
ta phải vượt qua : 

a) Các dây núi nao ? 

b) Các dong sông lớn nao ? 

Câu 2. Đi dọc kinh tuyến 1089Đ (bình 30.1), đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ 
biển Phan Thiết, tạ phải dị quá : 

8) Cúc cao nguyên nào ? 

Ð) Em có nhân xét gì về dịa hình vã nham thạch của các cao nguyên nãy 2 


Độc tì 


tạNp 


SẮC 0 


=r. Ti#ngig — 16900000 
TT TiẾdứng, — t100000 
Trấn th 


Hình 80.1. Lát cắt địa hình dọc kinh tuyến 108°Ð, từ Bạch M2 tái Phan Thiết 


.Câu 3. Cho biết quốc lõ LÀ từ Lạng Sơn tới Cả Mau vượt qua các đèo lớn nào ? 
- Các đèo nãy có ảnh hưởng tới giao thông bác - nam như thế nào ? Cho ví đu. 
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Bài 31 : ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU 
VIỆT NAM 


Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

= đa dạng và thất thường. 

% E2] So với các nước khác trên cùng vĩ độ, khí hậu 

_. Việt Nam có nhiều nét khác biệt. Việt Nam không 

bị khô hạn như khu vực Bắc Phi và Tây Nam Á, 
Đ cũng không nóng ẩm quanh năm như các quốc 

MẾ( | đảo ở Đông Nam Á... 


1. TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỚI GIÚ MÙA ẤM. 


'Báu trời nhiệt đới quanh năm chan hoa ánh nắng đã cung cấp cho nước ta môi 
nguồn nhiệt năng to lớn. Bình quân ImẺ lãnh thổ nhân được trên một triệu 
Kilô calo, sở giờ nắng dạt tứ 1400 - 3000 giớ trong môi năm. 


Nhiệt đô trung binh năm của không khi đều vượt 219C trên cá nước và tàng dân. 
từ bác vào nam. 


Bảng 31.1. Nhiệt đô và lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế 


và Thành phô Hồ Chí Minh 

Tháng. 
Trm ñU | l2: 3Ì|U4 | s.| 4 s| 0| nịp 
m Nhé do@O, | T64 27 [Z3 [28g |>hs [32 [3r2|246|2L4| R2 
Dù cao cấm, 
Vid6:2I*0LB, [Leenmua —- | 186362] 3A8| 90 |1885|3)9 2832| vi40 |as54|txtz|4s4 34 


(mm) 


Nhữ đô@G) | Mỹ EOETWETWEZTETRNESIET 


Tươngmua — | I6L3|e36| 474 | i28 |3 |ite7|953 | 0x0 |i734|79se|ssolzerz+ 
(mm) 
lpHocwMeh ÍNhwd0IG | 358 |267| z39|2x9 |3w3 |3zs [371 |2rl 6# [a7 [ea s7 
PB sao rôm 
(Viderl047B. [Leonemua- | tà [41 | 10,5| sút |21#.4|3tl,7|2937| 269⁄x|s2zp|ae.7|Le.sÌas,3 
(ma) 
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Dựa vào bảng 31.1, cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khi giảm dẫn 
từ nam ra bắc và giải thách vì sao ? 


Khí hâu nước ta chia thành hai mũa rõ rồt, phú hợp với hai mùa gió. 


Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy ? 


Gió mưa đã mang đến cho nước ta môi lương mưa lớn (1500 - 2000mm/nam) 
vũ độ ám không khí rất cao (trên 80). 


Môi số nơi do diều kiên địa hình, lương mưa hàng năm táng lên rất cao như Bắc 
Quang (Hà Giang) 4802 mm, Hoàng Liên Sơn (Lao Cai) 3552 mm, Huế 2867 mm 
và Hòn Ba (Quảng Nam) 3752 mm. 


Vì sao các địa điểm trên lại thường có mua lớn ? 


2. TÍNH CHẤT ĐA DẠNG VÀ THẤT THƯỜNG 


Khí hàu nhiệt đới gió mùa ẩm của nước ta không thuần nhất trên toàn quốc, phân 
hoá manh mẽ theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và khu vục khí 
hầu khác nhau rõ rết sau đây : 

a) Miền khí hâu phía Bác, từ dãy Bach Mã (và tuyến 169B) trở ra, có mùa đông lanh, 
tương đối ít mưa và nửa cuối mũa đông rất ám ướt ; mũa hè nóng và nhiều mưa, 

b) Miễn khí hâu phía Nam, từ dây Bạch Ma trở vào có khí hâu cân xích đao, nhiệt 
độ quanh nâm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc. 

Khu vục Đông Trường Sơn bao góm phân lành thổ Trung Bỏ phía đông dày 
Trường Sơn, từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 189B) tới Mũi Dinh (vĩ tuyến 119B) có mùa 
mưa lệch hắn về thu đồng. 


Khi hâu Biến Đông Việt Nam mang tính chất gió mùa nhiết đới hái dương. 


Những nhân tổ chủ yêu nào đủ làm cho thời tiêt, khí hậu nước ta đa dạng 
vã thất thường ? 


Sự đã dạng của địa hình nước ta, nhất là đô cao và hướng của các dây núi lớn 
đã góp phân quan trong hình thanh nhiều vung khí hâu, nhiều kiều khi hậu khác 
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nhau. Thị trấn Sa Pa ở đồ cao trên 1500 m quanh nam mat lanh, có nhiều sương 
mù và có lúc chìm trong mưa tuyết (hình 31.1). Thời tiết miền núi cao thường. 
khác nghiệt và biến đối nhanh chóng. Ta như thấy có cá bõn mùa trong một ngày. 

Ngoài tính đa đạng, khí hậu Việt Nam con rất thât thường, biến động mạnh, có 


năm rét sớm, năm rẻt mmuộn, năm mưa lớn, năm khỏ hạn, năm ít bão, nảm nhiều. 
bảo... Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ vì thế gặp nhiều khó khăn. 


Hnh 31.1, Tuyết phủ ö Sa Pa (Lào Cai) 


St thật thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miễn nào ? Vì sao ? 


Mưa lớn thường do bão và áp thấp nhiệt đới gây nên, tập trung ở các tỉnh 
duyên hải Bác Bộ và Trung Bỏ. Khi đồ bộ vao ven biến nước ta, bảo thường gày, 
ra mưa lòn keo đãi nhiều ngay. Lượng mưa một ngay đêm ở vung có bao đạt 
khoảng 150 - 300 mm, thậm chỉ trên 400 mm, gây úng ngập rãi sâu. 


Những nam gán đây các nhiễu loan khí tượng toàn cáu như En Ninô và La Nina 
đã tác dông manh đến khí hàu nước ta làm tâng cường tình đa dang và thất thường. 
của thời tiết, khí hậu Việt Nam 


Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đi giớ mùa, nóng ẩm, mưa 
nhiều, diễn biến phức tạp. 

Hàng năm lãnh thổ Việt Nam, cả trên dất liền và trên biển, nhận 
được một lượng búc xạ mật trời rất lớn, số giờ nắng nhiều, nhiệt độ 
cao, lượng mưa và độ ẩm tương đổi của không khi lớn. 

Khí hậu nước ta thay đổi theo mùa và theo vùng (từ thấp lên cao, 
1ừ bắc vào riam và \ừ đông sang tây) rất rõ rệt. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Đắc điểm chung của khi hâu nước ta la gì 2 
ở những mát nào ? 

2. Nữớc ta cô mấy miền khí hạu ? Nêu đạc điểm khí hậu từng miền, 

3. Em hãy sưu tâm nâm câu củ đao, túc ngữ nói về khí hậu - thời tiết ở nước ta hoặc ở 
địa phương em 


(et đóc đáo của khi hâu nước ta thế hiền 


BÀI ĐỌC THÊM 
GIÓ TÂY KHÔ NÓNG Ở NƯỚC TA. 


Thời tiết gio tây khô nóng diễn ra khả phổ biến ở vung Tây Bắc và vung Duyên 
hải miền Trung nước ta vào các tháng 6, 7, 8. Thời tiết lúc này rất khó chịu, Bầu 
trơi hầu như không gon mót chút mây, gio nong thôi đều đéu lam khô kiết mọi nguồn 
nước trên mặt, không khí ngỏt ngạt như trong một lò nung, Ánh năng chúi loá, làm 
€Ö Cây a vâng Xơ Xác. 


Thơi tiết khó nóng do giỏ tây thường keo dải từng đợt vài ba ngày, đôi khi tới 
5 ~7 ngày. Nhiệt độ cao nhất tới 41 - 439C, nhiều khi ngay ban đêm cũng xấp xỉ 
309C. Đỏ ẩm thấp nhất tới dưới 30 - 40%, Đất kiệt nước, nứt nẻ... 
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Bài 32 : CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ 
THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 


Không thể hiểu đúng và sát thực tế khí hậu 
nước ta nếu chỉ thông qua đặc điểm chung và 
các số liệu trung hình về nhiệt độ, lượng mưa... 
trên cả nước. Do vậy chúng ta phải xét tới diễn. 
biến của thời tiết, khí hậu trong từng mùa và trên 
các vùng của lãnh thổ Việt Nam. 

Theo chế độ gió mùa, Việt Nam có hai mùa 
khí hậu, mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam. 


1. MÙA 6IÚ ĐŨNG BẮC TỪ THÁNE 11 ĐẾN THÁNG 4 (MÙA ĐŨNG) 


Đắc trung chủ yếu của mùa này là sự hoạt đông manh mẻ của giỏ đông bắc và 
xen kế là những đợi giỏ đồng nam. Trong mùa này thời tiết - khi hậu trên các miền 
của nước ta khác nhau rất rõ rết, 

Miền Bắc chịu ảnh hướng trực tiếp của gió mùa đông bắc từ vùng áp cao ở lục 
địa phương Bắc tràn xuống thành từng đợt, mang lai mót mùa đông không thuần 
nhất. Đâu mua đông là tiết thu se lanh, khó hanh. Con cuối đông là tiết xuân với 
mưa phùn ẩm ướt. Nhiệt đô trung bình tháng, nhiều nơi xuống dưới 159C. Miền núi 
cao có thể xuất hiên sương muối, sương giả, mưa tuyết gây trở ngại lớn cho sinh vật 
nhiệt đi. Côn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thơi tiết nóng khô, ồn định suốt mua. Riếng. 
ở duyên hãi Trung Bộ có mưa rất lớn vào các tháng cuối năm. 

So wính số liệu khí hâu ba trơm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chỉ Minh (bảng 31.1) 
đại diện cho ba miễn Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết : 


~ Nhiệt độ thang thập nhất của ba tram 
- Lương mưa trung bình tháng ti nhấi của bá tran. 


- Nêu nhân xét chung vẻ khí hâu mước ra irone mùa đồng. 


2. MÙA §IÚ TÂY NAM TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 (MÙA HA) 


Đây là mùa thịnh hành của hướng giỏ tây nam. Ngoài ra, Tin phong nửa cầu Bắc 
vẫn hoạt đông xen kế và thối theo hương dòng nam. 
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Trong mùa này, nhiệt độ cao đếu trên toàn quốc và đạt trên 259C ở các vùng. 
thấp. Lương mưa trong mua cùng rất lớn, chiếm trẻn 80%. lượng mưa cả năm, riêng. 
vùng duyên hải Trung Bộ mùa này ít mưa. 


Em hảy nêu nhiệt đô thẳng cao nhất của ba tram khí tương Hà Nội, Huế, 
Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1 tr.110) và nguyên nhân của những khác biệt đó. 


Thời tiết phố biến trong mùa này là trời nhiều máy, có mưa rào và mưa 
dông. Những dạng thời tiết đác biết là gio tây, mưa ngâu và bảo. Gió tây khỏ. 
nóng gây han hán cho miền Trung và Tày Bắc, Mưa ngâu kéo đại từng đợt vải 
ngày vào giữa tháng § có thế gây úng ngập cho đồng bằng Bắc Bộ. Bảo gây. 
mưa to, giỏ lớn và glo giát rất mạnh trực tiếp phá hoại khu vực đồng bàng và. 
các tỉnh đuyên hải nước ta. Trung bình mỗi năm nước ta chịu ảnh hưởng của 
bồn đến năm cơn bảo phát sinh từ Biến Đông và Thái Bình Dương đố bộ vào, 
mang lai một lương mưa đáng kế. 


ưa vấn bảng 32.1, em háy cho biết mùa báo mước ta diễn biển nưc thể nào? 
Bảng 32.1. Diễn biến của mùa bão dọc bờ biển Việt Nam. 


3. NHỮNG THUẬN LỤI VÀ KHỦ KHĂN Dũ KHÍ HẬU MANG LẠI 


Khí hâu nhiệt đới gió mùa ẩm la môi trường sống thuân lời cho sinh vật phát 
triền, cây cối quanh năm ra hoa kết quả. Đó là cứ sở tự nhiên giúp cho nén nông, 
nghiệp nhiệt đới nước ta vươn lên manh mẻ theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh. 
và đa cạnh, 

“Nhưng nông sản nhiệt đới nào của nước 1a có giá trị xuất khẩu với số lượng 
ngày cảng lớn trên thị trường ” 


T15 


Bên cạnh những màt thuận lơi, khi hâu nước ta cũng lắm thiên tại, bất trắc, thơi 
tiết diễn biến phức tạp. Vì vây, chúng ta phải luôn sẵn sảng, tích cực và chủ đồng, 
phong chống thiên tai, bảo vẽ đời sống và sản xuất, 

“Thiên nhiên nhiệt đơi gio mứa cũng in đâm nét trong đời sống văn hoá - xã hôi 
của người đân Việt Nam. 

Eim lây nêu một số câu ca da, uc ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta. 


Khí hậu nuớc ta có hai mùa rõ rột. 

Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 tạo nên mùa đông 
lanh, mua phùn ở miền Bác và mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam. 

Mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 tạo nên mùa hạ nóng 
ẩm có mưa to, gió lớn và dông bão, diễn ra phổ biến trên cả nước. 


Giữa hai mùa chính riêu trên là những thời kì chuyển tiếp, ngắn 
và khống rõ rệt (xuân, thu). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nước ta có mấy múa khí hậu ? Nêu đác trưng khí hâu từng mùa ở nước ta. 
2. Trong mua gio đóng bác, thơi tết và khi hàu Bác Bỏ, Trung Bộ và Nam Bỏ co giống 
nhau không ? Vì sao ? 


3. Vẽ biểu đó nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu 
bảng 31.1). Nhân xét về sự khá nhau của các Iram khi tường đô. 
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Bài 33: ĐẶC ĐIỂM - 
SÔNG NGÒI VIỆT NAM 


Sông ngòi, kênh rạch, _ao hồ... là những hình. 
ảnh tất quen thuộc đối với chúng ta. Dõng nước 
` ng tìcc, kì dê cá: nịo có, núa nón và 
5Ã mang lại cho ta bao nguồn lợi lớn. Song nhiều khi 
lũ lụt cũng gây ra những tai hoạ khủng khiếp cướp. 
đi sinh mạng và của cải của rất nhiều người. 


1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG 


A) Nước ta có mang lưới sông ngòi dày đạc, phân bố rũng khắp trờn cả mước. 

Theo thống kẻ, nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10 km, trong đỏ 93%: 
là các sông nhỏ và ngắn (diện tích lưu vực dười 500 km2). Các sông lớn như 
sông Hỏng, Mê Công (Củu Long) chỉ có phần trung và hạ lưu chảy qua lãnh thỏ 
nước ta. Chúng tao nên những đóng bằng châu thổ rất ròng lớn và phì nhiêu. 

VÌ sao nước ra có rấi nhiều sông suối, song phân lớn lại là các sông nhỏ, 
ngắn và đốc ? 

b) Sông ngồi mước ¡a chảy theo hai hướng chính là tây bắc - đồng nam và 
Vồng cưng, 
lớn theo lai hướng kể trên. 


Dựa trên hình 33.1 em hảy sắp xếp các 


©) Sông ngồi nước ta có hai mùa nước ¿ mùa lũ và mùa cạn kháe nhau rõ rột 


'Vao mùa lũ nước sông ngôi dng cao và cháy manh. Lương nước mùa lũ gáp 
hai đến ba lần, có nơi đến bồn lán lượng nước mùa cạn và chiếm 70-80% lượng, 
Tước cả năm. 


Hừ 


Hình 33.1. Lược đổ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam. 


T18 


Dưa vào bảng 33.1 và cho biết mùa lí trên các lưu vực sông có trừng nhan 
không vã giải thích và sao có sự khác biệt ấy 


Bảng 33.1. Mùa lũ trên các lưu vực sông 


hủ chủ :thàng lũ + + ; tháng lữ cao nhấi : + 


Nhân dân ta đã tiên hành những biện pháp nào để khai thác các nguôn lợi và 
hạn chế tác hại của lữ lụự ? 


d) Sông ngồi nước ta có lượng phà xa lớn 

Hàng năm sông ngòi nước tạ vận chuyển tới 839 tỉ mŠ nước cùng với hàng trầm 
triệu tấn phu sa. Đây thực sự là môt nguồn tài nguyên rất quan trong cho sản xuất 
và đời sống. 

Các xông ở nước 1a có hàm lượng phù sa rất lớn. Bình quản một mét khối nước. 
sông có 223 gam cát bun và các chất hoà tan khác, Tổng lương phú sa trôi theo 
đông nước tới trên 200 triệu tăn/năm. 

Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có nhưng tác động như thể nào 
tái thiểu nhiên và đời xống cứ dân đồng bàng châu thổ sông Hông và xông 
Cửu Long ? 


2. KHAI THÁP KINH TẾ VÀ BẢU VỆ SỰ TR0NB SẠCH CỦA CÁC DŨNB SŨNB 


3) Gí trị của sông ngòi 

Sông ngôi nước ta có giá trị to lớn về nhiều mặt. Nhân dân ta đã khai thác, sử 
dung, cải tao sông ngòi từ lâu d 

Eom liây cho biết môi số giả tri của Sông ngồi nước 1d. 

Nền vàn minh sông Hồng cán liền với nghé trồng la nước và lich sử chính phục 
dòng sóng dã qua mãy nghi năm. Ngày nay, hàng trâm công trình thuy lợi, thuy 
điện như Hoà Bình, Trị An, Dáu Tiếng... iếp tục khai thác mọi nguồn nước và phù 
sa phục vụ sản xuất và đời sống. 
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Em láy tìm trên lành 33.1 các hổ nước Hoà Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bá, 
Đầu Tiểng và cho biết chưng nằm trên nhưng đông sông nào. 


b) Sông ngôi nước ta đang bị ô nhiễu 


Sông thường bắt nguồn từ miền núi chảy vẻ đồng bằng và đồ nước ra biển. Miền. 
nủi nước tạ là đầu nguồn nước. Do rững cây, 
ö đây bị chật phá nhiều khiên cho nước mua. 
à bùn cát đốn nhanh xuống dòng sông, gây 
ra những trân lũ đột ngột và dữ đội, tan phả 
múa màng, cuốn trôi nha cửa, gia súc và đe. 
đoa tình mang con người. 

Ở các vùng đồng bằng, dân cư đông đúc, 
kinh tế phát triển, cỏ rất nhiều đòng sông, 
khúc sông đã bí ö nhiễm năng nề bởi rúe thái 
Hình 33.2, Đập thuÿ điện Hoà Bình trên vũ các hoá chất đỏc hai từ các khu dân cư, 

sông Đà (tỉnh Hoà Bình) các đỏ thị, các khu công nghiệp chưa qua xử 
lí đã thải ngày vào dòng sông, 


Để đồng sông không bị ö nhiễm chứng ta cần phái làm gì ? 


Nước ta có một mang lưới sống ngôi dày đạc, nhiều nuớc, nhiều phủ. 
sa, chảy theo hai hướng chính lä tây bắc - đông nam và vòng cung. 

Chế đỏ nước của sông ngòi có hai mùa rõ rội : mùa lũ và mùa cạn. 
Mùa lũ chiếm tới 70 - 80% lượng nước cả nảm nền dễ gây ra lũ lụi. 

Cấn phải tích cục chủ động phòng chống lũ lụt, bảo vệ và khai 
thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngời. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Vì sao sông ngôi nước ta lại có hai ma nước khác nhau rõ rệt ? 

3. Có những nguyễn nhân nào làm cho nước sông bí ở nhiễm 7 Liên hệ ở địa phương cm. 

3. Về biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tai trăm Son Tây (sông Hồng) theo bảng, 
lưu lượng bình quân tháng (m3/S) dưới đây ; 


Thág| tị? |3 |4 |5 |6|7|®8 |9 |10|nịỊ %8 
Chỉ sơ. 


Lưu lương (m)/s) |L31 |I100{914 |I071 |L893 14692 | 7986 | 2246 |6690 |4122, 2813| 1746 
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Bài 34 : CÁC HỆ THỐNG SÔNG 
LỚN Ở NƯỚC TA 


Mạng luới sông ngồi nước ta dày đặc và chia. 
thành nhiều hệ thống. Mỗi hệ thống sông có hình 
dạng và chế độ nước khác nhau luỳ thuộc điểu 
kiện địa lí tự nhiên của lưu vực như khí hậu, địa. 
hình, địa chất... và các hoạt động kinh tế, thuỷ lợi 
trong hệ thống ấy.. 


Việt Nam có chín hệ thống sông lớn, con lại là các hẻ thông sông nhỏ và rời rac 
tại ven biến Quảng Ninh và Trung Bộ nước ta. 

Em hãy tìm trên hành 33. vị trí và lưu vục của chín hệ thÔng sÔng nêu trone 
bảng 34.1. 


1. SŨNG NGÙI BẮC BỘ 


Song ngọi Bác Bỏ có chế đỏ nước rất thất thường, Mua lũ keo đãi năm tháng và 
cao nhất vào tháng 8. Lũ tập trung nhanh và kéo dài do các sông ở đây có dang nan 
quạt, Một số sóng nhánh chảy giữa các cảnh cung núi, quy tụ về đỉnh tam giác châu 
xông Hồng. 

“Tiêu biếu cho khu vực sông ngời Bắc Bộ là hè thống song Hồng. Hẻ thống sông 
Hềng gồm ba sông chính là sông Hóng (sóng Thao), sông Lô và sông Đà hợp lưu ở 
gắn Việt Trì, Chiếu đài tổng cộng của dong chính là 1126 km, đoạn trung lưu và ha 
lưu chảy qua nước ta dài 556 km, 


tìm ly tìm trên hình 33.1 vùng họp lạt của ba sông nên ồn 


Sông ngòi Trung Bỏ thường ngắn và đốc, phân thành nhiều luu vục nhỏ độc lập. 
Lụ lên rất nhanh va đốt ngót, nhất la khi gập mưa và bao lon. Mua lũ tập trung vao 
cuõi năm từ tháng 9 đến tháng 12 

Em hãy cho biếi vì sao sông ngôi Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy ? Tìm trên 
bản đồ một sổ sông lớn ở Trung Bộ nước ta, 
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'Bảng 34.1. Hệ thống các sông lớn ở Việt Nam 


Số | Hèthóng | Đồdà| Diếnteh[ Tổng Hàm Mùa là | Các của 
thờ| cảesonp | song | lưuvc | lươngdongl lươngphu| tháng) | sông 
tự chính | (kmÊ) | chảy(ñ | sa(gm3) 
(Em) mmŠ/năm) 
1 | Hồng $56 | T2700 | 120 1010 6-10 | Ralat 
126 | 143700 Trà LŨ 
ch Giang 
2 |ThaBmh | 355 | 15180 | 10 12 6-10 | NamTnei 
Cảm 
Văn Úc 
“Thái Bnh, 
3 | KìCăng 1g | 11220 | 14 686 6-9 -- | Chy vào 
Bàng Giang Tây Gang 
(hang Quốc) 
4Ö |M 108 403 6-10 | 1achTrưng 
Lach Trịo 
(Hơi) 
5 | 36L | H730 | 241 206 7-1 | Hài 
5IA | 21200 
6 |TuBm | 205 | tawi | 20 120 9-12 | Đà 
7 |Ba(ĐaRinl 3E | 12900 | 039 1 9-12 | TuyHoa 
W |ĐmgọNmi | 635 | 37400 | 328 7-1 | GánGø 
Soài Rạp 
Đông Tranh 
9 |MeCôg | 240 | Ti0n6 | s? 150 7-11. | Tiêu, Đại, Ba Lai) 
4200 | 793000 Tâm Luêng, Có 
Chiến, Cũng Hầu, 
Định Ân, Trân 
Đệ, Bái Xác 


Miu số ch toàn bỏ đỏ dài sông. diễn tịch lưu vực sông [kế cà ngoài nước) 
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3. SŨNG NGÙI NAM BỘ 


Sðng ngòi Nam Bộ thường có lương nước chảy lớn, chế đỏ nước cũng theo múa, 
nhưng điều hoà hơn sóng ngời Bắc Bộ và Trung Bỏ. Lòng sông rồng và sâu, ảnh 
hưởng của thuỷ triều lớn, rất thuân lợi cho giao thông vàn tải. 

'Cö hai hệ thống sông lớn là hê thống sông Mè Công và hẻ thống sông Đồng Nai. 

Mê Công là hè thống sông lơn nhất vùng Đông Nam Á. Chiều dai dong chính là 
4300 km, chảy qua sáu quốc gia. 

Em hãy cho biết đoạn ông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chúa 
làm mấy nhánh, tên của các sông nhánh dõ, đổ nước ra biển bằng những của nào ? 

Søng Mê Công đa mang đến cho đất nước ta nhưng nguồn lợi to lớn, Song do nhiều 
nguyên nhân, dòng sông vào rùa lú cũng gây nên những khỏ khăn không nhỏ. 

Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn do là gây ra ở đồng bằng sông 
Cửu Lone. 


Nước ta có chín hệ thống sông lớn và chia thành ba vùng sống ngôi : 

~ Sông ngòi Bắc Bộ mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10. 

- Sông ngòi Trung Bộ ngắn và dốc, có lũ vào thu đồng. 

- Sông ngỏi Nam Bộ khả điều hoà, mùa lũ tử tháng 7 đến tháng 11 

Phải sẵn sàng phàng chống lũ lụt, bảo vệ đời sống và sử dụng 
các nguồn lợi từ sông nước. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Xác dịnh trên hình 33.1 chín hệ thống sông lớn của nước ta. 

2. Các thành phố Hà Nội. Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nông, Côn Thơ nằm trên bơ những dong 
sông nào 7 

3. Nếu cách phòng chống lũ lụt ở đóng bằng sỏng Hồng và đóng bằng sông Cứu Long. 
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Bài 35 : 
THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM 


1. Nội dụng, 
Căn cứ vàn bằng lượng mưa và lượng dòng chảy iai cúc lưu vực sông sau đây, lấy : 
a) Vẽ biểu đ thể hiện chế dộ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗt 
lim vực một biến đổ). 
b) Tĩnh thời gian và độ dài (xố tháng) của mùa mưa và mùa lú tại các lưw vực 
theo chỉ tiêu vượt 4á trị trừng bình thng, 
©) Nhận xét về quan hệ giữa miàa mua và mùa lữ trên từng lưu vực mới riêng và 
trên toàn quốc nói chung, 


Bảng 35.1, Bảng lượng mưa (mm) và lưu lượng (mŠ/s) theo các tháng 
trong năm. 


Lưu vực sêng Hồng (Tram Sơn Tây) 


Lưu vực sông Gianh (Tram Đồng Tam) 


2. Các bước tiến hành 
4) Về biểu đồ kết hợp cối và dường 
~ Biểu đó lượng mưa : hình cột, tô màu xanh, 
- Biểu đồ lưu lương : đường biểu diễn, mau đỏ. 
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b) Xác định mùa nưa và ma Ìt theo chỉ tiêu vượt trừng bình 

~ Mua mưa bào gồm các tháng liên tục trong năm có lương mưa tháng lớn hơn 
hay bằng 1/12 lương mưa cả năm. 

- Mùa lũ bao gớm các tháng liên tục trong năm có lưu lương dòng cháy lớn hơn 
hay bằng 1/12 lưu lượng dòng chảy cá năm 

'Từ chỉ tiêu nứu trên, tính giá trị trung bình của các tháng mua mưa, mùa lu 
trên từng lưu vục sông (tức 1/12 của lương mưa va 1/12 của lưu lượng đong. 
chảy cả năm). Xác định thời gian và độ đài của múa mua và múa lũ trên các 
lưu vực sông đo. 


©) Nhận xét về quan hệ giữa mùa mira và mùa lũ trên từng ru vực sông 
- Các thăng nào của mùa lu trung hợp với các thang mùa mưa 2 


~ Các tháng nào của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa ? 
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Bài 36 : ĐẶC ĐIỂM 
ĐẤT VIỆT NAM 


Đất (thổ nhưỡng) là sản phẩm của thiên nhiên 
do nhiều nhân tố hình thành. Đất còn là tư liệu 
sản xuất chính từ lâu đèi của sản xuất nông, lâm 
nghiệp. Đất ở nước ta đã được nhân dân sử dụng, 
cải tạo, phát triển và trở thành tài nguyên võ cùng. 
quý giá. 


1. ĐẶC ĐIỂM PHUNG CỦA ĐẤT VIỆT NAM. 
4) Đấi ở nước ta rất đa đang, thể hiện rõ tính chất nhưệt đới gió mùa ẩm của 
Thiên nhiên Việt Nam 


Sự đa dang của đất là do nhiều nhân tổ tạo rèn như đá me, địa hình, khí hàu, 
nguồn nước, sinh vật và sự tác động của con người 


Em hãy đọc tên các loại đất ght ở hình 36.1. 


NH ĐÁ Động bằng sông Mã Vanbfn | Bắn 


Đấ fưailđvăng “| Đấthổiluphuen 
đố ni tấp êm đương 6) 
sóc Sạiđó trếngía, hoa màu 


Dábổiugusa | Dấmản —- | Thấm 
tran đổi vanMẫn Đề 
|fes 8| ténglua hạa màu sa 


Hình 86.1. Lát cất địa hình - thổ nhướng theo vĩ tuyến 2098. 


b) Nước ta có ba nhám đất chính 

~ Nhơm đất feralit hình thành trực tiếp tại các miễn đối núi thấp. Nhóm này 
chiếm tới 659 điện tích đất tụ nhiền. Đặc tính chung của đất là chua, nghèo 
mùn, nhiều sét. Đất có màu đó, vàng do có nhiều hợp chất sắt, nhôm. Các hợp 
chất này thường tích tu thanh kết von hoặc thanh đá ong nằm cách mặt đất khả 
sâu (0,5 - Im), Khi đã ong bị mất lợp che phủ và lõ ra ngoài trời sẽ khô cúng lai. 
Đất bị xu đi nhanh chóng và không thể trồng trọt được, 
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Chú giải 


mm 
Đấu ám 
Đấtlenli rên đá về 


EEB.‹.‹........ 


[_—_] ts bai đất teralt khác 
VÀ đất mÙn nú cao 


Hình 36.2. Lược đổ phân bổ các loại đất chính ỏ Việt Nam, 


Muốn han chế hiên tương đất bị xói mòn và đã ong hoá chủng ta cần phải 
lâm gì ? 

Đất feralht hình thành trên đá ba đan và đá với có màu đỏ thắm hoc đỏ vàng có 
độ phi rất cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp. 

Quan gái hành 36 2, em hay cho biết đất ba dan và đãi đá với phân bố chủ yếu 
ở những vừng não ? 


~ Nhom đất mun núi cao. 


Khi lên núi cao, nhiệt độ giảm dán, đất feralit chuyền đán sang các loại đất mun 
fertlit và đất mùn núi cao, hình thành dưới thắm rừng ả nhiệt đới hoác ôn đơi vùng 
núi cao. Nhóm đất này chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên, chú yếu là đất 
rừng đầu nguồn cần được bảo vệ. 


~ Nhóm đất bởi tụ phủ sa sông và biến chiếm 24% diện tích đất tụ nhiẻn. 


Nhóm đất này tập trung tại các đồng bàng lõn, nhỏ từ bắc vao nam. Rộng lớn và 
phì nhiều nhất là đóng bằng sông Cứu Long (40 000 km?) và đồng bàng sông Hóng. 
(15 000 km°), 


Độ phì của đât phủ sa phụ thuộc vào đặc tinh phù sa của các sông và chế đó canh 
tác của con người. Đất phù sa nhìn chung rất phì nhiêu, để canh tác và làm thuỷ lợi. 
Đất tơi xốp, ít chua, giau mùn... thích hợp với nhiều loại cáy trồng (lủa, hoa mau, 
cây án quả v.v... Nhơm đất này cùng chia thành nhiều loại và phân bố ở nhiều nơi : 
đất trong đề, đầt ngoài đề (hay đất bãi bối) khu vực sông Hồng ; đất phù sa cố miền 
Đông Nam Bộ ; đất phù sa ngọt dọc sông Tiến, sóng Hàu ; đất chua, mặn, phèn ở. 
các vũng trùng Tây Nam Bỏ v/ 


2. VẤN ĐỀ SỬ DỤNE VÀ CẢI TẠO ĐẤT ử VIỆT NAM. 


Hang ngàn đời nay cuộc sống của nhân dân ta, trước hết la nông dân, đã gần bỏ 
với đất đai và cây lúa nước, Những kinh nghiêm về sử dung, cài tao đất của cha ông. 
ta còn lưu truyền và được chúng ta tiếp nhận, phát huy. 

Ngày nay nhiều vùng đất nông nghiệp của nước ta đã được cải lạo và sử dụng 
€6 hiệu quả, năng suất và sản lượng cây trồng đã tăng nhiêu lần so với trước đây. 
“Tuy nhiên, việc sử dung đất ở nước ta văn con có nhiều điều chưa họp li. Tải nguyên 
đất bị giảm sút, có tới 50 diện tích đất tự nhiên có vân đề cân phải cải tạo. Riếng, 
đất trồng, đối trọc bị xói mòn mạnh đả tởi trên mười triệu hecta 


Nhà nước ta đã ban hành Luật đất đai để bảo vẻ và sử dụng đất ngày cang tôt hơn. 
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Nước ta có ba nhôm đất chính. Nhóm đất feralit miễn đổi núi thấp, 
và nhóm đất mùn núi cao chiếm 76% diện tích đất tự nhiên, phát 
triển trên nhiều loại đá mẹ khác nhau, thường được trồng rừng và cây 
công nghiệp lâu năm. Nhóm đất phù sa chiếm 24% diện tích đất tự 
nhiên ; đất lơi xốp và giữ nước tối, được sử dụng trong nông nghiệp 
để trồng lúa, hoa màu và cây công nghiệp hằng năm. 

Đất đai là tài nguyên quý giá. Cần phải sử dụng đất hợp lí, chống. 
xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền đồi núi và cải tạo các loại đất 
chua, mặn, phèn ở miễn đẳng bằng ven biển. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. So sánh ba nhóm đất chính ở nước ta về đác tính, sự phân hổ và giả trị sử dụng. 

2. Ve biếu đồ thích hợp thế hiến cơ câu diện tích ca ba nhem đất chính của nước ta và 
út ra nhân Xét. 

) Đất feralit đốt nút thập : - 65Z điền tích đất tư nhiên, 

b) Đất mùn núi cao : 11 diện tích đất tự nhiên. 

€) Đất phù sa : “24% diện tích đất tự nhiên. 


129 


Bài 37 : ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT 
VIỆT NAM 


Sinh vật là thành phần chỉ thị của mỗi trường. 
địa lí tự nhiên và gán bó với môi trường ấy tạo. 
thành hệ sinh thái thống nhất. Việt Nam là xứ sở 
của rùng và của muôn loài sinh vật đến tụ hội, 
sinh sống, phát triển qua hàng triệu năm trước. 


1, ĐẶC ĐIỂM PHUNG 


Sinh vật Viết Nam rất phong phú và đa dạng. Trước hết là sự đa dạng về thành 
phần loài, sự đã dang về gen di truyền, sự đa dạng về kiếu hệ sinh thái và sau nữa 
là sự đa dang về công dụng của các sản phẩm sinh học. 

“Trên đất nước ta, những điều kiến sống cán và đu cho sinh vật khả thuận lời. 
Hoàn cảnh đỏ đã tao nén trên đất liền mốt dỡi rứng nhi đời giỏ mùa và trên Biển Đông. 
môt khu hê sinh vật biển nhiệt đới vô cũng giảu e0, 

Do tác động của con người, nhiều hệ sinh thái tư nhiên (rưng, biển ven bờ) bị tân 
phá, biến đói và suy giảm vé chất lượng và số lương. 


2. SỰ GIÀU Cũ VỀ THÀNH PHẦN LŨÄI SINH VẬT 


Nước ta có tới 14 60 loài thực vật, L1 200 loài và phân loài đông vật. Trong đó 
có 365 loài động vật và 350 loài thục vật thuộc loại quy hiếm được đưa vào "Sách 
đỏ Việt Nam”, 

Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy nêu những nhân tổ tao nền sự: phong 
phú vê thành phân loài của sinh vật nước ta và cho ví dụ 


3. SỰ ĐA DẠNG VỀ HÉ SINH THÁI 


Việt Nam có nhiều hệ sinh thải khác nhau phân bỏ kháp mọi miền 

3) Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biến nước ta phát triển hẻ sinh thái rùng ngập 
màn, rộng hơn bà trảm nghĩn hecta, chay suốt chiều dài bờ biến và ven các hải đáo. 
Sống trong môi trường ngập mặn, đất bùn lỏng và sóng to giỏ lớn là tập đoàn cây 
sú, vet, đước.... cùng với hàng trăm loài cua, cá, tôm... và chỉm thú. 

b) Vùng đối núi nước ta chiếm 3/4 diện tích lành thỏ đất liền, là nơi phát sinh, 
phát triển các hè sinh thái rừng nhiệt đói gió mùa với nhiều biển thể như rùng kín 
thường xanh ở Cúc Phương, Ba Bé ; rừng thưa rụng là (rừng khỏp) ở Tây Nguyên ; 
rừng trẻ nữa ở Việt Bác ; rừng ôn đới núi cao vùng Hoàng Liên Son. 
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©) Các khu bảo tôn thiên nhiên và vườn quốc gia 

Hệ sinh thúi rừng nguyên sinh nghy cang thu hẹp, 
và thay bảng những hệ sinh thái thú sinh hoặc trảng, 
có, cây bụi, Do vậy, một số khu rừng nguyên sinh: 
đã được chuyên thành các khu bảo tồn thiên nhiên 
va vươn quốc gia (VQG) để bảo vẽ, phục hồi và 
phát triển tài nguyên sinh học tư nhiên của nước ta. 

Em hãy nêu tên một sô VQG của nước ra. 

Các VỌG có giả trị như thể nào ? Cho ví đụ. 

4) Cúc hệ sinh thái nông nghiệp 

Hệ sinh thải nông nghip đo con người tạo ra và. 
duy trì đế lấy lương thục, thực phẩm và các sản 
phẩm cần thiết khác cho đời sống của mình. 

Em hay kể một số cây trắng, vất nuối ở dị 
phương em. 

'Các bệ sinhdBái đống ~lắm nghiệp rêu dáng TU TH 
xuộng, vườn làng, ao hồ thuỷ sản hoặc rừng trồng 
cây lấy sỏ, rừng trồng cây cong nghiệp (cao su, ea phê, chè...) ngay cảng mở rông, 
lín at các hệ sinh thải tư nhiên. 

Rừng trồng và rừng te nhiên có gì khác nhau ? 

Đất nước ta có hàng chục nghìn loài sinh vật sống và phân bổ. 
rên mọi môi trường địa lï tạo nên các hệ sinh thái khác nhau. 

Đối rừng nhiệt đói gió mùa phát triển trên đất liền với nhiều kiểu. 
hệ sinh thái rừng khác nhau, điển hình là rừng kín thường xanh, rừng 
thưa tụng lá, rừng ôn đới núi cao, rừng ngập mận ven biển và các hệ 
sinh thái thứ sinh do tác động của con người 

©ác hệ sinh thái nông nghiệp ngày càng mở rộng và lấn át các 
hệ sinh thái tự nhiên. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1, Nêu đạc điểm chung của sinh vật Việt Nam. 

3, Nêu tên và sự phân bổ các kiểu hẻ sinh thải rừng ở nước ta. 

3. Vẻ lại bản đó hành chính Viết Nam (hình 23.2, trang 82) và điển lên đỏ tên các VQG 
xau đây vào đúng địa bàn các tỉnh, thành phố có các VQG đó : Ba Bẻ (Bắc Kạn), Tam Đảo 
(Vinh Phúc), Ha Vì (Hà Tây), Cát Bà (Hải Phòng), Cúc Phương (Ninh Bình), Bến En 
(Thanh Hoá), Bạch Ma (Thừa Thiên - Huế), Yok Đôn (Đák Lắk), Nam Cát Tiên (Đồng 
Nai), Tram Chữ (Đóng Tháp), Côn Đao (Ba Rịa - Vũng Tau). 

4, Sưu tám tranh ảnh về các VQG Việt Nam. 


T31 


BÀI ĐỌC THÊM 


CÚC PHƯƠNG, VƯỜN QUỐC GIA ĐẦU TIÊN CÚA VIỆT NAM 


'VQG Cúc Phương co diện tích 22000 ha, năm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, 
Hoà Bình và Thanh Hoá, Nơi đây có một quán hề đông thực vật vỏ cùng phong phú, 
đa dang và độc đáo. Đến nam 2000 đã phát hiện và giảm dinh được tên khoa học của 
1983 loài thực vật bậc cao. Vườn có 433 loài cây làm thuốc, 229 loài cây thực phẩm, 
97 loài thú, 300 loài chữm, 36 loài bò sát, 17 loài lưỡng cư, 11 loài cá. 

'Vướn co 37 loài thực vật và 36 loài đông vật nằm trong Sách đó đông vật và thực 
vật của Việt Nam, VQG Cúc Phương còn là một di sản vân hoá của dân tộc La. 

'VQG Cúc Phương, cũng với các VQG khác đã trở thành những trung tâm du lịch 
sinh thải và cơ sở nghiên cứu sinh học nhiệt đới nói tiếng của Việt Nam và thể giới. 


Hình 3744. Cẩy vẫn Hình 87.6. Cây phát triển trên núi đá vôi 
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Bài 38 : BẢO VỆ TÀI NGUYÊN 
SINH VẬT VIỆT NAM 


Tài nguyên sinh vật nước ta vô cùng phong 
phú, đa dạng nhưng không phải là vô tận. Sự 
giàu e6 của rùng và động vật hoang dã ở 
'Việt Nam đã giảm sút nghiêm trọng, trước hết là 
tải nguyên rừng. 


1. BIÁ TRỊ ÙA TÀI NGUYÊN SINH VẬT 


Sinh vật nước ta là một nguồn tài nguyên to lớn, có khả năng phục hồi và phát 
triển, có giả trị về nhiều mặt đối với đời sống chúng ta. Từ đôi đũa trẻ xinh xắn đến 
hàng cót Ìnm vưng chác bén ngang sát thep nơi dinh lang cổ kính, đều la sản phẩm. 
của rừng. Bảng thóng kê sau đây cho ta thấy phần nào nhưng giá trị to lớn đó của 
thực vật nước ta. 


Bàng 38.1. Một số tài nguyên thực vật 
(Theo giả trị sử đụng) 


Nam 


Giá trì sử dụng Mời số loại cây điền hình. 


1. Nhom cây cho gỏ bén đẹp và |_ Đinh, lim, sến, táu, lát hoa, cầm lai, gu... 
rắn chắc 


2, Nhơn cây cho tịnh dâu, nhựa, |_ HÓI mảng tans, hoàng đàn, sơn, thông, 


16210 VỆ D1 vất với đầu, tram, củ nâu, dành danh... 

3. Nhơm cây thuốc. Tam thất, xuyên khung, ngủ gia bi, nhân 
trần, ngải cứu, quế, hồi, thảo quả... 

"005H5-E-UDL,UbTC Năm hương, mộc nhí, mảng, trâm, hạt đẻ, 
CỦ mài... 


3. Nhóm cây lam nguyên liệu sản Í_ Song, may, tre, trúc, nửa, giang... 
xuất thủ cỏng nghiệp. 


Si, sanh, đảo, vạn tuế.... các loại hoa: 
6, Nhóm cây cảnh và hoa Hếng Gíc phong Ki 
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Giả trì kinh tế của các loại đông vật cũng rất lơn. Đông vật cho ta nhiều sản phẩm 
để lam thức ăn, làm thuốc và lam đẹp cho con người 
Em lấy nêu một sô sản phẩm lây từ động vật rừng và từ biển mà em biết 


2. BẢ0 VỆ TÀI NRUYÊN RỨNG. 


Ngủy nay rùng nguyên sinh ở Việt Nam con rất ít phổ biến là kiểu rừng thưa mọc 
lại pha tạp hoặc trăng cỏ khô cản, Có tới mười triệu ha đât trồng đồi trọc do bị mất 
xưng. Tỉ lẻ che phủ của rừng, rất thấp, hiên nay chỉ đạt 35-38% diện tích đất tư 
nhiên. Chất lượng rừng giảm sút. Những loài cây to, gô tối như đình, lim, sến, tâu, 
at hoa, sao, trác, mun, gu, giang hương... đã can kiết. 


Em lấy cho biết một xố nguyên nhân làm suy giủm tải nguyên rừng nước ta. 


Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách và luật để bảo vệ và phát triển. 
tài nguyên rung. Phăn đầu nàng đỏ che phú rung lên 45-50%, vung nủi dốc 
phải đạt 70-80%, 


3. BẢU VỆ TÀI NGUYÊN ĐỘNG VẬT 

Song song với việc phá rừng con người đã huỷ diệt nhiều loài động vật hoàng dã 
và làm mất đi nhiều nguồn gen đóng vật quy hiểm. Có đến 365 loài đông vất cần 
được bảo vệ khỏi nguy cơ bị tuyết chủng. 

'Không chỉ trên đất liền ma nguồn lợi hải sản cũng giảm sut đăng lo ngại đo việc 
đánh bắt gần bò và bằng những phương tiện có tính hủy diệt (thuốc nó, hoá chất đóc, 
điện...). 


Hình 38.1. Đản sếu đấu đó lại VOG. 
Tràm Chim (Đấng Tháp) phái hiện tại Vũ Quang (Hà Tĩnh) 


134 


Nguồn tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú nhưng không 
phải là vô tận. 

Không phá rừng, bắn giết chim thủ... là góp phần bảo vệ, phục 
hồi và phát triển nguồn tài nguyên sinh vật làm cho đất nước ta mãi 
mãi xanh tươi và phát triển bền vững. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Chúng minh tảng tài nguyên sinh vất nước ta có giá trị to lớn về các mát sau đây, 
~ Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống. 
~ Bảo vệ môi trường sinh thải. 
2. Những nguyên nhân nào sau đây làm Suy gkảm Lái nguyên sinh Vật nước ta : 
- Chiến tranh huy diệt, 
- Khải thác quá mức phuc hồi 
- Đối rũng làm nương tây. 
~ Quản lí bảo vệ kém, 
- Cả bơn nguyên nhan trên. 
3. Cho bảng số liêu về diện tích rưng ở Viết Nam, qua một số năm, hãy 
ä) Tĩnh tỉ lẻ (%6) che phủ rừng so với điện tích đất liên (lam trọn là 33 triều ha) 
b) Vẽ biểu đó theo tỉ l đó, 
©) Nhận xet về xu hướng biển đông của diên tích rừng Việt Nam. 


Điện tích rùng Viết Nam (đơn vị triểu ha) 


Năm 1943 |1993 | 2001 
Điện tchrờng | 143 | 86 | 11/8 


Hình 38.8. fiững bị chật phá lâm nương rẫy. Hình 88.4. Vooc mũi hếch 
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Bài 39 : ĐẶC ĐIẾM CHUNG CỦA 
TỰ NHIÊN VIỆT NAM 


Thiên nhiên nước ta rất đa dạng, phức tạp, 
phân hoá mạnh mẽ trong không gian và trong các 
hợp phần tự nhiên. Song có thể nêu lên một số 
tính chất chung nổi bật của môi trường tự nhiên 
nước ta sau đây.. 


1. VIỆT NAM LÀ MỘT NƯỚC NHIÊT ĐỨI BIÚ MÙA ẨM. 


"Tĩnh chất này thể hiên trong moi yếu tổ thanh phân của cảnh quan tư nhiên nước. 
ta, từ khi hậu - thuỷ văn đến thó nhưỡng - sinh vặt và cả địa hình, nhưng tập trung. 
nhất là môi trường khi hậu nóng ẩm, mưa nhiều. 


Biên cạnh tỉnh chát nén tang là nóng ẩm, tự nhiên Việt Nam có nơi, có mùa lại bị 
khô hạn, lạnh giá với những mức đó khác nhau. 


Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đền sản xuât và đời sống nhe thế nào ? 
ho 0í dụ. 
Theo em, ở vừng nào và vào mùa nào tính chất nớng ẩm bị xảo trôn nhiêu nhấn ? 


2. VIỆT NAM LÀ MỘT NƯỚC VEN BIỂN 


Nước ta có vụng Biến Đông rộng lớn, bao bọc phía đông và phía nam phán đất 
liền. Biển Đóng có ảnh hưởng tỏi toan bô thiên nhiến nước ta. 

Sự tương tác của đất liền và biển hoà quyền với nhau, đuy trì và tâng cường tính 
chất nong ẩm, gio mua của thiên nhiền Viết Nam, 

~ Hãy tính xem ở nước ta Ì km2 đất liên tương ứng với bao nhiêu km2 mát biốn ? 


~ Là mội nước ven biển, Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế ? 


3. VIỆT NAM LÀ XỨ Sử CỦA bẢNH QUAN ĐỐI NÚI 


Cảnh quan đối nui chiếm tu thể ro rết trong cảnh quan chung của thiên nhiên 
THƯỚC f. 
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Cảnh quan vung núi thay đói nhanh chóng theo quy luật đai cao. Nhớ đo ở các 
vùng núi cao có thế phát triển eác cây trồng cân nhiệt đời hoác nghì mát, du lịch. 


Miền múi nước ta có nhưững thuận lợi và khả khân gì trong phát triển kinh rế - 
xã hội ? 


4. THIÊN NHIÊN NƯỚC TA PHÂN H0A BA DẠNG, PHỨC TẠP 


Sư phức tạp, da dang của tự nhiên nước ta đã được thể hiện rô trong lịch sử phát 
triển lâu đãi của lãnh thó và trong từng thành phán tự nhiên với nhiều loại đất, đá, 
khí hậu, sinh vạt... 

Em háy nêu một số dân chứng (lẩy từ các bài học truóc) chủng minh cho nhậm 
-xếf trên. 

Sự phốt hợp của các thanh phân tự nhiên đã làm tăng thêm tính đa dang, phúc 
tap của toàn bô cảnh quan tư nhiên. 


Cảnh quan từ nhiên nước ta vừa có những tính chất chung thống nhất vữa có sư 
phân hoa nói bỏ tạo thành các miền tự nhiên khác nhau. 


Thiên nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật, đó là 

~ Tính chất nhiệt đới giỏ mùa ẩm. 

- Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo. 

Tính chất đối núi. 

- Tính chất đa dạng, phúc tạp. 

Trong đó tính chất nhiệt đởi gió mùa ẩm là tỉnh chất chủ yếu. Các 
tính chất trên là những điều kiện tự nhiên cơ bản giúp cho nước ta 
phát triển một nến kinh tế - xã hội toàn diện và đa dạng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Thiên nhiên nước ta có những đác điềm chung nao ? 
2. Tĩnh chất nhiệt đới gto mùa ấm được thế hiện nhữ thế nào trong các thành phán tư 
nhiên Việt Nam ? 
3, Sự phân hoà đa đang của cảnh quan tư nhiên tao ra những thuân lời và kho khân gì 
cho sự phát triển kinh tế - xã hỏi ở nước ta ? Cho ví du. 
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Bài 40 : Thực hành 
ĐỌC LÁT CẮT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN TỔNG HỢP 


1, Để bài 
Đặc lát cát tổng hợp địa lí tư nhiên từ Phan-xi-pảng tới thành phố Thanh Hoái 
(theo tuyển cắt A - B trên sơ đó), 
2. Yêu cầu và phương pháp làm bài 
a) Xe định tuyến cát A - B trên lược đó 
+ Tuyển cất chạy theo hướng nào ? Qua những khu vực địa hình nàn ? 
+ Tính độ dài của tuyển cất A - B theo tỉ lệ ngang của lát cất. 
b) Dựa trên kí hiệu và bản chủ giải của từng hợp phán tự nhiên, cho biết trên lát 
cất (từ A đến B và từ dưới lên trên) : 
+ Có những loại đủ, loa đấi nào ? Chững phân bổ ở dâu ? 
+á mấy kiểu nứng ? Chúng plxit triển trong điều kiện tự nhiên nh thể nào” 
©) Căn cứ vào biểu đỏ nhiệt độ và lương mưa đã vẻ trên lát cắt của ba tram khí 
tượng Hoàng Liên Sơn, Móc Châu và Thanh Hoá, trình bây sự khác biết khí hậu. 
trong khu vực (tham khảo bảng 40.1). 
'Tổng hợp điều kiện địa lí tự nhiên theo ba khu vực sau và bảo cáo trước lớp : 
+ Khu núi cao Hoàng Liên Sun 
+ Khu cao nguyên Mộc Châu 
+ Khu đồng bằng Thanh Hoa. 


Bảng 40.1. Nhiệt độ (9C) và lượng mưa trung bình tháng (mm) của ba trạm. 
khí tượng trên tuyến cắt A-B. 
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Bài 4i : MIỄN BẮC 
VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 


Việt Nam được chia thành ba miền địa lí tự 
nhiên. MễI miền œó những nét nổi bật về cảnh. 
quan tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 


1. VỊ TRÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỐ 


Miền Bác và Đông Bắc Bác Bở bao góm khu đối núi tà ngan sông Hồng và khu 
đồng bằng Bác Bỏ. Miền này tiếp liền với khu vực ngoại chí tuyến và á nhiệt đới 
Hoa Nam (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng manh mẽ của gió mùa cục đới lạnh giá. 

Dựa trên hình 41.1, xác định vị trí và giới hạn của miễn Bắc và Đông Bắc 
Bác Bộ. 


2. TÍNH PHẤT NHIỆT ĐỨI BỊ BIẢM SÚT MẠNH MẼ, MÙA ĐŨNG LẠNH NHẤT 
CÁ NƯỚC 


Mùa đồng lạnh giả, mưa phùn, giỏ bấc, lương mưa nhỏ la nết nói bật của thiên nhiên 
ở đây. Một năm cơ trên 20 đợt gio mùa cực dới tràn vẻ. Múa đông đến sớm và kết thúc 
muôn, Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới ÓĐC ở miền núi và dưới 5°C ở đồng bằng. 

Mùa hạ nóng ẩm và rmưa nhiều. Đặc biệt tiết mưa ngâu vào giữa hà (tháng §) 
mang lai lương mưa lớn cho khu vực đồng bàng sông Hóng. 

Mua đông lanh đã tao điều kiến cho sinh vật ưa lanh cân nhiệt đời phát triển, 
nhất la rau mau, hoa quả vụ đông - xuân. Song cán đê phong sương muối, sương. 
giá và hạn hán xây ra. 


3. ĐỊA HÌNH PHẦN LỚN LÀ ĐỐI NÚI THẤP VỚI NHIỀU CÁNH CUNG NÚI Mử RỘNG. 
VỀ PHÍA BẮC VÀ QUY TỰ ử TAM ĐẢU 
“Tuy la vung đối núi thấp nhưng địa hình ở đây cũng rất đa dang, Đặc biết địa 
hình cacxtơ đá với độc đáo có mặt ở nhiều nơi. 
“Hãy xác định trên hành 41.1 : 
- Các sơn nguyên đá vôi Hà Giang. Cao Bằng. 
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MIỄN TÂY BẮC 
VÀ BẮC TRUNG BỘ. 


Niitingtii: 
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Hình 41.1. Lược đố địa hình và khoáng sản miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. 
~ Các dây ni cánh cũng Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sun, Đông Triển. 
- Đồng bằng sông Hồng. 

- Vùng quần đảo Ha Long - Quảng Ninh. 


Tại các miền nui còn có các đồng bằng nhỏ như Cao Bàng, Lang Sơn, 
Tuyên Quang... 


Cao nhất miễn là khu vục nền có thượng nguồn sóng Chảy. Ở đây có nhiều ngọn núi 
cao trên 2000m và tạo thành những sơn nguyên hiểm trở như Đóng Văn, Hà Giang, 

- Ouan sát lát cất địa hành đưới đây và nhận xét vẻ hưởng nghưêng của dịa lành 
Miễn Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. 
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Nữ Yên Tử 
SThương SLueNam - 4098 
l { Đão Cái Bà. 


Hình 41.2. Lt cất địa hình hướng tây bắo - đồng nam tử nữi Pu Tna Ca tới đảo Cát Bà. 
Tỉ lộ ngang em = 20 km. 

Địa hình đối núi thấp và đồng bằng mỏ ròng, tao điều kiên cho hệ thông sông, 
nười phát triển và toá rông kháp miền. 

- Quan sát hình 41.1 xác định các hệ thống sông lớn vá cho biết hướng chảy 
của chủng. 

Các sông thường có thung lùng rộng, độ dốc nhó, hàm lượng phù sa tương đối 
lớn, hai mùa lũ và cạn rất rõ rối. 

Để phòng chổng li lụt ở đổng bằng sông Hẳng, nhân dân ia đã làm gì ? Việc 
lâm đỏ đã biến đổi địa lừnh ở đây như thế nảo ? 


.4. TÀI NRUYÊN PHONG PHÚ, ĐA DẠNG VÀ NHIỀU DÀNH QUAN ĐẸP NỐI TIẾNG 


Đây là miễn giảu khoáng sản nhất sơ với cá nước, nổi bật là than đá (Quảng 
Ninh, Thái Nguyên), apatt (Lao Cai), quảng sắt (Thái Nguyên), quặng thiếc và 
vonfram (Cao Bàng), thuỷ ngân (Hà Giang) ; đả với, đất sét... có ở nhiều nơi. Các 
nguồn năng lương như thuỷ diên, khi đốt, than bùn đã vã đang được khai thác. 

Miễn Bác và Đông Bác Bác Bỏ nỗi tiếng với nhiều cảnh quan đẹp như vịnh Ha 
Long, bài tắm Trà Có, núi Mẫu Sơn, hó Ba Bế, các VQG Cúc Phương, Tam Đảo, 
Ba VÌ. 

Đi đội với những mát thuân lời, thiên 
nhiên miền Bấc và Đồng Bác Bác Bỏ 
cũng có không ít khó khăn, trợ ngại như. 
bão lụt, hạn hán, giá rét. Ở một số vùng. 
cân bằng sinh thái tư nhiên bị đảo lớn, 
rũng bị chất phá, đất bị xói môn, biến bị 
ö nhiễm. 

- Chủng ta phải lăm thể nào để giữ 
cho môi trường ở đấy được irong sach, 


kinh tế phát triển bên vũng ? Hình 41.8. Hố kiến tao đá vôi Ba Bể. 
(Bắc Kạn) 
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phía bắc 
đẹp r 


CÂU HOI VÀ BÀI TẬP. 
1. Vi sao tịnh chất nhiết đơi của miền Bác và Đông Bác Bác Bỏ bị giảm sút manh mê ? 
2. Chứng mình rùng miền Bác và Đông Bác Bắc Bỏ có tín nguyên phong phú, đã dang, 
Nêu một sö việc cán lam đẻ bảo vệ môi trường tự nhiên trong miền. 
3. Vê biểu đó khí hậu ba tram : Hà Giang, Lang Sơn, Hà Nội theo các số liêu sau đây. 
“Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa âm của các tram đã cho. 


Bảng 41.1, Nhiệt đó, lương mưa ba trạm khí tượng Hà Giang, Lạng Sơn, Hà Nội 


Tran Hà Giang Lang Sơn Hà Nội 

Vi độ:2294911 Vi độ :2195015 Vi độ :21901'B 
Kinh đô : 1049591. Kinh đô : 108946. Kinh đô : 105948. 

Cáo : 118m Củo ;259 m Cao ; ẩm 

NT Nhạdb | Mms | Nhgdo | Mưa | Nhềdô | Mưa 
qhl6 ©© | (mm | ŒG | (mm | 0G | mm 
1 155 30 2I 164 18,6 
xÀ 16,6 41 43 1740 26,2 

3 202 50 60 201 + 
4 23.6 122 LỘ 237 90.1 
§ 26.4 267 163 2713 188,5 
6 273 416 200 288 239,9 
7 273 4m 266 289 | 2882 

8 271 428 251 282 | 318 

9 263 240 174 212 | 2654 
10 23,6 142 74 246 130,7 
H 199 109 3 214 434 
12 166 3Ị +6 18/2 232 
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Bài 42 : MIỀN TÂY BẮC 
VÀ BẮC TRUNG BỘ 


Miễn Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là cầu nối 
giữa hai miễn địa lí tự nhiên phía bắc và phía 
nam. Thiên nhiên ở đây có nhiều nét độc đáo và 
phúc tạp. 


1. VỊ TRÍ, PHẠM VI LÃNH THỮ 


Miền Tây Bác và Bác Trung Hô thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ Lai Châu đến 
“Thừa Thiên - Huế. 


Dựa trên hình 43.1 xác định vị trí và giới hạn của miễn Tây Bắc và Bắc 
Trung Bồ. 


2. ĐỊA HÌNH GA0 NHẤT VIỆT NAM 

Đây là miễn núi non trùng điệp, nhiều núi cao, thung lùng sâu, Sóng suối lắm 
thác, nhiều ghếnh. Cúc đây núi chay theo hướng tây bắc - đông năm), so le nhau, xen 
gia là các sơn nguyên đá vôi rất đồ sò. Dày nủi Hoàng Liên Sơn cao và hung vì 


nhất Việt Nam, có đủ các vành đai khí hậu - sinh vật tư nhiệt đi chân nui tơi ôn 
đối núi cáo. 


~ Hảy quan sát hình 42.1 và cho biêt những dãy mũi, những sông lớn nào có 
Hướng tây bắc - đông nam ? 

Các mạch núi lan ra sát biển, xen với đồng bằng chân núi và những cón cát trắng 
tao cho vùng đuyên hải Trung Bộ nước ta những cánh quan rất đp và đa đang. 


3. KHÍ HẬU ĐẶC BIỆT D0 TÁC ĐÔNG CỦA ĐỊA HÌNH 


Mua đông ö đây đến muôn và kết thúc khá som. Miền núi cùng thường chỉ có ba tháng 
lanh với nhiệt độ trung bình dưới 189C (tháng 12, 1, 2). Ngay cả khi gió mùa động bác trăn 
tới nhiệt đỏ ở đây cùng thường cao hơn ở miền Bắc và Đông Bác Bắc Bộ từ 2 - 3C. 

Hãy giải thích tại sao ở miễn Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông lại ngắn hon 
và ẩm hơn miễn Bắc và Đông Bác Bắc Bộ ? 
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Nổi trung bình 
Nữi thấp 
Nữ thấp và trung bình đá vôi 
II oảng bàng 
— sanú 
+ Đềo 
 Apalit A Sát EIĐavõi 
E Giốm Ó) Titan @ Bát hiểm _ 
MIỄN NAM TRUNG BỘT 
ke tuc VÀNAMBÔ — ` 1040 


Hình 42.1. Lược đồ địa hình và khoáng sản miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 


'Vao mua ha giỏ tây nam tư vinh Ben-gan tới, vượt qua cac dải núi pha tây trên biên 
giới Việt - Lao, bị biển tình trở nên khô nong anh hướng manh tới chế đồ mưa của miền, 
đặc biớt la vung ven biến Đông Trường Sơn, 

Qua hình 42.2, em có nhân xét gì vẻ chế độ mưa của miễn Tây Bắc và Bắc 
Trung Bộ ? 
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Lượng me (mm) 
t0 Ì 


01 2 8 4 5 6 7 8 98 10 1 12 thếng 
ẨÑ Lớn: núi tran: bịnh tháng của Lai Cháu 


TÃ Luông nứa trúng bình tháng của Quảng Ban 
Hình 42.2. Biểu đổ lượng mưa tại Lai Châu và Quảng Bình 


"Theo sát mùa mưa, mùa lũ cũng châm dán. Ở Tây Bắc lũ lớn nhất vào tháng 7, 
còn ở Bác Trung Bỏ vào các tháng 10, 11. 


4. TÀI NBUYÊN PHŨNG PHÚ DANG ĐƯỢC ĐIỂU TRA, KHAI THÁC 

Sông ngòi trong miền có đó dốc lớn, có giá trị cao về thuỷ điện. 

Nỗi lên hàng đầu là tiềm năng thuỷ điện sông Đà. Trên sông Đà có thế xây dựng. 
nhiều nhà máy thuỷ điền lớn như Hoà Binh, Sơn La. Dòng sông Đã sẻ được ngân 
thành những hồ nước khống lồ, cung cấp mỗi năm hàng chục tỉ kWh điện và nhiều 
Tới ¡ch khác 

Hãy niên giả trì tổng hop của hồ Hoà Bình ? 

Trong miễn có tới hàng trăm mỏ và điểm quặng khác nhau, có giả trị lớn là các 
mö đất hiếm, crômit. thiếc, sắt, titan, đá quý và đá vôi. 

Em hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1. 

Đo có khu vục núi cao Hoàng Liên Son nên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là 
miền có đáy đủ hệ thống các vành đại thực vật ở Việt Nam, từ rừng nhiệt đới chân 


nủi đến rừng ôn dơi nùi cao. Trong các khu rng Trường Sơn cón bảo tốn được 
nhiều loài sinh vật quy hiếm. 


Tai nguyên biển của miền Tây Bác va Bác Trung Bô cung thật to lơn và đá dang. 
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Các bai biển Sâm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lo (Nghe An), Thiên Cám (Ha Tính), 
Lãng Cô (Thưa Thiên - Huế)... hàng nam thu hút hàng van khách du lịch trong và 
ngoài nước. 


5. BẢ0 VỆ MŨI TRƯỜNG VÀ PHŨNG CHỐNG THIÊN TAI 


Việc khôi phục và phát triển diền tích rứng trong miền là khâu then chốt để đảm 
bảo cuộc sống của nhân dân bén vững, đác biệt là tai các vùng núi cao đáu nguồn 
nước như Hoàng Liên Sơn, Trường Son... Tiếp theo là bảo vẻ và nuôi dưỡng các hệ 
xinh thải ven biển, đấm phả và cửa sông. 

Miền Tây Bác và Bác Trung Bỏ thương có nhiều thiên tại. Tại các vùng núi. thiên 
tai là sương muối, giá rét, lu bún, lũ quét. Tại vùng duyên hái là bao lụt, hạn hán, 
gió Tây khô nóng... Do vậy phải luôn sẵn sàng và chủ động phòng chống thiền tại 
để giảm nhẹ tác hại của chúng. 


Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có địa hinh cao nhất nước ta, có nhiều. 
dãy núi và sông lớn hướng tây bắc - đông nam. 

Khí hâu của miền còn chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và giỏ 
phn tây nam, 

Tài nguyên của miền rất phang phú đa dạng nhưng khai thác còn chậm. 

Cần tích cực bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng, ven biển và 
hải đảo, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Nếu những đác điểm tụ nhiên nói bật của toiến Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

2. Vi sao bảo về và phát triển rừng là khâu then chốt đề xây dưng cuòc sống bền vững, 
của nhân dân miền Tây Bắc và Bác Trung Bô. 

3, Hãy sắp xếp các đèo sa đây theo đúng trình tư từ Nam ra Bắc : đèo Ngang, đèo Mu Gia, 
đèo Keo Nưa, đèo Lao Bao, đèo Hải Văn và cho biết chủng nằm trên nhưng quốc lộ nào 2 

.4. Sưu tâm tranh ảnh, tư liêu về hệ sinh thải của các vườn quốc gia trong miền Tây Bác, 
va Bắc Trung Bỏ (Hoang Liên Sơn, Bến En, Pu Mát, Vũ Quang, Phong Nha - Kẻ Bảng.... 
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Bài 43 : MIỄN NAM TRUNG BỘ 
VÀ NAM BỘ 


Phía nam dãy núi Bạch Mã là một miến tự 
nhiên nhiệt đới gió mùa điền hình. Thiên nhiên 
ở đây khác biệt rõ rệt so với hai miền tự nhiên 
phía bắc. 


1. VỊ TRÍ, PHẠM VI LÃNH THỐ 


Miền Nam Trung Bỏ và Nam Bỏ bao gốm toan bó lành thổ phía nam nước ta, tư 
Đà Nắng tới Cả Mau, chiếm tới 1/2 diện tích của cả nước. 

Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vĩ lãnh thổ của miên này, chỉ rõ các khu vực 
Tây Nguyên, Duyên hài Nam Trưng Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 


2. MỘT MIÊN NHIỆT ĐỨI BIÚ MÙA NÚNG 0UANH NĂM, CÚ MÙA KHỦ SÂU SÄ( 


a) Từ dây núi Bạch Mã (169 vì Bác) trở vao nam, nhiệt đỏ trung bình năm đã 
tảng cao, vượt 259C ở đồng bàng và trên 219C ở vùng núi. Biên đồ nhiệt năm cũng. 
giảm rõ rệt, dao đông trong khoảng từ 3 đến 79C, 

Vì sao miền Nam Trang Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ứ biển động và không 
có mùa đông lạnh giả nhự hat miễn phủa bắc ? 

b) Chế đô mưa ở miễn Nam Trung Bộ và Nam Bộ không đồng nhất. Dác biệt khu 
vục duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, nhiều nơi bị hạn gay gắt, mùa 
mưa đến muộn và tập trung trong thời gian ngắn (các tháng 10, 11). Khu vục 
Nam Bỏ và Tây Nguyên múa mưa kéo đãi 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm. 


80% lượng mưa cả năm. Mua khô thường bị thiếu nước nghiêm trọng. 
Vì sao màa khô ở miễn Nam diễn ra gay gất hom so với hat miễn phía bắc ® 


3. TRƯỜNG SỮN NAM HÚNG VÌ VÀ ỐNG BĂNG NAM BỘ RỘNG LứN 


4) Hình thành trên một miền nên bằng rất có (nên có Kon Tum). được Tân kiến 
tao nâng lên manh me, Trường Sơn Nam trở thanh khu vực nhi và cao nguyên rồng. 
lớn, hùng vĩ. Cũng và thế, cảnh quan nhiệt đới ở đây trở nên đa dạng, có thêm phần 
mát mẻ, lạnh giá của khi hậu miễn núi và cao nguyên. 
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Hình 48.1. Lược để địa hình và khoáng sản miễn Nam Trung Bộ và Nam Bộ 
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Hình 48.2. Hổ núi lửa Tơ nưng (Gia Lai) 


Từm trên lành 43.1 những định nút cao trên 2000m (Ngọc Linh 2598m, 
Vợng Phụ 205m, Chư Vang Sim 2405m) và các cao nguyên (Kon Tưnn, Plây Ku, 
Đắk Làk, Lâm Viên, Mơ Nông, DỊ Linh). 

b) Đồng bảng Nam Bộ hình thành và phát triển trên một miền sụt võng rông lớn 
vũ được phù sa của hề thống sóng Đồng Nai - Vâm Có và hệ thông sông Mê Công, 
bối đáp nên. Đông bảng Nam Bỏ rộng lớn, chiếm tới hơn mới nữa diện tích đất phù 
sa của cả nước và củn giữ lại nhiều tính chất tự nhiên ban đầu, 

sSo sanh với dâng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long có nhưng net kháe 
biệt cơ bản nào 7 


4. TÀI NGUYÊN PHŨNG PHÚ VÀ TẬP TRUNG, DẾ KHAI THÁC. 

a) Khi hậu - đất đai thuận lợi 

Tuy có mỏt mua khô khả gay gất nhưng nhịn chung khi hàu, dất đại miền 
Nam Trang Bồ và Nam Bộ cỏ nhiêu thuận lợi cho sản xuất nông - lâm nghiệp và nuôi 
trồng thuỷ sản quy mô lớn. 

ảy nêu mội số vùng chuyên canh lỏn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn qwả... 
ở miễn Nam nước la hiên nay và cho biết hoàn cảnh sinh thất tư nhiên của các 
vũng đố. 

Ð) Tại nguyên rừng trong miền rất phong phụ, nhiều kiểu loại sinh thải. Rứng 
phân hố rồng rãi từ miền núi Trường Sơn, Tây Nguyên tới các đồng bằng ven biến. 
Diện tích rừng ở đây chiếm gần 60% diện tích rừng cá nước, Trong rừng còn có. 
nhiều sinh vật quý hiểm. 
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©) Tại nguyên biến trong miền rất đa đang và có giá trì to lớn. 

Bờ biển Nam Trung Bỏ có nhiều vũng vinh nước sâu, kín đáo đẻ láp bài cảng. 
“Thêm lục địa phía nam có trư lượng dâu khí rất lơn, khai thác mỗi năm hàng chục. 
triệu tân dâu thô. Trên vùng biển này con có những đảo yến giảu có, những đào đá. 
san hò như các đảo thuốc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.. 


Miến Nam Trung Bộ và Nam Bộ cỏ diện tích rộng lớn, thiên 
nhiên đa dạng, tài nguyên phong phú. 

Miễn có khí hậu nóng quanh nam với lượng mưa lớn nhưng phân 
bố không đều. Mùa khô kéo dài dễ gây ra hạn hán và cháy rùng. 

Để phát triển kinh tế bền vững, cẩn chủ trọng bảo vệ mỗi trường, 
tùng, biển, đất và các hệ sinh thái tự nhiễn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Đặc trưng khi hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì ? 
2. Tinh bày những tài nguyên chính của miền. 
3, Lập bảng so sánh ba miền tứ nhiên Việt Nam theo mẫu sau : 
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BÀI ĐỌC THÊM 
Kì THÚ VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN 


'Vuớn quốc gia Yok Đôn cách Buôn Ma Thuời 40km về phía tây, thuộc huyện 
Buôn Đôn, tình Đắk: Lák là một trong những khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất của 
Việt Nam, có điên tích 115 000 ha. Điều làm hấp dân du khach la cảnh hoang sơ. 
của nủi rừng, cö nhiều loại rừng : rững ấm, rừng rụng lá vào mua khô, rừng cáy bọ... 
Yok Đôn còn là nơi cư trú của 62 loài thú, 196 loài chím, 40 loài bò sát, 
13 loài lưỡng cư và 464 loài thực vật. Vào mùa khô, trong cái nắng gay gắt c 
Tây Nguyên thì nơi đây vẫn mat lanh như ở xử sương mù Đã Lạt, thoang thoảng 
mũi hương phong lan quanh nam. VQG hang năm đơn nhân nhiều nhà khoa học 
trong và ngoài nước đến nghiên cửu. 

Khi đến tham quan VQG, bạn sẽ được cười voi đi dạo giữa những cánh rừng 
xanh mát, hoặc cũng voi vươt sông Xrẻ-pok, thưởng thúc những món ản truyền 
thống : cơm lam, gà nương... của cư dân bản địa, hoặc quây quán bẻn chè rượu cán 
nghe giả làng kể khan, nghe những truyền thuyết, sử thi... Những điều kì thủ ở VQG 
đang chờ đớn bước chân bạn tìm về ! 

'Vào mứa đông, các đảm nước trong rùng tiếp nhận vô số đàn chim tữ phương. 
bác lạnh bay về cư tru, Vịt trời, ngỏng trời, giang, sẽu, le le... đâu la liệt trên cúc go 
đất và trang các bài lầy, Bằng nhiều chất giong khác nhau, chung gọi nhau riu rt, 
tao nên một khung cảnh náo nhiệt lạ thường. 


Hình 43.4. Đản voi ch khách dụ Ích tại Yok Đôn 
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Bài 44 : Thực hành 
TÌM HIỂU ĐỊA PHƯƠNG 


1, Hoạt đông của học sinh 

~ Chuẩn bị ở nha 

+ Chuẩn bị giây, bút, la bàn, thước kẻ 30cm, thước dây, dây đải 20 met. 

+ Thu thập trước một số thông tin về sự vàt, hiện tượng địa l, lịch sử liên quan 
đến địa điểm được chon để nghiên cứu, tìm hiểu 

- Đi thức địa : 

+ Nghe báo cáo chung hoäc mót vài học sinh nêu những thống tìn tự thu thàp 
được. 

+ Đo, vẻ hình đạng, kích thước của địa điểm được tìm hiểu. 

+Mô tả sư vật, hiên tường được tìm hiểu trên thực địa. 

~ Sau thực địa ; 

+ Trao đối nhóm, phán tích những hiện tượng, sự vật, thông tín thu tháp được về 
địa điểm được nghiên cúu. 

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu về địa điểm. 


2. Nội dung cần tìm hiểu 

4) Tên gọi, vị trí địa lí của địa điểm : nằm ở đầu trang xã, thôn, huyện ; gắn những 
công trình xây dựng, đường sả hoặc sông, núi nào của địa phương. 

Ð) Hình đang và đô lơn : Hình đang, diên tich, cu trúc trong, ngoài. 

©) Lịch sử phát triển của địa điểm. Đươc xảy dưng từ khi nào, hiện trang 
hiện nay. 

d) Vài trò và ý nghĩa của địa điểm : 

- Đối với nhân dân trong xã, huyện. 

- Đối với nhân dân của tỉnh, nhân đân cả nước. 


153 


BẢNG TRA CÚU THUẬT NGỮ 


B 


"Bảng hà nữ : một đạng của bảng hà được hình. 
thánh trên các sươn hoäc thung lũng núi cao, Cúc 
bang hà núi luôn luôn di chuyển chăm thạo sườn. 
dốc, Các lưới bảng dĩ chuyền xuỡng thấp khi vưt 
quả đường giới hạn tuyết vinh Viễn sẽ bị tan ra tạo 
thành nguồn nước cung cấp cho sông ngời. Tuỷ 
theo vi trí dịa lí của cúc vng nút mã giới hạn 
băng hà nút thay đốt khác nhau. Các núi cao ứ. 
"ung xich đạo, độ cao vượt trên 5000 m mới hình, 
thành bảng hà, Các múi ở vùng cận nhiệt và ôn đời, 
it hạn đô kuống tháp hơn. Vi dụ, trên sướn nam. 
dây Hi-ma-lay-a, đường giới hạn tuyết vĩnh viên 
nàm ö đô cao khoảng 4500 m, Ở núi An po, đỏ 
cao là 2300 - 2500 m. 


"Bằng son (ni bàng) : là nhúng khối bàng lớn 
trôi trên các biến hoặc các đại dương vung cục 
hoặc cân cục. Các nủi băng gồm hai phân : phần 
nối trên mũt nước chỉ chiếm khoảng 1/10, còn 
phân chìm dưới mặt nước chiếm 9/10 khối 
lượng bảng. Cúc núi bảng lớn có thế cao tới 
“10 - 100 m và cö chiều đại từ hàng chục, thậm 
chỉ có trường họp tới hơn 100 km, Các băng sơn 
là mối nguy hiểm đối với các tu bẽ di qua các 
"vung biến cỏ báng trồi 


Bảng thêm lục địa : là những lớp bằng dây 
dược hình thanh trên các thém Úc địa, chủ yêu 
trong các vinh biển và các vùng biển nông ven 
bơ chau Nam Cực, Bé dây của cúc bông thém 
thay đối từ vài chục đến hơn 300 m. Phíẽ ngoài 
các băng thêm thường tạo thanh cic vách bâng 
cóthề cao lối T0 ~Ñ0 m và keo đại lới hàng trăm 
km. Ở lúc địa Nam Cực có hai bảng thêm lớn 
nhất, đó là bãi 
bang thêm Phin-xne rộng 350 000 kmỂ, Bảng, 
thêm TRết tao thành mộ. vàch bảng đài hơn 
950 km cao tới 75 m. Đây là nơi cung cập cúc 
bảng sơn lơn cho đạt đương. 


thêm Rất rồng 522 000 km và 
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Œ 


Cao nguyên : lì dang dị hình ràng lớn, có bế 
mát tương đối bảng phẳng hoặc lượn sống. Cao 
nguyên có các dấu hiệu khác với sơn nguyên ở 
chỗ về hình thải bao giữ cũng có sườn dóc, thảm 
“hícönơi tạo thanh vách đứng. Về nguền gốc, cúc 
cao nguyễn được hinh thành trên các đã trăm tích 
cđủy như đá với, đá phiên sau đó được nâng lên cao 
nhưng bị chia cát yến nhĩ cao nguyền Sơn La, 
Mộc Cháu, hoặc do dụng nham bao phủ trấn các 
khu vục rồng như cao nguyễn Báo Lóc, Di Linh 
hoác cao nguyễn Bộ lô Ven ở LAo. 

Cảnh quan : hiếu mớt cách đơn giản nht, tứ 
cảnh quan có nội dụng gắn với từ phong cảnh, 
Các phong cảnh này con người có thể nhìn thầy, 
ở bất Kì rnột vng hay một khu vục nao trên bề 
mật Trái Đặt với những độc điểm riêng biệt của 
chủng (địa hình, đát, song hộ, thực vat, động 
YÂĐ boäc những công trình đo con người tạo rà 
như nhà cửa, lang Xóm, đóng ruộng... VI dụ, 
cảnh quan vùng nữi Tam Đảo, cảnh quan bờ 
"biên thanh phố Nha Trang hode cảnh quan vung 
đồng bồng châu thổ sông Cũu Long. 

Chế độ nưúc (Chế đò sông hoác thuỷ chế 
của sông) :là nhịp điều thay đối lưu lương của 
xông trong mới năm. Trong một nâm, các sông, 
có mùa can, mùa lũ, có thời kì núc chảy, thời 
ki nước đồng bản. 


D 


"Dân bản địa (Xem thổ dân) 


chủng Õ-xtraôt : là đại chủng gồm 
các thổ đân sông trên lục địn Ô-xtrây-lra, các 
đảo thuốc Mèlane4li và Nụ Dtlan, Nhúng 
người Ô-wra-lôdL có màu da đen, tóc quân 
tương tự như người N+grôL ớ châu Phi, Bởi 
vây, trước đây người ta xếp người Ô-xira-lô+ và 
người Nê-grö-4t vào cũng mớt đại chủng Và gọi lá 
đại chủng Nègrô--xiralô-jt. Ngày nay, với 
những kết quả nghiên cứu mới người ta tách dại 
chũng này thành bai đại chúng riêng biệt > Đại 
chủng Nẻ grò-it và đại chúng Ô xtra lôi: 

To dại dương : là những đảo xuất hiện 
#ta cúc đại đương. Cô bai loại đáo đạt dương 
đảo núi lửa và đáo sản hô, 

~ Đảo múi lưa được hình thành do hoạt đông 
của mũi la ngắm dưới đấy đại đương, Dung 
nham trào ra lao thành các núi và cao nguyên 
ngắm dưới nước, Khi các ni lưa nho cao khói 
anưe nước biển, tao thành các đảo núi. Đào núi 
co thể cao tới hang nghín met. Quân đảo Ha-oai 
Ìà mất quần đào nút lửa 

“rên nhiều đảo hiện này eö các nưi lửa đang 
hoạt động, Ví dụ, đảo Ha-oil có nựn Môna Lua 
1à ngơn núi lửa đang hoạt đồng, cao tới #170 m. 

~ Đảo sản hỗ được hình thành đo cúc cầu tạo 
san hỗ phát triển trong các vung biến nhiệt đới. 
Khi các cầu tạo sản hồ này được nàng lên khói 
mức nước biển thì tao thành các đảo. San hỗ có 
thể phát triển trên các cao nguyễn ngắm (thường 
không sâu quá S( m), tức là nơi còn ảnh sảng 
Xuyên lớI, hoặc Xung quanh các đảo nu lửa 
Toại san hộ hình thành xung quanh các núi kia, 
trong diểu kiến khu vục núi bị lan xuống từ từ 
thủ sản hô phát triển cao dân lên. Đến môi lúc 
ao đô khu vục nủi lai được nâng lên thị san hô 
xe lô ra trên mát, tạo thành đảo dang vành khả 
Loại đảo dang vành khản thường có hình bầu. 
dục hoạc tron, đưỡng kính có thể ròng máy trâm 
net đến mấy ki:lô-mét, Loại đảo này ở giữa có 
một hồ nước nông rất thuận lợi cho các tâu 
thuyền án nãp, cho việc đánh bát và nhi trống 


thuỷ sản, Đã số các đảo san hỏ đều là những đảo 
thấp, cô bé mát bàng phẳng, Bở đáo phí hô 
nước thường là bờ thoải, có các bài biến tông, 

"Đào lục địa :la những đảo được hình thành tir 
một bỏ phận lục dịa bị tích ra do phần đất nằm 
giữa đảo và lue địa hiện nay bị đút gáy, sut lùn, 
"biển trần ngập tao thành eo biển hay biển bep. Ví 
dụ, đảo Ma-li.ga-xea ở châu Ph, các đảo Nhu 
'Gh:nè, Bixmae, Nữ ven Ca lê đổ nỉ thuộc nhơm 
đảo Mèca-nê<lL 

'Củc đảo lúc địa có kích thước lớn nhỏ khác 
nhau, trong đo cð những đáo rất lơn như đảo 
Nhu Ghi-nẻ rộng tới R80/000 kmẺ nghĩa là lớn 
gập 2,5 lần diễn tích nước tả, 

Địa mắng : theo thuyết kiến tạo mắng, địa 
máng là những bỏ phân của vỏ Trấi Đất được 
phân biệt với nhau bởi các truc tách dân theo 
xông lới giữa các đại dương và các đời hút chìm 
(do hai mảng lục địa và đại dương tiền gản 
nhau, tiốn ép vào nhau, mảng đại dương chúi 
xuống đươi mang lúc địa) hoặc đới nen ep (do 
hai mảng luc địa gặp nhau), 

Sử dịch chuyền của các máng và sự gặp nhau. 
giữa chủng là nguyễn nhân gây ra những biển 
đang của vỏ Trải Đất như hình thành các đây núi 
tốn nếp, sự năng lên hay hạ xuống của các vung, 
hoại đồng núi lửa, động đất và các đút gây, sut lùa 
của võ Trải Đi. 

Đặt nhất : Ăt nguồn nhiệt từ lòng Thủ ĐI, 
được thế hiện qua các hiện tương như : hoạt đông 
"rủi lửa, cóc SuôI nước ni9ng, suối phun nong... Nếu 
ta đáo sầu xuống kg đất, cảng vào xâu trong ng 
đất nhi độ căng tảng đán, Theo các tính toán, cứ 
xuống sâu 100 m nhiết đồ tăng lên khoảng 3" do 
đô trong ng Tri Đất nhiệt độ sẻ rit cao. Ở độ su 
100 km nhiệt độ có th lên tôi 1000 - 1400%C., 

Nguồn nhiệt trong lòng đất cao như vậy có 
thể do sự phân rã của các nguyên tổ phong xa 
"hoặc đo sự phân ì trong lục của vật chất trong 
Xớp man, 

“Từ lâu con người ở các vũng khí báu lạnh dã 
biết sử dung nguồn nhiết này đề sưới ấm các khu 
đản cu, để trồng rau quả trong nhà kính và Xây, 
dưng các nhà máy điện địa nhiết 
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En Ninô 


4) En Nhu Hước đây để chỉ dùng biển năng 
xuất hiện ơ ngoại khơi bở biến Ê-cua-đo - Pa từ 
vũng xích đạo vẻ phía nam tới khoảng 12 - 137N. 
Chụ ki xuất hiển của dòng nöng này khoảng 
11 - 12 năm môt lần vào dịp lê Giảng Sinh, vì 
thế ngữ đân dị: phương goi hiến tương này là 
En Ninô (con của Chùa), 

"Vào thời kì này nước mặt biển nớng lên, các 
vung hoang mạc dọc theo duyên hải phiê 
tây Nam Mi thường xuyên khỏ hạn, nay củ mua 
ao len làm cho cảnh quan thiên nhiên bị biển đốt 
ananh Trong hoang mac bất đầu xuất hiện các 
dong chày, các ái cây co mec và phát in nhanh, 
chống, các loài côn trùng, sâu bọ sinh sôi này nà 
kéo theo các loại chim đến im mới tụ tập khả đồng, 

bÌ Ngày nay, En Ninô dược dung để chủ hiên 
tường nông lên khắc thường của nuốc biển thuốc 
vanh đại xích đao rồng lớn, đãi gân 10.000 Km 
tứ bò biến Nam Mi đến quấn đáo Mác-xan ở 
vũng giữa Thải Hình Dương. 

En Nô thường áp lạ với chủ kì đại 8-|Í nấm 
và chủ kì ngắn 2-3 nằm mới lần. Giữa các thời 
ki nóng lên bất thường của nước biến cúc khu 
Vực nôi trên lại có hiến tương ngược lạ, nước 
biến bị lanh đi và người ta gọi la hiến lương 
Đời En Ninô hay La Nũna. 

hú En Nhiô xuất hiệt thường xây ra thiên tại 
nảng như mưa lớn, bảo, lủ lụt ở vũng này, hàn 
lráo, chủy rụng ð vũng khác lun thiy hạt lớn về 
"người và sản xuất của xã bồi. 


H 


"Hoàn lưu khí quyền : la vòng tuần hoàn của. 
không khí trong khí quyến được biếu điền 
bàng hệ thông gio e quy mô hanh tình xuất 
tiện trên bế mật Trái Đất. 
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Hoàn lưu khí quyền cỏ tác dung điền hoa, 
phân phối lai nhit, ấm, lam giảm bởi sử chành 
Éệch về nhệc đô và độ ẩm giữa các vũng khác 
nhau trên phạm vì toàn thể giới. Cơ cúc hoàn lun 
chính ¡ hoàn lưu tín phòng, hoàn lưu giõ tây, 
hoàn lưu gi6 múa, 

Hoàng thổ : mới loại đất mắn, mản vàng, 
.được hình thanh đo sự tích tụ các hạt bụi tự nơi 
khác do giỏ vận chuyển lới. Hoàng thổ còn gọi 
Ma "đất Lợi". Loại đất nay phân bố chủ yêu ở 
phía bắc Trung Quốc, trong các tỉnh Cam Túc, 


'Thiếm Tây, Sun Ty. 


Lục địa cổ :1A những lục địt được hình thành. 
tất sớm trờn bê mát Trải ĐI, có tuối địa chất 
trước dại Có sinh, cách hiển ty ÍLnhất khoảng 
S70 triệu nằm. Ngày nay, trên thể giới người tạ đã 
Xác định được thệt xố mảng lục dịa cổ sảU đây : 
phún phía đồng của lục địa Nam Mi, phần kơn lục 
địa Phi, phân Tây lục địt Ô-ktrày-lia, bản đảo 
A-tip, bản đảo Ấn Đô... 


M 


Mang lưới sông : là toán bộ cặc sông phân 
bổ trong pham vì một lành thổ nào đó, Mạng, 
lưới sông phú thuộc vào lượng mưa rơi, địa hình 
mã cô các sông dây đác hay thưa thớt. 


N 


:là thành tạo địa chất cổ nhất của bề 
mất Ti Đặt, có tuối trước đại Cổ sinh. Nên cố. 
được cầu tạo bởi các đá kết tình, biển chất rần 
chúc, Cúc nên có chịu qhủ trình xâm thực, bao. 
mon lầu dại nền địa hình bể mát tương đối bằng, 
pháng 


"Nguồn tải nguyên + la toán bộ các nguền vật 
chất, năng lương và thông tin có trên 
Trái Đất và trong Vũ Trủ, được con người sử 
dụng để phục vụ cho cuốc sống và sự phát triển xã 
hội. 

Nguồn tải nguyễn có nhiều loại khác nhau. 
Đứa vào nguồn gốc, có thế chúa các Lài nguyễn 
thành hai loại: tài nguyên tự nhiên liên quan đèn 
các yêu t6 tư nhiền như khoảng sản, nước, đất. 
không khí, các loài sinh vật. và tài nguyễn con 
người hãy còn gọi lá tài nguyên nhón ván, hiến 
quan đến vai tro của con người như sức lao 
động, các công cụ và phưring Liên lao động, các 
công trình xây đưng kinh tế - sã hời, cúc di tích 
ăn hoi lịch sử. 

Tựa vào khả trăng bảo tôn, có thể chía các 
nguớn tải nguyên thanh hai nhom : tài nguyễn 
can kiết vô tải nguyên không cạn kiết 

~ Nguồn tại nguyên cạn kiệt bao gồm : 

+ Tải nguyên không thể tải tao (không thế 
phục hồi là những loa: có khối lượng hữu han, 
trong quả trình khái thác, sử dụng chủng sẻ bí 
can kiết dân. Thuốc loai này chủ yêu là cúc 
khoảng săn. 

-+ Tài nguyên có thể tải tạo (co thể phục hồi) 
1à những loại nêu biết Khai thúc, sử dung hp lí 
chúng có khả năng tư phục hót để trỏ lại trang 
thải bàn đầu, như các loại đóng vải, thực vật, 
đất và đó phì của đất, 

~ Tải nguyền không cạn kiệt, bao góm 

-+ Tải nguyên tôn tại vinh viên (9Ò tân) sớm 
các nguớn nàng lượng có trên Trất Đât Hoặc 
trong Vũ Trụ như năng lượng Mật Trời, địa 
nhiệt, nông lương gi6, đong chủy, sóng nước, 
thuy trết 

+ Tải nguyên không cạn kiệt nhưng bị biên 
đối chất lương hoàc sự phản bố do bị ð nhiềm 
"nữ nguớn tũi nguyên nước (nước hồ ao, sởng 
suối, biến. đại dương) và tải nguyễn khí hâu (các 


khối khi, nhiết đô. gio, mưa, đồ ấm...) 


B 


Thù du sinh vật (sinh vật ni, sinh vật phủ du) 
1ì những sinh vật bắc thấp khÕng có cơ quan tử di 
chuyển, cơ thề rất nhỏ bẻ và sông trời nồi trên mật 
nước hoặc rong cúc lớp nước. Chúng là nguền thức 
n chính cho các loài cả nhỏ và tôm... 


s 


S0n nguyên :la nhưng khu vực đốt núi rộng, 
lửa, có bé mật tương đôi bàng phẳng, Các sm 
nguyên được hinh thành trên các vững nên có hoặc 
các khu vúc núi giả (thuộc đới uớn nếp Cổ sinh) bí 
cquả trình báo mm lu dai. Các sơn nguyên có độ 
cao thủy đối : 400 - 5Ö m như sơn nguyễn 
'Đè can, A rap, Trung Xibta ; 1500 - 2000 m như 
xem nguyễn Bro-sin hoặc 4000 - 450 m nhữ sơn 
nguyên Thanh - Tùng, Pa-mia. Trong nhiều tài 
liên, người ta sử dụng thuật ngữ này đồng nghĩa 
Yới thuật ngữ cáo nguyền 


T 


“Thổ dân : là cư đân gốc ở địa phương lâu 
đời. Tổ tiên của họ đến ö tại địt phương đó đã 
hàng ngàn năm 
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